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LỜI TỰA 


Cuốn sách nhỏ này ghi chép lại những bài giảng tổng quan về 
Pháp Duyên Sinh, hay còn được gọi là Pháp Duyên Khởi 
PaRccasamuppäada, được sử Thanh Minh thuyết giảng ở chùa 
Phúc Minh. Pháp Duyên Khởi nói về mối liên hệ giia 12 mắt xích: 
Vô mình, hành, thức, danh-sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão-tử-sẩu-bi-khổ-wu-não trong việc đủa một chúng sinh đi tái 
sinh trong luân hồi. 
Pháp Duyên Khởi chính là Tập Đếtrong Tứ Thánh Đế cũng là tầng 
tuệ thú hai của thiền quán Vipassana mà hành giả cần tuệ tri để 
chứng ngộ Niết Bàn. Pháp Duyên Khởi là một pháp thâm sâu mà 
để thực sự tuệ tri được pháp này, hành giả cần quán chiếu được sự 
vận hành của nghiệp lực, vô mình, tham ái,... và thấy được cách 
chúng liên hệ với nhau trong việc trói buộc, dẫn dắt hành giả đi tái 
sinh từ các kiếp sống quá khứ, hiện tại và cho đến các kiếp sống 
tưởng lai. 
Và chỉ khi thực hành thành công tầng tuệ này, hành giả mới thật sự 
thấu suốt được sự vận hành của nghiệp bằng chính tuệ giác của 
mình. 
“Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo 
pháp duyên khởi này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một tổ 
kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cô munjJa và lau sậy babaja, 
không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, ẳọa xứ, sinh tử.” 

-Trích kinh Đại Duyên- 
Chùa Phúc Minh, 
2019 
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MỞ ĐẦU 


KỆ KHẢI HOÀN ANEKAJÃTI 
“AnekaJätisamsaram, Sandhãvissam anibbisam; 
Gahakãram gavesanto, Dukkhã Jäti 
punappunam. Gahakäraka ditthosi, Puna 
geham na kahas1. Sabba te phãsukã bhaggä, 
Gahakiũtam visankhatam. Visankhãaragatam 
cittam, Tanhãnam khayamaJJjhagä.” 

“Luân hồi bao kiếp sống, tìm người làm nhà này; 
Tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoài khổ thay; 

Này hối người thợ kia, ngươi bị nhận điện rồi; 

Nhà xây sao được nữa, rường cột ngươi Dị gấy; 

Rùi mè đã tiêu vong, tâm ta chứng vô vi, mọi tham á1 
diệt tận.” 


Hỏi: Luân hồi là gì? 

Đáp: Luân hồi là dòng sinh tử liên tục từ kiếp này sang 
kiếp khác. Mỗi chúng sinh sinh ra rồi lại phải chết đi. Khi 
chết cũng là thời điểm bắt đầu đi tái sinh sang một kiếp 
sống mới, cứ luân chuyển như vậy nên gọi là luân hồi. 
Hỏi: Khi chết là đi tái sinh sang kiếp sống mới, vậy 
kiếp sống mới đó là ở đầu và cuộc sống sẽ như thể nào? 
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Đáp: Tùy thuộc vào những hành động thiện ác và trạng 

thái tâm thức cao thượng hay thấp kém của mỗi chúng 

sinh, sẽ sinh về các cối sống cao thấp khác nhau: 

Những chúng sinh thường làm những việc thiện lành 

như: Bố thí - cung kính - giữ giới - phục vụ - hành 

thiền, có chánh kiến... thì khi chết sẽ sinh vào các cõi lành 

như sinh lại làm người hoặc về các cõi trời Dục Giới. 

-_ Những chúng sinh nào thường làm các việc ác như: 

Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, có tà 

kiến thì khi chết phải tái sinh vào các cối khổ như: Địa 

ngục, ngã quý, súc sinh, Atula. 

Người nào tu chứng đắc thiền định sắc giới thì sẽ sinh 

về các cối Phạm Thiên Sắc Giới như: 

‹ Phạm Chúng Thiên; - Thiếu Tịnh Thiên; 

‹ Phạm Phụ Thiên; ‹ _ Vô Lượng Tịnh Thiên; 

‹ Đại Phạm Thiên; ‹_ Biến Tịnh Thiên; 

‹  Thiểu Quang Thiên; ‹ Quảng Quả Thiên; 

‹ Vô Lượng Quang Thiên; s Vô Tưởng Thiên; 

‹ Quang Âm Thiên; - Ngũ Tịnh Cư Thiên. 

Tu chứng thiên vô sắc thì sinh về cõi Vô Sắc Giới: 

‹ Không Vô Biên Xứ Thiên; 

« Thức Vô Biên Xứ Thiên; 

-Ổ Vô Sở Hữu Xứ Thiên; 

-_ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. 

Có nhiều cối để tái sinh như vậy. Nếu mình muốn sinh 

về cối cao thượng thì phải tạo các thiện nghiệp cao 

thượng. Nếu mình tạo ác nghiệp hạ liệt thì phải sinh 
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vào các cối khổ đau hạ liệt. 


Hỏi: Tại sao trong kinh Đức Phật không đề cập đến sự 
khởi đầu của dòng luân hồi? 

Đáp: Điều đó vượt khỏi sự suy luận và nghĩ bàn của tất 
cả chúng sinh nên Đức Phật không đề cập đến. 


Hỏi: Trong 31 cõi, có cõi nào mà chúng ta chưa từng tái 
sinh đến không? 

Đáp: Có. Đó là cối Ngũ Tịnh Cư Thiên là chắc chắn ta 
chưa từng sinh đến vì chỉ có những bậc Thánh Bất Lai 
mới sinh về đó và cũng nhập Niết Bàn tại đó không còn 
sinh trở lại nhân gian. Còn lại tất cả các cõi khác ta đã 
từng sinh ra và chết đi vô số lần. 


Hỏi: Nếu người nào muốn chấm dứt dòng tái sinh đó 
thì phải làm gì? 
Đáp: Muốn chấm dứt tái sinh thì phải có trí tuệ để tìm 
ra những nguyên nhân nào khiến cho chúng sinh phải 
đi tái sinh. Khi đã hiểu được nguyên nhân rồi thì cũng 
dùng trí tuệ đó để đoạn trừ tận gốc rễ những nguyên 
nhân đã khiến chúng sinh phải đi tái sinh. 
Hỏi: Đâu là nguyên nhân của dòng tái sinh luân hồi 
bất tận đó? 
Đáp: Muốn biết nguyên nhân thì phải truy tìm một 
cách tuần tự như: 

‹_ Tại sao lại có già, bệnh, chết? Vì có tái sinh. 

«_ Tại sao lại có sự tái sinh? Vì có nghiệp hữu. 

‹_ Tại sao lại có nghiệp hữu? Vì có chấp thủ. 
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‹_ Tại sao lại có chấp thủ? Vì có tham ái. 

‹_ Tại sao lại có tham ái? Vì có cảm thọ. 

‹_ Tại sao lại có cảm thọ? Vì có sự tiếp xúc. 

‹_ Tại sao lại có tiếp xúc? Vì có sáu căn, sáu trần. 

‹_ Tại sao lại có căn, trần? Vì có danh, sắc. 

‹_ Tại sao lại có danh, sắc? Vì có thức. 

‹_ Tại sao lại có thức? Vì có hành tạo nghiệp. 

«_ Tại sao lại có các hành tạo nghiệp? Vì có vô minh. 
‹_ Tại sao lại có vô minh? Vì hiểu sai sự thật. 


“Do cái này có cái kia hiện hữu, do cái này sinh cái 
kia sinh, tức là duyên vô minh có các hành, duyên 
các hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên 
danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên 
xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên 
thủ có hữu, duyên hữu có sinh, duyên sinh có lão, 
tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uẩn này”. 


Hỏi: Tại sao cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái 
kia cũng sinh? 

Đáp: Cái này, cái kia là chỉ cho các pháp hữu vi. Các 
pháp hữu vi thì luôn có bản tính sinh lên và diệt đi. Các 
pháp hữu vi không thể nào tự sinh, tự diệt được mà nó 
phải có nhân, có duyên, có sự nương tựa, hỗ trợ cho 
nhau cùng sinh, cùng diệt. Vì vậy cho nên cái này có, 
cái kia hiện hữu, cái này sinh thì cái kia sinh. 


DUYÊN SINH 


1/ VÔ MINH DUYÊN HÀNH 
AVIJJÃPACCAYA SANÑKHARA 


Do vô minh sinh nên hành sinh. 
Vô mình là nhân, hành là quả. 


Hỏi: Vô minh là gì? Hành là gì? Thể nào là vô minh 
duyên hành? 

Đáp: Vô minh (AviJJ3) là sự thấy biết sa1 với sự thật, hay 
là sự không hiểu biết đúng chân lý nên sinh ra các loại 
phiền não, tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau. 


Hỏi: Thế nào là sự thật? Thể nào là chân lý? Thế nào là 
thấy đúng sự thật? Thế nào là thấy sai sự thật? 
Đáp: 1. Sự thật về cái thân này chỉ là sắc pháp và danh 
pháp. Nó sinh ra và diệt đi rồi lại sinh lên và diệt đi 
theo quy luật của 12 chi phần nhân duyên. 

‹ Chân lý về sự khổ luôn hiện hữu trên danh sắc vì 
danh sắc luôn luôn sinh diệt; 

‹_ Chân lý về nhân sinh ra khổ chính là sự tham ái, 
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dính mắc với danh sắc: Bên trong - bên ngoài; Quá 
khứ - hiện tại - vị lai; Cao thượng - hạ liệt,... 
‹ _ Chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát 
khỏi danh sắc khi tham ái được diệt trừ; 
‹ _ Chân lý về con đường đưa đến sự diệt trừ tham ái 
với danh sắc là thực hành Bát Chánh Đạo. 
3. Hiểu đúng sự thật là trí tuệ nhận biết được các pháp 
chân đế: 
‹ Sắc chân đế: 28 sắc; 
‹ Danh chân đế: 89 tâm vương và 52 tâm sở; 
‹ Tuệ tri nguồn gốc sinh ra sắc: 
- Donghiệp 
-ồ Dotâm 
-_ Do thời tiết 
‹Ổ Do vật thực 
Khi nào tuệ tri được: Nghiệp - tâm — thời tiết — vật thực có 
sinh lên thì cũng có diệt đi, sắc cũng sinh lên và diệt đi thì sẽ 
giác ngỘ ra: 
‹ Sắc không phải là ta = vô thường; 
‹ Sắc không phải của ta = khổ; 
‹ Sắc không phải là tự ngã của ta = vô ngã. 
Khi nào tuệ tri được sự vô thường - khổ - vô ngã trên 
sắc thì sẽ dứt bỏ được sự tham ái với sắc. Khi nào dứt 
bỏ được sự tham ái với sắc thì vị đó mới được tự tại, 
giải thoát khỏi sắc. 


Là nhân sinh ra sắc. 


‹ Tuệ tri nguồn gốc sinh ra danh: 
„ Nghiệp 
„«ồ Cấn 
‹ Cảnh 
« Thức 
Khi nào tuệ tri nghiệp - căn (6 căn) - cảnh (6 trần) - thức (6 
thức) có sinh lên thì có điệt ẩi, nên danh cũng sinh lên và diệt 
đi thì sẽ giác ngộ ra: 
- _ Danh không phải là ta = vô thường; 
-_ Danh không phải của ta = khổ; 
-_ Danh không phải là tự ngã của ta = vô ngã. 
Khi nào tuệ tri được sự vô thường - khổ - vô ngã của 
danh thì sẽ dứt bỏ được sự tham ái với danh. Khi nào 
đứt bỏ được sự tham ái với danh thì sẽ tự tại giải thoát 
khỏi danh. 
4. Hiểu sai sự thật là người không có trí tuệ thấy biết 
được danh sắc chân đế, nên sống với sự tưởng tri điên 
đảo về cái thân thể vật chất và cái tâm thức này: 
‹ _ Vì chỉ thấy cái hình tướng bên ngoài, nên sinh sự 
so sánh đẹp xấu của ta, của người. 
‹ Tưởng có cái ta ởtrong sắc nhưng thực sự sắc luôn 
biến đổi không ngừng vì nó vô thường. 
‹- Tưởng rằng sắc là của ta nhưng thực sự sắc luôn bị 
tan hoại vì sắc luôn chịu khổ. 
‹ Tưởng rằng sắc có hình tướng, có tự thể nhưng 
thực sự sắc chỉ là giả tướng không có tự thể vì sắc là vô 
ngã; 


Là nhân sinh ra danh. 
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- Tưởng rằng sắc đáng yêu, đáng để nương tựa, 
đáng để giữ gìn nhưng thực sự sắc đáng để nhàm 
chán, đáng để kinh sợ, đáng để giải thoát. 

- _ Tưởng rằng danh (tâm) là một linh hồn nhưng 
thực sự nó chỉ là sự diễn tiến của tâm thức. 

‹ Tưởng rằng hưởng thụ ngũ dục (sắc - thanh — 
hương - vị - xúc) là vui vẻ, thích thú nhưng thực sự 
trong ngũ dục luôn tiềm ẩn sự khổ đau, nguy hại, 
khiến cho tâm thức trở nên mê mờ, hạ liệt. 

‹ Tưởng rằng những điều an vui, hạnh phúc của 
mình là do sự may mắn hay có sự giúp đỡ của những 
đấng bề trên, nhưng thực sự đó là kết quả của các 
nghiệp thiện mình đã làm trong quá khứ. 

‹ Tưởng rằng những điều khổ đau-bất hạnh của 
mình là do kém may mắn hoặc do không biết phụng 
thờ các đấng bề trên, nhưng thực sự đó chỉ là kết quả 
của nghiệp bất thiện mà mình đã làm trong quá khứ. 
Vì không biết, không thấy hoặc sự thấy biết sai với chân lý, sai 
với sự thật nên gọi là vô mình hoặc là ngu s1, mê muội. 

Hỏi: Vô minh có đồng nghĩa với tà kiến không? 
Đáp: Tà kiến là sự thấy biết sai với sự thật và có sự chấp 
trước vào cái tri kiến sai đó mà cho nó là đúng. Ví dụ: 

‹ Cho là không có kết quả của nghiệp thiện - nghiệp 
áC; 

„ Cho là không có sự tái sinh, không có những 
chúng sinh hóa sinh; 
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« Hoặc cho là vạn vật trên thế gian là do đấng tạo 
hóa an bài... 
Vô mình là sự ngu s1, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, 
đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là chánh, đâu là tà. 

«_ Khi thì nó đi với tham tà kiến; 

«_ Khi thì nó đi với tham ngã mạn; 

‹_ Khi thì nó đi với các tâm sân; 

-_ Khi thì nó đi với các tâm sI. 
Nói chung là vô minh luôn đi hèm với 12 tâm bất thiện dục 
giới: 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm sỉ. 


Hỏi: Tại sao trong tâm tham lại có vô minh? 
Đáp: Vô minh = S¡. Vì không thấy đúng sự thật sinh ra 
cái lầm tưởng: 

‹_ Cái vô thường tưởng là thường; 

‹ Cái khổ tưởng là lạc; 

‹ Cái giả tưởng là thật; 

‹_ Cái bất tịnh tưởng là tịnh. 
Vì vậy mà sinh ra tham ú1, ngã mạn. Nguyên nhân cũng từ 
SỰ ngu sI mà ra. 


Hỏi: Tại sao trong sân hận lại có vô minh? 
Đáp: Vì sân hận sinh ra từ tham ái. 

‹_ Vì tham ái bản thân nên ai xúc phạm đến bản thân 
thì sinh ra sân hận; 

‹_ Vì tham ái với những người thân nên a1 xúc phạm 
đến những người thân liền sinh ra sân hận; 

‹ _ Vì tham ái với tài sản nên ai đụng chạm đến tài 
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sản liền sinh ra sân hận; 

‹ _ Vì tham ái sinh ra từ vô minh, ngu sĩ, lầm tưởng 
nên vô minh cũng là gốc rễ của sân hận. 
Hỏi: Vô minh thể hiện trong tâm sỉ như thế nào? 
Đáp: S¡ hoài nghi: Vì không thấy sự thật, nên khi tiếp 
xúc với sự thật, vị đó cũng không có niềm tin, mà hoài 
nghi do dự. Vì vậy, hoài nghi = không thấy sự thật = 
ngu si = vô minh. 
Sĩ phóng đật: Là cái tầm lăng xăng không an định. Vì khi 
gặp cảnh tốt, nó cũng không biết đó là tốt, khi gặp 
cảnh xấu, nó cũng không biết là xấu, nên nó cứ lăng 
xăng tìm kiếm chỗ này, chỗ kia không lúc nào an phận. 
Không phân biệt được tốt xấu nên mới lăng xăng, tán 
loạn, cũng đồng nghĩa với sự dốt nát, ngu si = vô minh. 
Vì vậy, từ vô mình mà sinh ra phóng đật. 
Hỏi: Thế nào là hành? 
Đáp: Hành (Sankhãr3) cũng có nghĩa là tư (cetanä) hay 
nghiệp (kamma), là những hành động tạo nghiệp ở nơi 
thân - khẩu - ý. 

‹ _ Những hành động đó nếu là bất thiện thì sẽ cho 
quả khổ đau; 

‹_ Nếu là hành động thiện thì sẽ cho quả an vui; 

- _ Nếu là hành động duy tác thì không để lại quả. 
Hỏi: Có bao nhiêu hành bất thiện? 
Đáp: Có 12 tư (cetan3) hiện diện trong 12 tâm bất thiện 
(akusala citta): 
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‹ 8tâm tham; 
‹ 2tâm sân; 
‹ 2tâm SI. 
Chúng hỗ trợ cho tâm quả bất thiện và sắc nghiệp sinh trong 
những cõi khổ. 
Hỏi: Gó bao nhiêu hành thiện? 
Đáp: Có 17 cetana hiện diện trong 17 tâm thiện hiệp 
thế: 
‹_ Có 8 cetanä hiện diện trong 8 tâm thiện dục giới; 
‹_ Có s cetana hiện diện trong s tâm thiền sắc giới; 
‹ _ Có 4 cetana hiện diện trong 4 tâm thiền vô sắc giới. 


Hỏi: Thế nào là vô mình duyên hành? 

Đáp: Do vô minh sinh nên hành sinh (AviJjãpaccayä 
sankhãr3). Vô minh là nhân, hành là quả. Do không 
giác ngộ sự thật nên tâm bị mê muội, khiến cho chúng 
sinh tham ái với cảnh trần rồi sinh ra các hành động 
tạo nghiệp khác nhau. Những nghiệp đó sẽ để lại quả 
báo ở đời này hoặc nhiều đời kiếp về sau. 

Ví dụ: Do không biết sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói 
đối, uống rượu là có tội nên chúng sinh ưa thích làm 
những việc đó. 

-_ Vô minh: Không biết là có tội; 

‹ Hành: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống 
rượu. 

Đó là do vô minh sinh nên hành sinh. Vô mĩnh là nhân, 
hành là quả. 
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Hỏi: Vậy những hành động thiện có bắt nguồn từ vô 
minh không? 
Đáp: Những hành động thiện như: Bố thí, giữ giới, 
cung kính, phục vụ, nghe pháp, hành thiền, tùy hỷ và 
chia phước... sinh lên từ vô minh trong trường hợp 
tham á¡-chấp thủ vào những hành động đó: 
Ví dụ: Khi ta làm các thiện nghiệp này sẽ được mọi người yêu 
quý, kính nể. 

-_ Vô minh: Không hiểu rằng vốn chẳng có cái ta (chỉ 
có danh và sắc) thì làm gì có cái yêu quý, kính nể. 

-_ Hành: Làm việc thiện vì mục đích được yêu quý. 
Ví dụ: Ta làm các thiện nghiệp để được phúc lạc ở cõi người 
hoặc các cõi trời Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. 

‹- _ Vô minh: Không hiểu cối trời là không thật sự hiện 
hữu, không có thật; 

-_ Hành: Tạo các thiện nghiệp với mong muốn được 
hưởng phước. 
Đó là do vô minh sinh nên hành sinh. Vô mĩnh là nhân, 
hành là quả. 
Hỏi: Một người làm việc thiện giúp đỡ mọi người mà 
không mong cầu báo đáp gì thì có phải vô minh duyên 
hành không? 
Đáp: Nếu còn là phàm nhân thì vẫn có vô minh cho 
rằng ta giúp đỡ người này vì: đó là người thân của ta; hoặc 
đó là những chúng sinh đáng thưởng. 

‹ _ Vô minh: Là cái ảo tưởng cho rằng có người thân 
của ta hoặc những chúng sinh đó có thật; 
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‹ Hành: Hành động giúp đố vì họ là người thân hoặc 
chúng sinh. 

Còn tham ái với bất cử điều gì thì hành động ấy vẫn là vô 
mình duyên hành. 

Hỏi: Những người đang cố gắng tạo các thiện nghiệp 
như bổ thí, giữ giới, nghe pháp, hành thiền... với ước 
muốn chứng ngộ Niết Bàn thì những hành đó có 
duyên với vô minh không? 

Đáp: Phát nguyện chứng ngộ Niết Bàn khi làm thiện 
nghiệp thì đó là tâm thiện hợp với trí tuệ. Thiện nghiệp 
đó chưa đủ dứt được vô minh nhưng nó sẽ trợ duyên 
cho sự chứng ngộ Niết Bàn ở tương lại. 

Ví dụ: Một người làm việc thiện cúng dàng Tam Bảo và 
phát nguyện: “Cầu mong cho con đời nào sinh ra cũng làm 
người đi xuất gia và chứng đắc Niết Bàn”. 

‹ Thiện nghiệp cúng dàng là hành; 

‹ _ Cầu mong trở lại làm người xuất gia là vô minh vì 
cho rằng có người thật. 

—> Vô mình duyên hành. 

„ Cầu mong chứng ngộ Niết Bàn là trí tuệ, nhưng vì 

trí tuệ còn yếu chưa diệt được vô minh nên chưa chứng 
được Niết Bàn. 
Vì vậy: Phải làm người tu tập thêm cho trí tuệ mạnh lên 
thì mới dứt được vô minh và chứng được Niết Bàn. 
Hành động thiện sẽ hỗ trợ cho ước nguyện chứng Niết 
Bàn đó. 
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Hỏi: Hành như thế nào thì không có duyên với vô 
minh? 
Đáp: Chi có bậc A La Hán với trí tuệ như thật tri kiến 
thì hành mới không duyên với vô minh. Hành của các 
vị là hành duy tác. 
Hỏi: Quán vô minh duyên hành để làm gì? 
Đáp: Để không tham ái với các hành. 
Ví dụ: Một người có tài năng làm được những việc khó 
mà nhiều người không làm được và người đó thích thú 
với năng lực của mình thì đó là sự tham ái với các hành 
(sự tạo tác). 

‹_ Tham ái lớn thì chấp thủ lớn; 

‹ Chấp thủ lớn thì tái sinh nhiều; 

‹_ Tái sinh nhiều thì khổ cũng nhiều... 
Trái lại, người có trí tuệ quán vô mĩnh sinh thì hành sinh 
thì không tham ái với các hành. 

‹_ Không tham ái thì không chấp thủ; 

‹ Không chấp thủ thì hết tái sinh; 

‹ Không tái sinh thì hết khổ. 
Một người làm được nhiều thiện nghiệp rồi sinh tâm 
thỏa mãn, thích thú với những thiện nghiệp đó, là 
tham ái với các hành, thì hành đó sẽ để lại nghiệp lực 
thôi thúc đi tái sinh. 
Như vậy, những hành nào ẩi kèm với vô mình thì sẽ để lại 
nghiệp lực đi trong luân hồi sinh tử. Những hành nào đi kèm 
với trí tuệ thì sẽ trợ duyên cho sự chứng ngộ Niết Bàn, giải 
thoát luân hồi sinh tử. 
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2 HÃNH DUYÊN THỨC 
SANÑKHÃRÃPACCAYA VIÑÑÃNAM 


Do hành sinh nên thức sinh. 
Hành là nhân, thức là quả. 


Hành sanhharaä là những hành động được tạo ra bởi tâm 
SỞ tư cetanäa (cố ý tạo nghiệp). 

‹ Tư cetanãä sinh với 12 tâm bất thiện thì sẽ tạo ra ác 
nghiệp; 

‹ Tư cetanä sinh với 8 tâm thiện dục giới thì sẽ tạo 
ra thiện nghiệp dục giới; 

‹ _ Tư cetanä sinh với s tâm thiền sắc giới thì sẽ tạo ra 
thiện nghiệp sắc giới; 

‹ Tưcetanä sinh với 4 tâm thiền vô sắc giới thì sẽ tạo 
ra thiện nghiệp vô sắc giới. 
Những hành bất thiện sẽ là nhân sinh ra các tâm thức 
hạ liệt, sầu khổ. Những hành thiện sẽ là nhân sinh ra 
các tâm thức cao thượng, an vui. 


Thức viñfñapam là tâm thức, là quả của các hành động 
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tạo nghiệp trong quá khứ nên còn gọi là tâm quả. 

1. Tâm quả đầu tiên được gọi là tâm tục sinh (paRsandh]). 
Nó chỉ sinh lên trong sát-na đầu tiên trong kiếp sống 
mới khi đi tái sinh. 

- _ Nếu là quả của hành bất thiện thì sẽ tái sinh về 4 
cối khổ: Địa ngục —- ngã quỷ - súc sinh - A tu la. 

Vì hành sankhara bất thiện sinh nên thức tục sinh vào cõi hổ 
sinh. Hành sankharä bất thiện là nhân, thức tục sinh vào cõi 
khổ là quả. 

- _ Nếu hành sankhãrã là các thiện nghiệp dục giới 
như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ,... thì tâm quả 
tục sinh sẽ sinh làm người hoặc chư Thiên Dục GIới. 
Vì hành sankhara thiện dục giới sinh nên thức tục sinh tái 
sinh cõi chư Thiên và nhân loại sinh. Hành sanhhara thiện 
dục giới là nhân, thức tục sinh vào cõi chư Thiên và nhân loại 
là quả. 

- - Nếu sankhãrä là tâm thiền sắc giới của người đã 
tu chứng từ sơ thiền đến tứ thiền hoặc ngũ thiền thì 
thức tục sinh sẽ tái sinh về 16 cối Phạm Thiên Sắc Giới. 
Vì sankhäraä thiên sắc giới sinh nên thức tục sinh về cõi Phạm 
Thiên Sắc Giới sinh. Sankharaä thiên sắc giới là nhân, thức 
tục sinh vềcõi Phạm Thiên Sắc Giới là quả. 

‹ _ Nếu sankhãra là tâm thiền vô sắc giới của người 
đã tu chứng từ không vô biên xứ đến phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thì thức tục sinh sẽ tái sinh về 4 cối Phạm 
Thiên Vô Sắc Giới. 

Vì sankhara thiển vô sắc giới sinh nên thức tục sinh về cối 
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Phạm Thiên Vô Sắc Giới sinh, sankhara thiên vô sắc giới là 
nhân, thức tục sinh về cối Phạm Thiên Vô Sắc là quả. 


Sau khi tái sinh, các hành vẫn tiếp tục cho quả. 

z. Bởi sự sinh của hành sankhãrä, tâm hữu phần 
bhavanga sinh. Hành sankhara là nhân, tâm hữu phần 
bhavanga là quả. 

3. Bởi sự sinh của hành tâm tử cuti sinh. Hành sanúhhãrã 
là nhân, tâm tử cuti là quả. 

4. Bởi sự sinh của hành sankhara, nhãn thức sinh. 
Hành sankharäã là nhân; nhãn thức tiếp thâu, suy xét là 
quä,... 

Tương tự với nhĩ thức, nhãn thức, tỉ thức, thiệt thức, ý thức. 


Hỏi: 32 tâm quả hiệp thế là gì? 

Đáp: 

=_ Người tạo những hành sankhäraä bất thiện sẽ sinh ra 7 
tâm quả sau: 

1. Nhãn thức thọ xả: Thấy những cảnh xấu, không ưa 
thích; 

z. Nhĩ thức thọ xả: Nghe những âm thanh khó chịu, 
không ưa thích; 

3. TI thức thọ xả: Ngửi những mùi hôi khó chịu, không 
ưa thích; 

4. Thiệt thức thọ xả: Nếm những vị khó chịu, không ưa 
thích; 

s. Thân thức thọ xả: Đụng chạm những vật khó chịu, 
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không ưa thích; 

ó. Tiếp nhận thọ xả: Tiếp nhận những cảnh khó chịu, 
không ưa thích; 

7. Suy xét thọ xả: Suy xét những cảnh khó chịu, không 
ưa thích. 

Do hành sankharaä bấtthiện sinh nên 7 tâm thức luôn phải 
thấy cảnh khó chịu, không wa thích sinh. Hành sankhãrã 
bất thiện là nhân, 7 tâm thức phải thấy cảnh khó chịu không 
tủa thích là quả. 

= Người tạo những hành sanhhara thiện sẽ sinh ra 8 tâm 
quả sau: 

1. Nhãn thức thọ xả: Thấy cảnh đẹp đáng ưa thích; 

z. Nhĩ thức thọ xả: Nghe âm thanh dễ chịu; 

3. Tỉ thức thọ xả: Ngửi mùi thơm dễ chịu; 

4. Thiệt thức thọ xả: Nếm vị ngon dễ chịu; 

s. Thân thức thọ xả: Đụng chạm vật dễ chịu; 

6ó. Tiếp nhận thọ xả: Tiếp nhận cảnh dễ chịu; 

7. Suy xét thọ xả: Suy xét những cảnh dễ chịu; 

8. Suy xét thọ hi: Suy xét những cảnh đáng ưa thích. 
Do hành sankhara thiện sinh nên 8 tâm thức thường thấy 
cảnh thích thú dễ chịu sinh. Hành sankhara thiện là nhân, 
8 tâm thức thường thấy cảnh thích thú đễ chịu là quả. 

= Người tạo những hành sankhara thiện dục giới sẽ sinh 
ra 8 tâm đại quả dục giới: 

1. Tâm thọ hi có trí vô trợ: Hoan hi làm việc thiện đi 
kèm trí tuệ không cần hỗ trợ; 
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2. Tâm thọ hi có trí hữu trợ: Hoan hi làm việc thiện đi 
kèm trí tuệ cần hỗ trợ; 
3. Tâm thọ hi ly trí vô trợ: Hoan hi làm việc thiện nhưng 
không đi kèm trí tuệ không cần hỗ trợ; 
4. Tâm thọ hi ly trí hữu trợ: Hoan hi làm việc thiện 
nhưng không đi kèm trí tuệ cần hỗ trợ; 
s. Tâm thọ xả ly trí vô trợ: Thân nhiên làm việc thiện 
không đi kèm trí tuệ không cần hỗ trợ; 
ó. Tâm thọ xả ly trí hữu trợ: Thân nhiên làm việc thiện 
không đi kèm trí tuệ cần hỗ trợ; 
7. Tâm thọ xã có trí vô trợ: Thân nhiên làm việc thiện đi 
kèm trí tuệ không cần hỗ trợ; 
8. Tâm thọ xả có trí hữu trợ: Thân nhiên làm việc thiện 
đi kèm với trí tuệ cần sự hỗ trợ. 
Do sanhhaãra thiện dục giới sinh nên 8 tâm thức đại quả dục 
giới sinh. Sanhhara thiện dục giới là nhân, 8 tâm đại quả 
đục giới là quả. 
=_ Người tạo sahkhärä thiện tu chững s tầng thiên sắc giới 
sẽ sinh ra s tâm quả sắc giới: 
1. Tâm quả sơ thiền và nhị thiền, sinh ở cối: 

- Phạm Chúng Thiên; 

- Phạm Phụ Thiên; 

«ồ Đại Phạm Thiên 
2z. Tâm quả tam thiền, sinh ở cõi: 

‹ Thiểu Quang Thiên; 

-_ Vô Lượng Quang Thiên; 
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‹ Quang Âm Thiên; 
3. Tâm quả tứ thiền, sinh ở cõi: 
‹ Thiểu Tịnh Thiên; 
- Vô Lượng Tịnh Thiên; 
‹ Biến Tịnh Thiên. 
4. Tâm quả ngũ thiền, sinh ở cõi: 
‹ Quảng Quả Thiên; 
‹ Vô Tưởng Thiên; 
° Ngũ Tịnh Cư Thiên: 
‹_ Vô Phiển Thiên; 
. Vô NhiệtThiên; 
‹ Thiện Hiện Thiên; 
‹ Thiện Kiến Thiên; 
- Sắc Cứu Cánh Thiên. 
Do fu chứng s bậc thiên sắc giới sinh nên s tâm quả sắc giới 
sinh. Sankhara s bậc thiển sắc giới là nhân, s tâm quả sắc 
giới là quả. 
= Người tạo sankharä thiện tu chứng bốn tầng thiên vô 
sắc giới sẽ tạo ra 4 tâm quả vô sắc giới: 
1. Hư không vô biên xứ: Sinh ở cối Không Vô Biên; 
2. Thức vô biên xứ: Sinh ở cõi Thức Vô Biên; 
3. Vô sở hữu xứ: Sinh ở cối Vô Sở Hữu; 
4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Sinh ở cối Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng. 
Do sankhãrã thiện vô sắc giới sinh nên 4 tâm quả vô sắc 
sinh. Sankhara thiện vô sắc là nhân, 4 tâm quả vô sắc là quả. 
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Như vậy: 

Có 7 tâm quả bất thiện vô nhân; 

Có 8 tâm quả thiện vô nhân; 

Có 8 tâm đại quả; 

Có s tâm quả sắc giới; 

Có 4 tâm quả vô sắc. 

Tổng Cộng: 32 tâm quả hiệp thế được sinh lên do hành 
nghiệp quá khứ đã tạo. 


Hỏi: Có bao nhiêu hành bất thiện trợ duyên cho thức 
tục sinh? 
Đáp: Có 11 hành bất thiện: 
‹Ổ 8tham; 
‹Ổ 2sân; 
« 1SI hoài nghi (ngoại trừ si phóng dật); 
trợ duyên cho tâm thức thọ xã quả bất thiện vô nhân đưa 
chúng sinh tái sinh vào cõi khổ. 
Hỏi: Có bao nhiêu hành thiện trợ duyên cho thức tục 
sinh vào cõi lành? 
Đáp: Có 18 tâm trợ duyên cho thức tục sinh tái sinh vào các 
cõi lành, bao gồm: 
‹ _17tâm thiện trợ duyên cho thức tục sinh: 
„8 đại thiện dục giới; 
© 5 sắc giới; 
« 4 VÔ sắc giới. 
‹ 1 Íâm suy xét thọ xã quả thiện vô nhân. 
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Tổng cộng có 19 tâm hành làm phận sự tái tục: 


- I1tâm quan sát thọ xả quả bất thiện; 
- Itâm quan sát thọ xả quả thiện; 

‹ 8 tâm đại thiện dục giới; 

‹ 5tâm thiền sắc giới; 

- 4 tâm thiền vô sắc giới. 


19 tâm đều có thể làm nhân trợ duyên cho thức tục sinh 
tái sinh sang một kiếp sống mới. Khi tái sinh rồi 12 tâm 
hành bất thiện và 17 tâm hành thiện lại tiếp tục trợ 
duyên để sinh ra các tâm quả thiện và tâm quả bất 
thiện. 

Hỏi: Thời gian từ khi hành động tạo nghiệp đến khi 
thọ quả báo là bao lâu? 

Đáp: Hành sankhãrä có thể cho quả ở cả hiện tại và 
tương lai. Ví dụ: Một người tạo nghiệp thiện bố thí. 

‹_ Hiện tại tâm luôn vui vẻ vì được nhiều người yêu 
quý: Là quả của tốc hành tâm thứ nhất. 

‹ - Kiếp sau sinh ra tâm muốn gì về vật chất cũng 
được như ý: Là quả của tốc hành tâm thứ bảy. 

‹ _ Nhiều kiếp sau vẫn được gặp những cảnh ưa thích 
hài lòng: Là quả của tốc hành tâm thứ hai đến thứ sáu. 
Như vậy hành có thể làm duyên cho thức sinh khởi ở cả hiện 
tại, ở tiởng lai gần và tưởng lai xa. 

Hỏi: Tâm quả siêu thế do hành sankhärä nào sinh ra? 
Đáp: Tâm quả siêu thế do hành đạo siêu thế sinh ra. Vì 
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hành đạo magga siêu thế sinh nên thức quả siêu thế sinh. 
Hành đạo magga siêu thế là nhân, thức siêu thế là quả. 

Bởi sự sinh của hành sơ đạo: Sơ thiển - nhị thiên — tam 
thiên - tứ thiển — ngũ thiển nên tâm sơ quả sơ thiển — nhị 
thiên — tam thiên — tứ thiên — ngũ thiên sinh. 

Sơ đạo là nhân, sơ quả là quả. Cũng như vậy với nhị đạo — 
nhị quả, tam đạo — tam quả, tứ đạo — tứ quả. 


Hỏi: Súc sinh cũng có tâm thức nhưng tại sao nó lại 
ngu si ám độn? 

Đáp: Do hành sankhãra bất thiện hỗ trợ cho thức tục 
sinh thọ xả quả bất thiện tái sinh làm súc sinh. Vì tâm 
tục sinh thọ xả quả bất thiện quá yếu nên căn tính của 
súc sinh mới ngu sĩ ám độn. 


Hỏi: Tại sao có người căn tính lanh lợi? Có người căn 
tính ám độn? Có người không lanh lợi cũng không ám 
độn? 

Đáp: Do hành sankhãra thiện tâm hợp trí tuệ trợ 
duyên cho thức tục sinh tái sinh làm người có đủ 3 
nhân: Vô tham - vô sân - vô si nên người đó thường có 
căn tính lanh lợi, trí tuệ sắc bén. Hành sanhhara thiện 
tâm hợp trí tuệ là nhân, thức tục sinh có ba nhân vô tham - vô 
sân - vô sỉ và người có căn tính lanh lợi là quả. 

Do hành sankhäãrä thiện tâm nhưng không kết hợp 
với trí tuệ trợ duyên cho thức tục sinh tái sinh làm 
người có 2 nhân vô tham - vô sân nên người đó có căn 
tính trung bình, không lanh lợi, cũng không ám độn. 
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Hành sanhhãrä thiện tâm không kết hợp với trí tuệ là nhân, 
thức tục sinh có hai nhân vô tham - vô sân và người có căn 
tính trung bình không lanh lợi, không ám độn là quả. 

Do hành sankhãrä thiện tâm yếu ớt, hời hợt, không 
kèm trí tuệ trợ duyên cho thức tục sinh bằng tâm suy 
xét thọ xả quả thiện vô nhân tái sinh làm người vô 
nhân. Vì tâm vô nhân yếu ớt nên căn tính của người vô 
nhân thường ám độn, ngu đốt. Hành sankhara thiện tâm 
yếu ớt, hời hợt không có trí tuệ là nhân, thức tục sinh vô nhân 
và người căn tính ám độn là quả. 

Hỏi: Hành như thế nào là có trí tuệ? Hành như thế nào 
là không có trí tuệ? 

Đáp: Khi mình làm việc thiện mà mình biết rõ rằng 
đây là việc thiện sẽ có quả báo thiện thì hành sankhãrä 
đó sẽ là thiện tâm hợp trí tuệ. 

Khi mình làm việc thiện nhưng mình không biết đó là 
việc thiện cũng không biết sẽ có quả báo ở tương lai thì 
sankhãra đó sẽ là thiện tâm không có trí tuệ. 

Khi mình làm việc thiện nhưng làm với tâm hời hợt, 
yếu ớt không toàn tâm toàn ý thì sankhãrã đó sẽ là 
thiện tâm yếu ớt không hợp trí tuệ. 


Hỏi: Do hành gì trợ duyên sinh ra người có tánh tham 
nổi trội? 

Đáp: Do hành sankhãrã đi kèm với vô tham yếu, vô sân 
- vô si mạnh hỗ trợ cho thức tục sinh nên sinh ra làm 
người có tánh tham nổi trội. 
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Hỏi: Người tánh tham thường có biểu hiện như thế 
nào? 
Đáp: 
‹«ồ Hamvul; 
‹Ổ Sợ khổ; 
‹ Thích hưởng thụ; 
là biểu hiện của người có tánh tham. 


Hỏi: Do hành øì trợ duyên sinh ra người có tánh sân 
nổi trội? 
Đáp: Do hành sankhãra vô tham - vô si mạnh, vô sân 
yếu trợ duyên cho thức tục sinh sinh làm người có tánh 
sân nổi trội. 
Hỏi: Người tánh sân thường có biểu hiện như thế nào? 
Đáp: 

« Nhăn nhó; 

«Ổ Chê bai; 

‹ Khó tính khó nết. 
là biểu hiện của người có tánh sân. 
Hỏi: Do hành gì trợ duyên sinh ra người có tánh si nổi 
trội? 
Đáp: Do hành sankhãra vô tham - vô sân mạnh, vô si 
yếu hoặc không đi kèm với trí tuệ trợ duyên cho thức 
tục sinh sinh ra làm người có tánh sĩ nổi trội. 
Hỏi: Biểu hiện của người có tánh sỉ như thế nào? 


Đáp: 
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- Vụng về; 

°Ổ Ngơngác; 

‹ Không có lập trường. 
là biểu hiện của người có tánh sỉ. 
Hỏi: Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có 
tánh đức tin nổi trội? 
Đáp: Do hành thiện đi kèm với niềm tin mạnh, trí tuệ 
yếu trợ duyên khiến cho một người có tánh đức tin nổi 
trội. 
Hỏi: Biểu hiện của người tánh đức tin như thế nào? 
Đáp: 

° Nhẹ dạ; 

‹ Câtin; 

« Hay bị lừa. 
là biểu hiện của người có tánh đức tin. 
Hỏi: Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có 
tánh phân tích nổi trội? 
Đáp: Do hành thiện đi kèm với trí tuệ mạnh, niềm tin 
yếu trợ duyên khiến cho một người có tánh phân tích 
nổi trội. 
Hỏi: Biểu hiện của người có tánh phân tích như thế 
nào? 
Đáp: 

» Lý trÍ; 

‹Ổ Săm SOI; 
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- Tìm tòi sự thật. 
là biểu hiện của người có tánh phân tích. 


Hỏi: Do hành gì trợ duyên khiến cho một người có 
tánh tư duy nổi trội? 

Đáp: Do hành thiện có fẩm mạnh, định yếu (tâm dao 
động hay hướng đến chuyện này, chuyện khác...) trợ 
duyên khiến cho một người có tánh tư duy nổi trội. 
Tánh tư duy thường suy nghĩ liên miên không ngừng 
nghi. 


Hỏi: Biểu hiện của người có tánh tư duy như thế nào? 
Đáp: 

-Ổồ Mơhồ; 

- Ảo tưởng; 

‹ Tính cách thất thường. 
là biểu hiện của người có tánh tử duy. 


Hỏi: Do hành øì trợ duyên khiến cho một người lúc 
còn trẻ thì hiển lành, lương thiện nhưng khi lớn lên thì 
hung dữ, bất thiện? Ngược lại có người lúc còn trẻ thì 
hung dữ, bất thiện nhưng khi lớn lên thì hiền lành, 
lương thiện? 

Đáp: Do hành nghiệp trong quá khứ vô sân mạnh hỗ 
trợ thức tục sinh sinh ra vốn là người lành, nhưng khi 
lớn lên lại thân cận với những người bất thiện và tạo 
tác nghiệp bất thiện nên dần dần trở thành người 
hung đữ, bất thiện. 


cáo 


Ngược lại do hành nghiệp trong quá khứ vô sân yếu hỗ 
trợ thức tục sinh sinh ra vốn là người hung dữ, nhưng 
khi lớn lên lại thân cận với những người hiền lành, 
lương thiện tạo tác nghiệp thiện nên dần dần trở thành 
người hiền thiện. 

Hỏi: Do hành øì trợ duyên khiến cho một người lúc 
còn trẻ thì ám độn nhưng khi lớn lên lại lanh lợi? 
Ngược lại có người lúc còn trẻ thì lanh lợi nhưng khi 
lớn lên lại ám độn? 

Đáp: Do hành nghiệp trong quá khứ vô si yếu trợ 
duyên cho thức tục sinh sinh ra hơi ám độn, nhưng khi 
lớn lên được thân cận học tập với những bậc có trí tuệ, 
siêng năng phát triển trí tuệ nên lâu ngày trở thành 
người có trí tuệ. 

Do hành nghiệp trong quá khứ có trí tuệ mạnh trợ 
duyên cho thức tục sinh sinh ra làm người từ nhỏ đã 
lanh lợi, nhưng khi lớn lên lại thân cận với những 
người ám độn, không siêng năng phát triển trí tuệ nên 
càng ngày càng trở lên u mê, ám độn. 
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3/ THỨC DUYÊN DANH SẮC 
VIÑÑANAPACCAYA NAMARUPAM 


Do thức sinh nên danh sắc sinh. 
Thức là nhân, danh sắc là quả. 


Có 2 loại thức: 
1. Thức nghiệp ở trong kiếp quá khứ; 
2. Thức quả ở hiện tại. 
Thức nghiệp là nhân sinh ra thức quả và sắc do nghiệp 
sinh. Thức quả là nhân sinh ra các tâm sở và sắc do tâm 
sinh. 
Hỏi: Thức nghiệp là gì? Thức quả là gì? 
Đáp: Thức nghiệp là những hành động tạo nghiệp ở 
trong quá khứ. 

-_ Khi tâm sở tư cetana đi kèm với 12 tâm bất thiện 
thì sẽ tạo ra bất thiện nghiệp. 

‹ Khi tâm sở tư cetana đi kèm với 8 tâm đại thiện 
dục giới thì sẽ tạo ra dục giới đại thiện nghiệp. 

‹ Khi tâm sở tư cetanä đi kèm với s tâm thiền sắc 
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giới thì sẽ tạo ra thiện nghiệp sắc giới. 

‹_ Khi tâm sở tư cetanä đi kèm với 4 tâm thiền vô sắc 
giới thì sẽ tạo ra thiện nghiệp vô sắc giới. 
Như vậy: 12 + 8 + s+4= 29 thức nghiệp. 


Thức quả là quả của thức nghiệp gồm có 32 thức: 
=_ Nghiệp bất thiện sẽ sinh ra 7 loại thức quả: 
1. Nhãn thức; 

2. Nhĩ thức; 

3. T¡ thức; 

4. Thiệt thức; 

s. Thân thức; 

6. Tiếp nhận; 

7. Suy xét thọ xả. 

=5 Nghiệp thiện sẽ sinh ra 8 loại thức quả: 

1. Nhãn thức; 

2. Nhĩ thức; 

3. TI thức; 

4. Thiệt thức; 

s. Thân thức; 

6. Tiếp nhận; 

7. Suy xét thọ xả; 

8. Suy xét thọ hi. 

=5 Nghiệp thiện dục giới sẽ sinh ra 8 tâm đại quả dục giới: 
1. Tâm thọ hi có trí vô trợ; 

2. Tâm thọ hi có trí hữu trợ; 
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3. Tâm thọ hi ly trí vô trợ; 

4. Tâm thọ hi ly trí hữu trợ ; 

5s. Tâm thọ xả ly trí vô trợ; 

6ó. Tâm thọ xả ly trí hữu trợ; 

7. Tâm thọ xã có trí vô trợ; 

8. Tâm thọ xả có trí hữu trợ. 

= Nghiệp thiện sắc giới sinh ra s tâm quả sắc giới: 
1. Sơthiền; 
z. Nhị thiền; 
3. Tam thiền; 
4. Tứ thiền; 
s5. Ngũ thiền. 


Nghiệp thiện vô sắc sinh ra 4 tâm quả vô sắc: 


1. Không vô biên xứ; 

2. Thức vô biên xứ; 

3. Vô sở hữu xứ; 

4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tổng cộng: 7 + 8 + 8 + 5+4 = 32 tâm quả. 

Danh là tâm và các tâm sở sinh khởi ở các căn môn 
được gọi là lộ ngũ môn và lộ ý môn: 

‹ Tâm đầu tiên của kiếp sống được gọi là tâm tục 
sinh paRsandhi; 

‹ Tâm trung gian duy trì, bảo hộ dòng tương tục của 
tâm là tâm hữu phần bhavanga; 

‹ Tâm cuối cùng của một kiếp sống gọi là tâm tử cuH. 
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Lộ ngũ môn trên con mắt gồm có: 
1. Ngũ môn hướng tâm: 

‹ IthỨc; 

‹ 1O tâm sở: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng 
quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải. 
2. Nhãn thức: 

-Ổ 1thức; 

‹ 7 tâm sở: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng 
quyền, tác ý. 
3. Tiếp nhận: 

‹Ổ 1thức; 

‹ 1O tâm sở: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng 
quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải. 
4. Suy xét: 

-Ổ 1thức; 

‹ 1O tâm sở: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng 
quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải. 
5. Suy xét thọ hì: 

‹ IthỨc; 

‹ 11 tâm sở: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng 
quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, hỷ. 
6. Xác định: 

- 1thức; 

‹ 11 tâm sở: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng 
quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần. 
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7. Bảy chặp Javana thiện, mỗi chặp có 34 danh pháp: 
° 1 thức; 
‹Ổ 33 tâm SỞ: 

«7 SỞ hữu biển hành: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyền, tác ý; 

‹_6 Sở hữu biệt cảnh: Tầm, tứ, thắng giải, cần, h1, 
dục; 

‹_ 19 tâm sở tịnh hảo biến hành: Tín, niệm, tầm, 
quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh 
tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, 
thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, 
chánh thân, chánh tâm. 

‹ 1sở hữu trí tuệ: Tuệ quyền. 

8. Javana bất thiện: 
= Javana tâm tham: Bao gồm tâm tham tà hiến và tâm 
tham ngã mạn. 


THAM TÀ KIẾN THAM NGÃ MẠN 
1 thức 1 thức 
7 biến hành 7 biến hành 
6 biệt cảnh 6 biệt cảnh 
4 s¡ phần 4 s¡ phần 
1tham 1tham 
2 hôn phần 2 hôn phần 
1 tà hiển 1 ngã mạn 
TỔNG:22 DẠNH PHÁP | TỔNG:22 DANH PHÁP 
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Chú thích: 


‹ 7 sở hữu biến hành: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất 


hành, mạng quyền, tác ý; 


‹ 6 sở hữu biệt cảnh: Tầm, tứ, thắng giải, cần, hi, 


dục; 


‹ 4 sở hữu sĩ: Si, vô tàm, vô quý, phóng dật; 
‹ 2 sở hữu hôn phần: Hôn trầm, thụy miên. 


= Javana tâm sân, sân tật, sân lận, sân hối: 


TÂM SÂN | SÂNTẬT | SÂNLẬN | SÂN HỐI 
1 thức 1 thức 1 thức 1 thức 
7 biến hành | 7 biến hành | 7 biến hành | 7 biến hành 
s biệt cảnh | s biệt cảnh | s biệt cảnh | s biệt cảnh 
4siphần | 4siphần | 4siphân | 4siphần 
1sân 1sân 1sân 1sân 
2 hôn phần | 2 hôn phần | 2 hôn phần | 2z hôn phần 
1 tật 1 lận 1 hối 
TỔNG: 2o TỔNG: 21 TỔNG: 21 TỔNG: 21 
DANH PHAP | DANH PHAP | DANH PHẠP | DANH PHẠP 
Chú thích: 


‹Ổ 7 sở hữu biến hành: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyền, tác ý; 

‹ 5 sở hữu biệt cảnh: Tầm, tứ, thắng giải, cần, dục; 

‹ 4sở hữu sĩ: S¡, vô tàm, vô quý, phóng dật; 

‹ 2sở hữu hôn phần: Hôn trầm, thụy miên. 
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"m ]JđVanaSi Có: 


SI PHÓNG DẬT SI HOÀI NGHI 
1 thức 1thức 
7 biến hành 7 biến hành 

4 biệt cảnh 3 biệt cảnh 
(không có hỷ, dục) (không có hỷ, dục, thẳng giải) 

4 si phần 4 s¡ phần 

1 hoài nghĩ 
TỔNG:16 DANH PHÁP | TỔNG:16 DANH PHÁP 

Chú thích: 


‹ồ 7 sở hữu biến hành: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyền, tác ý; 

‹ 4 sở hữu biệt cảnh của tâm sĩ phóng dật: Tầm, tứ, 
thắng giải, cần; 

‹ 3 sở hữu biệt cảnh của tâm si hoài nghï: Tầm, tứ, 
cần. 

‹ 4sở hữu sĩ: Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. 
9. Tâm đăng ký: Sinh lên sau Javana. 
„5 Tâm đăng ký suy xét: 11 hoặc 12 danh pháp = tâm suy xét. 
„5 Tâm đăng ký đại quả: 33 hoặc 34 danh pháp = tâm đại 
quả. 

‹ Nếu Javana thọ hi thì đăng ký thọ hi; 

- Nếu Javana thọ xả thì đăng ký thọ xả; 

‹ Nếu Javana thọ ưu thì đăng ký thọ xả. 
8 tâm đại quả và 3 tâm suy xét thực hiện nhiệm vụ đăng ký. 
1 trong 11 tâm đăng ký này sẽ sinh khởi sau các chặp Javana. 
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Các tâm sở cetasika luôn sinh lân cùng với tâm vương 
(thức). 


Có tổng cộng s2 tâm sở: 


7 sở hữu biến hành; 
6 sở hữu biệt cảnh; 
4 sở hữu sĩ; 

3 sở hữu tham; 

4 sở hữu sân; 

2 sở hữu hôn phần; 
1 sở hữu hoài nghĩ; 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành; 
3 sở hữu ngăn trừ; 
2 sở hữu vô lượng; 

1 sở hữu trí tuệ. 


Sắc có 28 loại sắc, bao gồm 18 sắc thực và 1o sắc không 
thực. 1o Sắc không thực do tâm ở hiện tại sinh. 


10 SẮC KHÔNG THỰC 
-Sắchưkhông s Sắc khinh ‹ Sắc sinh 
- Thân biểutri sSắc nhu ‹ Sắc tiến 
‹ Khẩu biểutri s Sắc thích - Sắc dị 

nghiệp ‹ Sắc diệt 


39 


18 SẮC THỰC 
Bốn đại chúng: | Sắc thần kinh: | - Sắc dưỡng 
- Đất - Nhãn tịnh sắc | chất 
- Nước - Nhĩ tịnh sắc ‹ Sắc mạng căn 
‹ Lửa « Tỉ tịnh sắc ‹ Sắc trái tim 
‹ GIÓ ‹ Thiệt tịnh sắc | s Sắc tánh nam 
Bốnsắccảnh: | sThântịnhsắc | - Sắc tánh nữ 
- Màu 
‹ Thanh 
- Hương 
- Vị 
Tổng cộng: 8 Sắc | Tổng cộng: s Sắc | Tổng cộng: s Sắc 


Hỏi: Thế nào là thức duyên danh sắc? 

Đáp: 

„ QUÁ KHỨ: 

Thức nghiệp là những nghiệp thiện và bất thiện đã 
được tích lũy trong quá khứ sẽ trợ duyên cho thức quả 
và các sắc do nghiệp sinh. 

1. Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ, tâm quả tục 
sinh và sắc tục sinh sinh. Thức nghiệp quá khứ là nhân, 
tâm tục sinh và sắc tục sinh là quả. 

Nếu thức nghiệp quá khứ là thiện dục giới thì danh sắc tục 
sinh sẽ là cao thượng như cõi người hoặc chư Thiên Dục Giới, 
gồm có: 
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‹_ Tâm tục sinh thường có 33 hoặc 34 danh pháp. 

-_ Sắc tục sinh có thân tịnh sắc = 1o sắc; sắc trái tim 
= 1O sắc; sắc giới tính = 1o sắc; sắc mạng căn = 9 sắc. 
Tổng cộng có 39 sắc. 

Nếu thức nghiệp quá khứ là bất thiện thì danh sắc tục sinh sẽ 
hạ liệt như chúng sinh ở 4 cối khổ. Tâm tục sinh sẽ là tâm suy 
xét thọ xã quả bất thiện vô nhân gồm có: 

‹ Thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, 
tác ý, tầm, tứ, thắng giải (11 danh pháp); 

- Sắc do thức nghiệp sinh. 


2. Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ, tâm hữu phần 
và sắc nghiệp! nơi trái tim sinh. Thức nghiệp quá khứ là 
nhân, tâm hitu phần và sắc nghiệp nơi trái tìm là quả. 

‹ Tâm hữu phần = số tâm tục sinh; 

‹_ Sắc nghiệp nơi trái tim có: Thân tịnh sắc 1o; sắc 
giới tính 1o; sắc trái tim 10; tổng cộng = 30 sắc. 


3. Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ, danh sắc cận 
tử cuti sinh. Thức nghiệp quá khứ là nhân, danh sắc cận tử 
là quả. (danh sắc cận tử = danh sắc tục sinh và hữu 
phần). 


4. Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ, nhãn thức và 
sắc nghiệp nơi mắt sinh. Thức nghiện quá khứ là nhân, 
nhấn thức và sắc nghiệp nơi mắt là quả. 

‹ _ Nhãn thức có 8 danh pháp: Thức, xúc, thọ, tưởng, 
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tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. 

-_ Sắc nghiệp trong mắt có: Nhãn tịnh sắc = 1o sắc; 
Thân tịnh sắc = 1o sắc; Sắc giới tính = 1o sắc. 
Nếu là nghiệp thiện cho quả thì con mắt sẽ trong sáng và thấy 
những cảnh tốt. Nếu là nghiệp bất thiện cho quả thì con mắt 
sẽ hém và thấy những cảnh xấu. 


5s. Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ, danh sắc tiếp 
thâu sinh. Sắc nghiệp quá khứ là nhân, danh sắc tiếp thâu 
là quả. 

‹ _ Danh tiếp thâu có 1I danh pháp: Thức, xúc, thọ, 
tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, 
thắng giải. 

‹_ Sắc tiếp thâu là sắc nghiệp nơi trái tim, có 3o sắc. 
Nếu là thức nghiệp thiện cho quả thì tiếp nhận cảnh tốt. 

Nếu là thức nghiệp bất thiện cho quả thì tiếp nhận cảnh xấu. 


6ó. Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ, danh sắc suy 
xét sinh. Thức nghiệp quá khứ là nhân, danh sắc suy xét là 
quả. 

-_ Danh suy xét có 11 hoặc 12 danh pháp: Thức, xúc, 
thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, 
thắng giải, (hì). 

Nếu là thức nghiệp thiện cho quả thì suy xét cảnh tối. 
Nếu là thức nghiệp bất thiện cho quả thì suy xét cảnh xấu. 


Cũng tương tự như vậy với các lộ tâm ở: Nhĩ thức, tỉ 
thức, thiệt thức, thân thúc. 
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„ HIỆNTẠI: 
Thức ở hiện tại sinh nên danh sắc sinh. Thức quả là 
nhân, danh sắc là quả. Thức hiện tại là tất cả các tâm 
hiệp thế và siêu thế. 

‹-_ Danh là những tâm sở đi kèm với thức. 

- Sắc là sắc do tâm sinh. 
Trừ tâm tục sinh chưa có sắc do tâm sinh và 4 tâm thiên vô sắc 
không sinh ra sắc. 
Ví dụ: 
1. Bởi sự sinh của thức tục sinh nên danh sắc tục sinh 
sinh. Thức tục sinh là nhân, danh sắc tục sinh là quả. Danh 
tục sinh là các tâm sở, sắc tục sinh là sắc trái tim. 
2. Bởi sự sinh của thức hữu phần nên danh sắc hữu 
phần sinh. Thức hữu phần là nhân, danh sắc hữu phần là 
quả. Thức hữu phần là tâm, danh là các tâm sở, sắc là 
sắc do tâm sinh. 
3. Bởi sự sinh của thức cận tử, danh sắc cận tử sinh. 
Thức cận tử là nhân, danh sắc cận tử là quả. 
Các tâm quả khác cũng giống như thế. Danh luôn là 
những tâm sở cùng sinh với tâm đó, còn sắc là sắc do tâm 
sinh. 
Hỏi: Những tâm nào không sinh ra sắc? 
Đáp: Bốn tâm vô sắc giới không sinh ra sắc. 
Hỏi: Những tâm nào không cần nương vào sắc mà vẫn 
sinh lên? 
Đáp: Bốn tâm vô sắc giới không cần nương vào sắc mà 
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vẫn sinh lên. 


Hỏi: Thức nghiệp tham thì sẽ trợ duyên cho danh sắc 
như thế nào? 
Đáp: 
=_ Thức nghiệp tham nếu cho quả lúc tục sinh: 

‹ Thường hóa sinh làm ngã quỷ có tâm thức luôn 
khao khát, không lúc nào được thỏa mãn; 

« Có sắc thân kinh dị, xấu xí. 


= Nếucho quả sau khi đã tái sinh thì: 

‹ _ Có tâm thức thường khao khát, không thỏa mãn 
đối với cảnh trần dục; 

« Có sắc thân ốm yếu, tiều tụy. 


Hỏi: Thức nghiệp sân trợ duyên cho danh sắc như thế 
nào? 
Đáp: 
=5 Nếucho quả lúc tục sinh thì: 

‹ Thường hóa sinh trong địa ngục, có tâm thức phải 
cảm thọ những nỗi thống khổ cùng cực; 

‹_ Có sắc thân bị hành hạ, thiêu đốt liên tục chết đi 
sống lại. 
=. Nếu cho quả sau khi đã tái sinh thì thường: 

‹ _ Có tâm thức nóng nảy, bất mãn, không hài lòng 
với cảnh trần; 

‹ Có sắc thân đữ tợn. 
Hỏi: Thức nghiệp sỉ trợ duyên cho danh sắc như thể 
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nào? 
Đáp: 
„5 Nếu cho quả lúc tục sinh thì thường tái sinh làm súc 
sinh: 

‹_ Có tâm thức ngu si không biết phân biệt phải trái, 
đúng sa1, tốt xấu,... 

‹_ Có sắc thân bàng sinh, xương sống luôn ngang hàng 
với mặt đất là biểu hiện của loài có trí tuệ thấp kém. 
=5 Nếucho quả sau khi đã tái sinh thì: 

‹_ Có tâm thức ám độn, hiểu biết nông cạn. 

« Có sắc thân thô xấu. 


Hỏi: Thức nghiệp đại thiện dục giới trợ duyên cho 
danh sắc như thế nào? 
Đáp: 
=_ Nếu cho quả lúc tục sinh thì sẽ sinh làm người hoặc chư 
Thiên ở 6 cối trời Dục Giới: 
‹_ Có tâm thức an vui, hài lòng với những cảnh trần; 
‹_ Có sắc thân mạnh khỏe, xinh đẹp. 
=5 Nếucho quả sau khi đã tái sinh thì: 
‹_ Có tâm thức an vui, hài lòng với những cảnh trần; 
‹_ Có sắc thân mạnh khỏe, xinh đẹp. 
Hỏi: Thức nghiệp sắc giới trợ duyên cho danh sắc như 
thế nào? 
Đáp: 
= Cho quả lúc tục sinh hóa vào 16 cối Phạm Thiên Sắc Giới: 
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‹_ Có tâm thức định tính, không có cấu uế của tham 
dục và sân hận. 

‹ Có sắc thân chiếu sáng rực rỡ, có 3 căn môn là mắt 
— tai — ý. 

-_ Tục sinh vào cối vô tưởng thì chi có sắc mà không 
có danh. 


= Cho quảsau khi tục sinh: 

‹ _ Có tâm thức định tính, không có cấu uế của tham 
dục và sân hận. 

‹_ Có sắc thân chiếu sáng rực rỡ, có 3 căn môn là mắt 
— tai — ý. 

-_ Tục sinh vào cối vô tưởng thì chi có sắc mà không 
có danh. 
Hỏi: Tại sao cõi tứ thiền vô tưởng chỉ có sắc mà không 
có danh? 
Đáp: Vì người hành thiện nghiệp tứ thiền khởi tâm 
nhàm chán với danh uẩn nhưng còn tham ái với sắc 
nên sẽ tục sinh về cõi vô tưởng chỉ có thân mà không có 
tâm. 
Hỏi: Thức nghiệp vô sắc giới trợ duyên cho danh sắc 
như thế nào? 
Đáp: Cho quả lúc tục sinh hóa sinh vào cối Phạm Thiên 
Vô Sắc GIới. 

‹ _ Có tâm thức định tính nương vào khái niệm mà 
sinh lên. 

‹ Không có sắc thân vật chất. 
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Cho quả sau khi tục sinh: Cũng như thế. 

Hỏi: Tại sao cối Vô Sắc Giới chỉ có tâm mà không có 
thân? 

Đáp: Vì người hành thiện nghiệp vô sắc giới khởi tâm 
nhàm chán với sắc nhưng còn tham ái với danh: “Sắc 
thân này có nhiêu sự nguy hiểm như: Chiến tranh, bệnh tật, 
thiên tai, tai nạn, đói, khát, nóng, lạnh,...”, và khởi lên ước 
muốn sinh về cõi Vô Sắc chi có 4 uẩn là fhọ — tưởng — 
hành - thức thì khi mệnh chung vị ấy sẽ sinh về cõi 
Phạm Thiên Vô Sắc. 


Hỏi: Do nhân duyên øì mà: 

Có người có sắc đẹp - sống lâu - mạnh khỏe; 

Có người có sắc xấu - chết sớm - yếu ớt; 

Đáp: 

‹ _ Người mà trong quá khứ đã tạo nhiều thiện nghiệp 
thì bây giờ thức nghiệp đó sẽ hỗ trợ sinh ra có sắc cao 
thượng như: Sắc đẹp - sống lâu — sức khỏe. 

-_ Trong quá khứ tạo nhiều ác nghiệp nên thức nghiệp 
đó hỗ trợ sinh ra sắc xấu — chết sớm - yếu ớt. 

- . Người mà trong hiện tại thường có tâm cao thượng 
như từ - bị - hi - xả thì những tâm cao thượng đó sẽ 
hỗ trợ sinh ra sắc cao thượng như: Sắc đẹp - sống lâu 
— sức khỏe. 

- . Người mà trong hiện tại thường có tâm hạ liệt như: 
Tham - sân - si... thì những tâm hạ liệt đó sẽ hỗ trợ 
sinh ra sắc hạ liệt: Xấu xí - ốm yếu - chóng chết. 
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Hỏi: Do nhân duyên gì mà có người thường có nội tâm 
hoan hÿ, an lạc; có người thường có nội tâm buồn phiến, 
đau khổ? 

Đáp: 

"5 Do thức nghiệp quá khứ: 

‹ _ Do thức nghiệp thiện ở quá khứ trợ duyên khiến 
cho một người thường có tâm hoan hỷ, an lạc. 

‹ Do thức nghiệp bất thiện ở quá khứ trợ duyên 
khiến cho một người thường có tâm buồn phiền, khổ 
đau. 

Vì vậy do thức nghiệp (thiện hoặc ác) ở quá khứ sinh 
nên thức quả vui - buồn - khổ - lạc ở hiện tại sinh. 
Thức nghiệp ở quá khứ là nhân, thức quả ở hiện tại là quả. 
"Do tâm thức ở hiện tại: 

- - Người có tâm hoan hỷ, an lạc là do thiện tâm ở 
hiện tại cho quả. 

‹_ Người có tâm buồn phiền, đau khổ là do ác tâm ở 

hiện tại cho quả. 
Vì vậy do thiện tâm ở hiện tại sinh nên hoan hỷ, an lạc 
sinh. Thiện tâm ở hiện tại là nhân, hoan hỷ - an lạc là quả. 
Do tâm bất thiện ở hiện tại sinh nên buồn phiền - đau 
khổ sinh. Tâm bất thiện ở hiện tại là nhân, buôn phiên - đau 
khổ là quả. 


Hỏi: Do nhân duyên gì mà có người có sắc tốt đẹp 
nhưng tâm lại nhiều phiền muộn? Do nhân duyên gì 
mà có người có sắc xấu nhưng tâm lại an vui? 
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Đáp: Người có sắc tốt mà tâm nhiều phiền muộn là do 
nghiệp trợ duyên cho thức tục sinh là nghiệp tốt, 
nghiệp duy trì kiếp sống là nghiệp xấu khiến vị đó gặp 
cảnh không như ý rồi sinh sầu bi, phiền muộn hoặc 
tâm thức ở hiện tại đang bị ô nhiễm. 

Người có sắc thân xấu mà tâm nhiều an vui là do thức 
nghiệp trợ duyên cho danh sắc tục sinh không tốt, 
nghiệp duy trì kiếp sống là nghiệp tốt hoặc tâm thức ở 
hiện tại cao thượng. 

Hỏi: Tại sao có người có nhiều tài sản nhưng lại có sắc 
xấu xí? Tại sao có người ít tài sản nhưng lại có sắc đẹp? 
Đáp: 1. Người nhiều tài sản nhưng xấu xí là do quá khứ 
làm nhiều việc thiện với tâm vô tham mạnh nhưng vô 
sân yếu tức là thường hay giận dỗi khi làm việc thiện. 

- - Do thức nghiệp có vô fham mạnh, vô sân yếu trợ 
duyên khiến cho một người có nhiều tài sản nhưng xấu 
xí. Thức nghiệp có vô tham mạnh, vô sân yếu là nhân, 
người có nhiều tài sản nhưng xấu xí là quả. 


2. Người có ít tài sản nhưng lại có sắc đẹp là do trong quá 
khứ tạo thiện nghiệp với tâm vô tham yếu, vô sân 
mạnh (fíc là có tình thưởng nhiều nhưng giúp đỡ thì ít). 

- _ Do thức nghiệp có vô tham yếu, vô sân mạnh trợ 
duyên khiến cho một người có ít tài sản nhưng có sắc 
đẹp. Thức nghiệp vô tham yếu, vô sân mạnh là nhần, người 
có sắc đẹp nhưng íf tài sản là quả. 


Hỏi: Do thức gì trợ duyên khiến cho: 
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Một người có trí tuệ nhưng không có sắc đẹp; 

Có người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ; 

Có người vừa có trí tuệ, vừa có sắc đẹp; 

Có người vừa không có trí tuệ, vừa không có sắc đẹp? 
Đáp: 

1. Người có trí tuệ mà không có sắc đẹp là do thức nghiệp 
quá khứ có vô sân yếu nhưng vô sĩ mạnh trợ duyên (tức 
là người rất giàu lý trí nhưng thiếu tình thương). Thức 
nghiệp có vô sân yếu và vô si mạnh là nhân, người có trí 
tuệ nhưng xấu xí là quả. 

2. Người có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ là do thức 
nghiệp quá khứ đi kèm với vô sân mạnh nhưng vô sĩ 
yếu. Tức là người rất giàu tình cảm nhưng không có lý 
trí (thương người nhưng không biết ai tốt, ai xấu). 
Thức nghiệp có vô sân mạnh và vô si yếu là nhân, người 
có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ là quả. 

3. Người vừa có trí tuệ vừa có sắc đẹp là do thức nghiệp quá 
khứ đi kèm với vô sân mạnh và vô si mạnh. Tức là 
người vừa có tình thương vừa có lý trí quân bình. Thức 
nghiệp có vô sân và vô si mạnh là nhân, người vừa có 
sắc đẹp vừa có trí tuệ là quả. 

4. Người vừa xấu, vầa nøu là do thức nghiệp đi kèm với 
vô sân yếu và vô si yếu. Tức là người vừa không có tình 
thương vừa không có lý trí. Thức nghiệp có vô sân yếu, 
vô si yếu là nhân, người vừa xấu vừa ngu là quả. 

Hỏi: Tại sao có người vừa có nhiều tài sản, vừa có sắc 
đẹp vừa có trí tuệ? Tại sao có người ít tài sản, không có 
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sắc đẹp, không có trí tuệ? 

Đáp: Do thức nghiệp đi kèm với vô tham - vô sân - vô s1 

mạnh trợ duyên khiến cho một người có nhiều tài sản, 

sắc đẹp, trí tuệ. 

Do thức nghiệp đi kèm với vô tham - vô sân - vô si yếu trợ 

duyên khiến cho một người có ít tài sản, ít sắc đẹp, ít 

trí tuệ. 

Hỏi: Tại sao có người khi còn trẻ thì có nhiều tài sản, 

sắc đẹp, trí tuệ; nhưng khi lớn tuổi lại hết tài sản, sắc 

đẹp, trí tuệ? 

Đáp: Do thức nghiệp quá khứ đi kèm với vô tham - vô 

sân - vô sĩ mạnh trợ duyên khiến cho lúc còn trẻ có 

nhiều tài sản, sắc đẹp, trí tuệ. 

Do thức nghiệp hiện tại đi kèm với tham - sân - sĩ mạnh 

trợ duyên khiến cho một người càng lớn thì tài sản, sắc 

đẹp và trí tuệ càng tiêu tan. 

Hỏi: Tại sao có người từ nhỏ đến già đều thiểu thốn tài 

sản, sắc đẹp, trí tuệ? Tại sao có người từ nhỏ đến già 

đều đầy đủ tài sản, sắc đẹp, trí tuệ? 

Đáp: Do thức nghiệp quá khứ và thức nghiệp hiện tại 

đi kèm với tham, sân, sĩ mạnh nên suốt đời thiếu thốn. 

Do thức nghiệp quá khứ và thức nghiệp hiện tại đều đi 

kèm với vô tham - vô sân - vô s¡ mạnh nên suốt đời đầy 

đủ. 

Hỏi: Quán thức duyên danh sắc để làm gì? 

Đáp: Để hiểu rõ cái bản chất thật sự của thân tâm này 
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có sự trợ duyên cho nhau: 

‹ _ Trong kiếp sống quá khứ, nếu một người phát triển 
được những tâm thức cao thượng, tạo thiện nghiệp 
cao thượng thì cái thức nghiệp ấy sẽ hỗ trợ cho thức tục 
sinh sinh vào cõi sống cao thượng, có sắc thân tốt đẹp 
và tâm thức thường được tiếp nhận những điều như ý. 
‹ _ Trong cuộc sống hiện tại, nếu một người siêng năng 
phát triển tâm thiện thì tâm cao thượng ấy cũng trợ 
duyên sinh ra sắc trong sáng do tâm sinh và tâm ý 
cũng thường được an lạc, tự tại. 

‹ _ Trong kiếp sống quá khứ, nếu phát triển những tâm 
hạ liệt tham - sân - sĩ và tạo những nghiệp bất thiện thì 
thức nghiệp hạ liệt ấy sẽ hỗ trợ sinh ra một kiếp sống 
mới có sắc thân xấu xí ở những cõi thấp kém, khổ sở. 

‹ Trong kiếp sống hiện tại, nếu lại thường khởi lên 
những phiền não, ô nhiễm thì tâm thức ô nhiễm ấy lại 
sinh ra những sắc ám muội khiến sinh ra nhiều bệnh 
tật, xấu xí và chết sớm. 


Hỏi: Muốn phát triển được những tâm cao thượng vô 
tham - vô sân - vô sỉ và diệt trừ được những tâm hạ liệt 
tham - sân - sỉ thì phải làm gì? 

Đáp: Phải nỗ lực hành thiền. Thực hành thiền định sẽ 
đè nén được tham - sân - sĩ làm cho thức nghiệp vô tham 
- vô sân - vô s¡ phát triển mạnh. Thực hành thiền tuệ sẽ 
đi đến diệt trừ được tham - sân - sĩ và giải thoát khổ đau 
sinh tử. 
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4l DANH SẮC DUYÊN LỤC NHẬP 
NAMARÙŨPAPACCAYA SAILAYATANAM 


Vì danh sắc sinh nên sáu xứ sinh. 
Danh sắc là nhân, sáu xứ là quả. 


Danh là chỉ cho tâm và các tâm sở. 

Sắc là chỉ cho các sắc thần kinh ở sáu căn nơi mà các 
tâm thức nương vào để sinh lên. Sáu xứ là: 

„6 nội xứ: Mắt - tai - mũi - lưỡi - thân - ý; 

«6 ngoại xứ: Sắc - thanh - hương - vị - xúc - pháp; 
-_ 6thứcxứ: Nhãn thức - nhĩ thức - tỉ thức - thiệt thức 
- thân thức - ý thức. 

Như vậy: 

- Mắt: Có nhãn tịnh sắc và nhãn thức - biết cảnh sắc; 
‹_ Tai: Có nhĩ tịnh sắc và nhĩ thức - nghe âm thanh; 

‹_ Mũi: Có tỉ tịnh sắc và tỉ thức - ngửi mùi; 

-_ Lưỡi: Có thiệt tịnh sắc và thiệt thức - nếm vị; 

‹_ Thân: Có thân tịnh sắc và thân thức - đụng chạm; 
‹_Ý:; Có sắc trái tim và ý thức - biết cả s cảnh trên. 
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Lộ trình tâm ở các căn môn: 
" Lộngñ môn có: 

‹ Ngũ môn hướng tâm; 

- Nhãn thức/ nhĩ thức/ ti thức/ thiệt thức/ thân 
thức; 

‹ Tiếp nhận; 

°Ổ SUY XẾt; 

‹Ổ Xác định; 

« 7chặp Javana; 

‹ 2 chặp đăng ký. 
" Lộtâmƒýmôn: 

‹ Ý môn hướng tâm; 

« 7chặp Javana; 

‹ 2 chặp đăng ký. 

Tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử thuộc lộ ý môn. 
Tất cả các lộ tâm đều có 1 tâm vương (thức) và các tâm 
sở trợ duyên cho nhau sinh lên. 


Hỏi: Thế nào là danh sắc làm duyên cho sáu xứ? 

Đáp: Danh sắc duyên sáu xứ có 5s trường hợp: 

1. Danh làm nhân trợ duyên cho danh sinh ra: Tức là 
các tâm sở làm duyên cho tâm vương. 

‹ Tâm tục sinh: Bởi sự sinh của tâm sở tục sinh nên 
thức tục sinh sinh. Tâm sở tục sinh là nhân, thức tục sinh 
là quả. 

‹ Tâm hữu phần: Bởi sự sinh của tâm sở hữu phần 
nên thức hữu phần sinh. Tâm sở hữu phần là nhân, thức 
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hiiu phần là quả. 
‹© Tâm tử: Bởi sự sinh của tâm sở cuti, thức cuti 
sinh. Tâm sở cuHi là nhân, thức cuti là quả. 
Cũng giống như một người muốn làm vua thì phải có 
dân chúng; không có dân thì làm vua với a1? Vì có dần 
chúng nên mới có vua. Dân chúng là nhân, vua là quả. 
‹ Lộngũ môn có: 
‹ Ngũ môn hướng tâm: Tâm sở là nhân, thức là 
quả; 
- Nhãn thức (nhĩ thức/ tỉ thức/ thiệt thức/ thân 
thức): Tâm sở là nhân, thức là quả; 
‹_ Tiếp nhận: Tâm sở là nhân, thức là quả; 
‹ _ Suy xét: Tâm sở là nhân, thức là quả; 
‹ Xác định: Tâm sở là nhân, thức là quả; 
‹ 7chặpJavana: Tâm sở là nhân, thức là quả; 
‹ _2 chặp đăng ký: Tâm sở là nhân, thức là quả. 
‹ Lộtâm ý môn: 
-_Ý môn hướng tâm: Tâm sở là nhân, thức là quả; 
‹ 7chặpJavana: Tâm sở là nhân, thức là quả; 
‹ 2 chặp đăng ký: Tâm sở là nhân, thức là quả. 
Bởi sự sinh của tâm sở nên tâm thức sinh: Tâm sở là 
nhân, tâm thức là quả. 


2. Danh làm nhân trợ duyên cho sắc sinh ra: Tức là tâm 
và các tâm sở làm duyên cho sắc. 

‹_ Bởi sự sinh của nhãn thức, nhãn tịnh sắc sinh. 

‹_ Bởi sự sinh của nhĩ thức, nhĩ tịnh sắc sinh; 
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‹_ Bởi sự sinh của tỉ thức, tỉ tịnh sắc sinh; 

‹_ Bởi sự sinh của thiệt thức, thiệt tịnh sắc sinh; 
‹_ Bởi sự sinh của thân thức; thân tịnh sắc sinh; 
‹_ Bởi sự sinh của ý thức; sắc trái tim sinh. 


Các lộ tâm: 


Tâm hữu phần; 
Tâm ngũ môn; 
Tâm tiếp thâu; 
Tâm suy xét; 
Tâm xác định; 
7 chặp Javana; 
2 chặp đăng ký; 


cũng là nhân hỗ trợ cho các sắc tịnh sắc sinh lên. 


3. Sắc làm nhân trợ duyên cho sắc sinh ra: 


Nhấn tịnh sắc có 1O sắc: Đất — nước — lửa — gió — mầu — mùi 


— vị — dưỡng chất - mạng căn - nhãn tịnh sắc. 


‹ _ Bởi sự sinh của tứ đại (đất - nước - lửa - gió) 
trong nhãn tịnh sắc, nhấn tịnh sắc sinh. Tứ ẩại là nhân, 


nhãn tịnh sắc là quả. 


‹ _ Bởi sự sinh của mạng căn, nhãn tịnh sắc sinh. 


Mạng căn là nhân, nhấn tịnh sắc là quả. 


‹ _ Bởi sự sinh của dưỡng chất, nhãn tịnh sắc sinh. 


Dưỡng chất là nhân, nhấn tịnh sắc là quả. 


4. Sắc làm nhân trợ duyên cho danh là quả sinh ra: 


5Ố 


Đối với nhiing chúng sinh có s uẩn thì tâm thức chỉ có thể 
sinh lên nếu có sắc thần kinh tiởng ứng. 

-_ Nhờ có nhãn tịnh sắc, nhãn thức mới sinh. Nhấn 
tịnh sắc là nhân, nhấn thức là quả. Nhãn thức bao gồm cả 
tâm và các tâm sở. 

Cũng tiơng tự như vậy: 

-_ Nhờ có nhĩ tịnh sắc làm nhân, nhĩ thức mới sinh 
lên. 

-_ Nhờ có tỉ tịnh sắc làm nhân, tỉ thức mới sinh lên. 

- - Nhờ có thiệt tịnh sắc làm nhân, thiệt thức mới 
sinh lên. 

- - Nhờ có thân tịnh sắc làm nhân, thân thức mới 
sinh lên. 

Các tâm còn lại đều nương vào sắc trái tìm mà sinh lên như 
nhờ có sắc trái tìm làm nhân trợ duyên cho các lộ tâm dưới 
đây sinh lên: 

‹ _ Tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử; 

° Ngũ môn hướng tâm: 

‹ Tiếp nhận; 
°Ổ SUY XẾt; 
‹Ổ Xác định; 
« 7chặp Javana; 
‹ 2 chặp đăng ký. 
« Lộ tâm ý môn: 
‹ Ý môn hướng tâm; 
« 7chặp Javana; 
‹ 2 chặp đăng ký. 
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Sắc trái tim là nhân, các tâm trên là quả. 


s. Tâm sở và sắc làm nhân trợ duyên cho tâm thức sinh 
lên: 

‹ _ Danh: Là những tâm sở sinh cùng với tâm đó. 

‹ Sắc: Là sắc thần kinh nơi mà tâm đó nương vào để 
sinh lên. 
= Mất: Nhờ có nhấn tịnh sắc và các tâm sở nên nhấn thức 
mới sinh lên. 

- Nhãn tịnh sắc và tâm sở là nhân, nhấn thức là quả. 
m Tdi: 

‹_ Nhĩtịnh sắc và tâm sở là nhân, nhĩ thức là quả. 
"m Mũi: 

‹ Ti tịnh sắc và tâm sở là nhân, tỉ thức là quả. 
"m Lưỡi: 

‹_ Thiệt tịnh sắc và tâm sở là nhân, thiệt thức là quả. 
"m Thân: 

‹ Thân tịnh sắc và tâm sở là nhân, thân thức là quả. 
”Ý: 

‹_ Sắc trái tim và tâm sở là nhân, tâm thức tục sinh 
là quả; 

‹ Sắc trái tim và tâm sở là nhân, tâm thức hữu phần 
là quả; 

‹_ Sắc trái tim và tâm sở là nhân, tâm thức tử là quả; 

‹_ Sắc trái tim và tâm sở là nhân, tâm thức ngũ môn 
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hướng tâm là quả; 

‹_ Sắc trái tìm và tâm sở là nhân, tâm thức tiếp thâu 
là quả; 

‹_ Sắc trái tim và tâm sở là nhân, tâm thức suy xét là 
quả; 

‹_ Sắc trái tim và tâm sở là nhân, tâm thức xác định 
là quả. 
Tương tự như vậy với các tâm còn lại: 

‹ 7chặpJavana; . ... 

„ zchặp đăng ký; | Thuộc lộ ngñ môn 

‹ Ý môn hướng tâm: 

‹ồ 7chặpJavana; Thuộc lộ ý môn 

‹ 2 chặp đăng ký. 
Như vậy danh sắc duyên sáu xứ có nghĩa là danh và sắc 
hiện diện ở sáu căn mắt - tai - mũi - lưỡi - thân - ý có 
phận sự trợ duyên cho nhau sinh lên trong s trường 
hợp: 

‹ 1. Danh trợ duyên cho danh sinh (tâm sở trợ duyên 
cho tâm vương hay thức); 

‹ 2. Danh trợ duyên cho sắc sinh (tâm vương và tâm 
sở trợ duyên cho sắc); 

‹ 3. Sắc trợ duyên cho sắc sinh (sắc tứ đại trợ duyên 
cho sắc y đại và ngược lại); 

‹ 4. Sắc trợ duyên cho danh sinh (sắc căn trợ duyên 
cho tâm và tâm sở); 

‹- 5. Danh và sắc trợ duyên cho thức sinh (tâm sở và 
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sắc căn trợ duyên cho thức). 


Hỏi: Quán danh sắc duyên sáu xứ để làm gì? 

Đáp: Để hiểu rõ về bản chất của các tâm thức. Chi khi 
nào có đầy đủ các yếu tố nhân duyên hỗ trợ cho nhau 
thì tâm thức mới sinh khởi. Một tâm sinh lên phải có 
căn - trần -thức trợ duyên cho nhau. Hiểu đúng về tâm 
thì cũng được gọi là có chánh kiến. Có chánh kiến sẽ 
đứt trừ được tham á¡i-chấp thủ vào 6 căn, 6 trần, 6 thức 
và sẽ đạt được sự giác ngộ. 
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si SÂU XỨ DUYÊN XÚC 
SALAYATANAPACCAYA PHASSO 


Do sáu xứ sinh nên xúc sinh. 
Sáu xứ là nhân, xúc là quả. 


Xúc có 6 loại xúc là: 
- _ Nhãn xúc: Mắt tiếp xúc với sắc; 
-  Nhĩxúc: Tai tiếp xúc với âm thanh; 
‹ _TÏxúc: Mũi tiếp xúc với mùi; 
- _ Thiệt xúc: Lưỡi tiếp xúc với vỊ; 
-_ Thân xúc: Thân tiếp xúc với vật; 
‹ Ý xúc: Ý tiếp xúc với pháp. 
Sáu xứ gồm có: 
«6 nội xứ: Mắt - tai - mũi - lưỡi - thân - ý; 
«6 ngoại xứ: Sắc - thanh - hương - vị - xúc - pháp. 
Những nội xứ và ngoại xứ này làm nền tảng cho tâm và 
tâm sở sinh lên. Ví dụ: Khi mắt tiếp xúc với một cảnh 
sắc khả lạc, hấp dẫn thì tâm vui thích khởi lên. Ngược 
lại nếu tiếp xúc một cảnh không ưa thích thì tâm bực 
tức khởi lên. 
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Tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử đều có 4 nhân trợ 
duyên cho ý xúc sinh lên: 
‹ _ Do sắc trái tim sinh nên ý xúc tâm tục sinh sinh. 
Sắc trái tim là nhân, ý xúc tâm tục sinh là quả. 
‹ _ Do nghiệp cận tử sinh nên ý xúc tục sinh sinh. 
-_ Do thức tục sinh sinh nên ý xúc tục sinh sinh. 
‹ Do tâm sở tục sinh sinh nên ý xúc tục sinh sinh. 
Sắc trái tim 
Nghiệp cận tử 
Thức 


Tâm sở 


Lànhân ——> Xúc l quả 


LỘ NHÃN XÚC: 
‹ Do nhãn tịnh sắc sinh nên nhãn xúc sinh; 
-_ Do cảnh sắc sinh nên nhãn xúc sinh; 
-_ Do nhãn thức sinh nên nhãn xúc sinh; 
-_ Do tâm sở sinh nên nhãn xúc sinh; 
-_ Do ánh sáng sinh nên nhãn xúc sinh; 
-_ Do tác ý sinh nên nhãn xúc sinh. 
Sắc trái tim 
Nghiệp cận tử 
Thức 
Tâm sở 
Ánh sáng 
Tác ý 


Lànhân ——> Nhãn xúc là quả 


Hỏi: Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tác ý như thế nào 
thì sinh ra tâm thiện, tác ý như thế nào thì sinh ra tâm 
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bất thiện? 
Đáp: Khi tiếp xúc với cảnh sắc: 

‹ _ Nếu tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý thì sinh 
ra tâm bất thiện. 

-_ Nếu tác ý đúng sự thật hay như lý tác ý thì sinh ra 
tâm thiện. 


Hỏi: Thể nào là tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý với 
sắc? 
Đáp: Phi như lý tác ý, hay tác ý sai sự thật với sắc là: 
=_ Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc rồi khởi lên tác ý: 

‹ Cảnh sắc này đẹp quá; 

‹ Cảnh sắc này tồn tại mãi; 

‹ Cảnh sắc này vui thú quá; 

‹ Cảnh sắc này có hình tướng, tự ngã. 
Tác ý như vậy là thấy sai sự thật nên tâm tham tà kiến sẽ 
khởi lên. 

‹ Nếu thích thú với sắc thì có thọ hi; 

- Nếu không thích thì có thọ xả; 

- _ Nếu thấy sai một cách mau lẹ thì không cần hỗ trợ; 

- Nếu thấy sai một cách mơ hồ thì cần hỗ trợ. 
= Nếu khi tiếp xúc với cảnh sắc rồi khởi lên phi lý tác ý: 
“Chỉ có sắc của ta mới đẹp như thế này” thì tâm tham ngã 
mạn sẽ khởi lên. 

‹_ Nếu cảm thấy tự hào, thích thú thì có thọ h1; 

‹_ Nếu thân nhiên, vô tư thì có thọ xã; 

‹ Nếu ngã mạn khởi lên dễ dàng thì không cần hỗ 
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trợ; 

- _ Nếu ngã mạn khởi lên chậm chạp thì cần hỗ trợ. 
=_ Nếu khi tiếp xúc với cảnh sắc mà khởi lên tác ý: Cái này 
thật đáng ghét thì tâm sân tức giận sẽ khởi lên. 

‹_ Khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹_ Khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=_ Nếu phi như lý tác ý: Mong cho sắc của người khác sớm 
tàn hoại thì tâm sân ganh tị sẽ khởi lên. 

‹_ Ganh tị khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹_ Ganh tị khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=5 Nếu phi như lý tác ý: Mong răng đừng ai có được sắc đẹp 
như sắc của ta thì tâm sân bôn xẻn sẽ khởi lên. 

‹ _ Sân bón xẻén khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹ Sân bón xén khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
= Nếu phi như lý tác ý: Do dự, hoài nghỉ không biết sắc 
này tốt hay xấu... thì sỉ boài nghỉ sẽ khởi lên; hoặc tiếp xúc 
cảnh sắc với tâm tán loạn, lang thang, không an tịnh thì sỉ 
phông đật sẽ khởi lên. 
Do phi như lý tác ý sinh nên tâm bất thiện sinh. Phi như 
lý tác ý là nhân, tâm bất thiện là quả. 
Hỏi: Thế nào là như lý tác ý khi mắt tiếp xúc với cảnh 
sắc? 
Đáp: Có 6 cách như lý tác ý hay tác ý đúng sự thật khi 
mắt tiếp xúc với cảnh sắc: 

‹ Cảnh sắc này là sắc; 

‹ Cảnh sắc này là vô thường; 
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‹ Cảnh sắc này là khổ; 
‹ Cảnh sắc này là vô ngã; 
‹ Cảnh sắc này là bất tịnh. 
Khi được tác ý như vậy thì tâm đại thiện dục giới sẽ sinh khởi. 
‹ _ Nếu hoan hỷ với cảnh sắc thì có thọ hỉ; 
‹ Không hoan hỷ thì có thọ xả; 
‹_ Nếu hiểu rõ về tính chất của cảnh sắc thì hợp trí; 
- Nếu không hiểu rõ tính chất của cảnh sắc thì ly trí. 


LỘ NHĨ XÚC: 

Bởi sự sinh của nhĩ tịnh sắc nên nhĩ xúc sinh. Nhĩ tịnh 
sắc là nhân, nhĩ xúc là quả. 
Tâm nhĩ xúc 

Nhĩ tịnh sắc 

Cảnh âm thanh 

Nhĩ thức 

Các tâm sở cùng 

sinh 

Không gian 

Tác ý 


Là nhân ——> Nhĩ xúc là quả 


Hỏi: Khi tai tiếp xúc với âm thanh, tác ý như thế nào 
thì sinh ra tâm thiện, tác ý như thế nào thì sinh ra tâm 
bất thiện? 
Đáp: Khi tai tiếp xúc với âm thanh: 

‹ _ Nếu tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý thì sinh 
ra tâm bất thiện. 

‹_ Nếu tác ý đúng sự thật hay như lý tác ý thì sinh ra 
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tâm thiện. 
Hỏi: Thể nào là tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý với 
thanh? 
Đáp: Phi như lý tác ý, hay tác ý sai sự thật với âm thanh là: 
=_ Khi tai tiếp xúc với âm thanh rồi khởi lên tác ý: 

- Âm thanh này hay quá; 

- Âm thanh này tồn tại mãi; 

- Âm thanh này vui thú quá; 

- Âm thanh này có tự ngã. 
Tác ý như vậy là thấy sai sự thật nên tâm tham tà kiến sẽ 
khởi lên. 

-_ Nếu thích thú với thanh thì có thọ h1; 

‹ _ Nếu không thích thì có thọ xả; 

- _ Nếu thấy sai một cách mau lẹ thì không cần hỗ trợ; 

- _ Nếu thấy sai một cách mơ hồ thì cần hỗ trợ. 
=_ Nếu khi tiếp xúc với âm thanh rồi khởi lên phi lý tác ý: 
“Chỉ có âm thanh của ta mới hay như thế này” thì tâm 
tham ngã mạn sẽ khởi lên. 

-_ Nếu cảm thấy tự hào, thích thú thì có thọ h1; 

‹_ Nếu thân nhiên, vô tư thì có thọ xã; 

‹ _ Nếu ngã mạn khởi lên dễ dàng thì không cần hỗ 
trợ; 

- _ Nếu ngã mạn khởi lên chậm chạp thì cần hỗ trợ. 
= Nếu khi tiếp xúc với âm thanh mà khởi lên tác ý: Âm 
thanh này thật đáng ghét thì tâm sân tức giận sẽ khởi lên. 

‹_ Khởi lên dễ dàng là vô trợ; 
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«_ Khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=5 Nếu phi như ]ý tác ý: Mong rằng đừng ai có được âm 
thanh bay như âm thanh của ta thì tâm sân bón xẻn sẽ 
khởi lên. 

‹_ Sân bỏn xẻn khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹ Sân bón xén khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
„5 Nếu phi như lý tác ý: Do dụ, boài nghỉ không biết âm 
thanh này tốt bay xấu... thì sỉ hoài nghỉ sẽ khởi lên; hoặc 
tiếp xúc âm thanh với tâm tán loạn, lang thang, không an 
tịnh thì sĩ phông dật sẽ khởi lên. 
Do phi như lý tác ý sinh nên tâm bất thiện sinh. Phi như 
lý tác ý là nhân, tâm bất thiện là quả. 
Hỏi: Thế nào là như lý tác ý khi tai tiếp xúc với âm 
thanh? 
Đáp: Có 6 cách như lý tác ý hay tác ý đúng sự thật khi 
tai tiếp xúc với âm thanh: 

- Âm thanh này là cảnh sắc; 

-_ Âm thanh này là âm thanh; 

-_ Âm thanh này là vô thường; 

- Âm thanh này là khổ; 

- Âm thanh này là vô ngã; 

- Âm thanh này là bất tịnh. 
Khi được tác ý như vậy thì tâm đại thiện dục giới sẽ sinh khởi. 

-_ Nếu hoan hỷ với âm thanh thì có thọ hi; 

‹ Không hoan hỷ thì có thọ xả; 

‹_ Nếu hiểu rõ về tính chất của âm thanh thì hợp trí; 
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- _ Nếu không hiểu rõ tính chất của âm thanh thì ly 
trí. 
TÂM TỈ XÚC: 
Bởi sự sinh của tỉ tịnh sắc nên tỉ xúc sinh. Tỉ tịnh sắc là 
nhân, tỉ xúc là quả. 
Tỉ tịnh sắc 
Cảnh mùi 
Tï thức 
Các tâm sở cùng sinh 
Gió 
Tác ý 


Là nhân —> Tỉ xúc là quả 


Hỏi: Khi mũi tiếp xúc với mùi, tác ý như thế nào thì 
sinh ra tâm thiện, tác ý như thế nào thì sinh ra tâm bất 
thiện? 
Đáp: Khi mũi tiếp xúc với mùi: 

- _ Nếu tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý thì sinh 
ra tâm bất thiện. 

-_ Nếu tác ý đúng sự thật hay như lý tác ý thì sinh ra 
tâm thiện. 
Hỏi: Thể nào là tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý với 
mùi? 
Đáp: Phi như lý tác ý, hay tác ý sai sự thật với mùi là: 
= Khi mũi tiếp xúc với mùi rồi khởi lên tác ý: 

-_ Mùi này thơm quá; 

‹_ Mùi này tồn tại mãi; 

-_ Mùi này vui thú quá; 
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« Mùi này có tự ngã. 
Tác ý như vậy là thấy sai sự thật nên tâm tham tà kiến sẽ 
khởi lên. 

- _ Nếu thích thú với mùi thì có thọ hi; 

-_ Nếu không thích thì có thọ xả; 

- _ Nếu thấy sai một cách mau lẹ thì không cần hỗ trợ; 

‹ _ Nếu thấy sai một cách mơ hồ thì cần hỗ trợ. 
=_ Nếu khi tiếp xúc với mùi rồi khởi lên phi lý tác ý: “Chỉ có 
mùi của ta mới thơm như thế này” thì tâm tham ngã mạn 
sẽ hhởi lên. 

‹_ Nếu cảm thấy tự hào, thích thú thì có thọ h1; 

‹ _ Nếu thân nhiên, vô tư thì có thọ xã; 

- _ Nếu ngã mạn khởi lên dễ dàng thì không cần hỗ 
trợ; 

- _ Nếu ngã mạn khởi lên chậm chạp thì cần hỗ trợ. 
= Nếu khi tiếp xúc với mùi mà khởi lên tác ý: Mùi này thật 
đáng ghétthì tâm sân tức giận sẽ khởi lên. 

‹_ Khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

«_ Khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=_ Nếu phi như lý tác ý: Mong cho mùi của người khác sớm 
tàn hoại thì tâm sân ganh tị sẽ khởi lên. 

‹ _ Ganh tị khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

«  Ganh tị khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=5 Nếu phi như lý tác ý: Mong rằng đừng ai cô được mùi 
thơm như ta thì tâm sân bồn xén sẽ khởi lên. 

‹ _ Sân bón xẻén khởi lên dễ dàng là vô trợ; 
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‹ Sân bón xen khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=5 Nếu phi như lý tác ý: Do dụ, hoài nghỉ không biết mùi 
này tốt hay xấu... thì sỉ boài nghỉ sẽ khởi lên; hoặc tiếp xúc 
mùi với tâm tán loạn, lang thang, không an tịnh thì sỉ 
phông dật sẽ khởi lên. 
Do phi như lý tác ý sinh nên tâm bất thiện sinh. Phi như 
lý tác ý là nhân, tâm bất thiện là quả. 
Hỏi: Thế nào là như lý tác ý khi mũi tiếp xúc với mùi? 
Đáp: Có 6 cách như lý tác ý hay tác ý đúng sự thật khi 
mũi tiếp xúc với mùi: 

‹ _ Mùi này là cảnh sắc; 

°_ Mùi này là mùi; 

‹_ Mùi này là vô thường; 

« Mùi này là khổ; 

‹_ Mùi này là vô ngấ; 

°_ Mùi này là bất tịnh. 
Khi được tác ý như vậy thì tâm đại thiện dục giới sẽ sinh khởi. 

-_ Nếu hoan hỷ với mùi thì có thọ hỉ; 

‹ Không hoan hỷ thì có thọ xả; 

-_ Nếu hiểu rõ về tính chất của mùi thì hợp trí; 

‹ _ Nếu không hiểu rõ tính chất của mùi thì ly trí. 


TÂM THIỆT XÚC 
Bởi sự sinh của thiệt tịnh sắc nên thiệt xúc sinh. Thiệt 
tịnh sắc là nhân, thiệt xúc là quả. 
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Thiệt tịnh sắc 
Cảnh vị 
Thiệt thức 
Các tâm sở 
Nước 
Tác ý 
Hỏi: Khi lưỡi tiếp xúc với vị, tác ý như thế nào thì sinh 
ra tâm thiện, tác ý như thế nào thì sinh ra tâm bất 
thiện? 
Đáp: Khi lưỡi tiếp xúc với vị: 
‹ _ Nếu tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý thì sinh 
ra tâm bất thiện. 
‹ _ Nếu tác ý đúng sự thật hay như lý tác ý thì sinh ra 
tâm thiện. 


Lànhân ——> Thiệt xúc là quả 


Hỏi: Thể nào là tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý với vị? 
Đáp: Phi như lý tác ý, hay tác ý sai sự thật với vị là: 
=_ Khi lưỡi tiếp xúc với vị rồi khởi lên tác ý: 

„_ VỊ này ngon quá; 

‹_ VỊ này tồn tại mãi; 

-_ VỊ này vui thú quá; 

‹_ VỊ này có tự ngã. 
Tác ý như vậy là thấy sai sự thật nên tâm tham tà hiến sẽ 
khởi lên. 

-_ Nếu thích thú với vị thì có thọ hi; 

‹ _ Nếu không thích thì có thọ xả; 

- _ Nếu thấy sai một cách mau lẹ thì không cần hỗ trợ; 
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- Nếu thấy sai một cách mơ hồ thì cần hỗ trợ. 
=_ Nếu khi tiếp xúc với vị rồi khởi lên phi lý tác ý: “Chỉ có vị 
của ta mới thơm như thế này” thì tâm tham ngã mạn sẽ 
khởi lên. 

‹_ Nếu cảm thấy tự hào, thích thú thì có thọ h1; 

‹_ Nếu thân nhiên, vô tư thì có thọ xã; 

‹ Nếu ngã mạn khởi lên dễ dàng thì không cần hỗ 
trợ; 

-_ Nếu ngã mạn khởi lên chậm chạp thì cần hỗ trợ. 
„5 Nếu khi tiếp xúc với vị mà khởi lên tác ý: Vị này thật 
đáng ghét thì tâm sân tức giận sẽ khởi lên. 

‹_ Khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹_ Khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=. Nếu phi như lý tác ý: Mong cho vị ngon của người khác 
sớm tàn hoại thì tâm sân ganh tị sẽ khởi lên. 

‹ _ Ganh tị khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹  Ganh tị khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=_ Nếu phi như lý tác ý: Mong rằng đừng ai cô được vị ngon 
như ta thì tâm sân bồn xên sẽ khởi lên. 

‹_ Sân bón xẻén khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹ Sân bón xen khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=_ Nếu phi như lý tác ý: Do dụ, hoài nghỉ không biết vị này 
ngon hay đỡ... thì sỉ hoài nghỉ sẽ khởi lên; hoặc tiếp xúc vị 
với tâm tán loạn, lang thang, không an tịnh thì sỉ phông 
đật sẽ khởi lên. 
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Do phi như lý tác ý sinh nên tâm bất thiện sinh. Phi như 
lý tác ý là nhân, tâm bất thiện là quả. 
Hỏi: Thế nào là như lý tác ý khi lưỡi tiếp xúc với vị? 
Đáp: Có 6 cách như lý tác ý hay tác ý đúng sự thật khi 
lưỡi tiếp xúc với vị: 

‹_ VỊ này là cảnh sắc; 

« VỊ này là vị; 

‹_ VỊ này là vô thường; 

«VỊ này là khổ; 

‹_ VỊ này là vô ngã; 

-_ VỊ này là bất tịnh. 
Khi được tác ý như vậy thì tâm đại thiện dục giới sẽ 
sinh khởi. 

‹ _ Nếu hoan hỷ với vị thì có thọ hi; 

‹ Không hoan hỷ thì có thọ xả; 

‹ _ Nếu hiểu rõ về tính chất của vị thì hợp trí; 

-_ Nếu không hiểu rõ tính chất của vị thì ly trí. 


TÂM THÂN XÚC: 

Do thân tịnh sắc sinh nên thân xúc sinh. Thân tịnh sắc 

là nhân, thân xúc là quả. 
Thân tịnh sắc 
Cảnh xúc chạm 
Thân thức 
Các tâm sở 
Đất 
Tác ý 


Lànhân ——> Thân xúc là quả 
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Hỏi: Khi thân tiếp xúc với vật, tác ý như thế nào thì 
sinh ra tâm thiện, tác ý như thế nào thì sinh ra tâm bất 
thiện? 
Đáp: Khi thân tiếp xúc với vật: 

- _ Nếu tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý thì sinh 
ra tâm bất thiện. 

‹_ Nếu tác ý đúng sự thật hay như lý tác ý thì sinh ra 
tâm thiện. 


Hỏi: Thể nào là tác ý sai sự thật hay phi như lý tác ý với 
xúc? 
Đáp: Phi như lý tác ý, hay tác ý sai sự thật với xúc là: 
=. Khi thân tiếp xúc với vật rồi khởi lên tác ý: 
‹ Xúc này êm quá; 
« Xúc này tồn tại mãi; 
« Xúc này vui thú quá; 
« Xúc này có tự ngã. 
Tác ý như vậy là thấy sai sự thật nên tâm tham tà kiến sẽ 
khởi lên. 
-_ Nếu thích thú với vật thì có thọ hi; 
-_ Nếu không thích thì có thọ xả; 
‹_ Nếu thấy sai một cách mau lẹ thì không cần hỗ trợ; 
- _ Nếu thấy sai một cách mơ hồ thì cần hỗ trợ. 
=_ Khi tiếp xúc với vật rồi khởi lên phi lý tác ý: “Chỉ có vật 
của ta mới êm như thế này” thì tâm tham ngã mạn sẽ khởi 
lên. 
‹ _ Nếu cảm thấy tự hào, thích thú thì có thọ h1; 
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‹_ Nếu thân nhiên, vô tư thì có thọ xã; 

- _ Nếu ngã mạn khởi lên dễ dàng thì không cần hỗ 
trợ; 

- _ Nếu ngã mạn khởi lên chậm chạp thì cần hỗ trợ. 
=_ Khi tiếp xúc với vật mà khởi lên tác ý: Vật này thật đáng 
ghét thì tâm sân tức giận sẽ khởi lên. 

‹_ Khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹_ Khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
„Nếu phi như lý tác ý: Mong cho vật êm của người khác 
sớm tàn hoại thì tâm sân ganh tị sẽ khởi lên. 

‹_ Ganh tị khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹  Ganh tị khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
= Nếu phi như lý tác ý: Mong rằng đừng ai có được vật êm 
như ta thì tâm sân bồn xên sẽ khởi lên. 

‹_ Sân bỏn xẻn khởi lên dễ dàng là vô trợ; 

‹_ Sân bón xén khởi lên khó khăn là hữu trợ. 
=5 Nếu phi như lý tác ý: Do dụ, hoài nghỉ không biết vật 
này êm hay không... thì sỉ boài nghỉ sẽ khởi lên; hoặc tiếp 
xúc vật với tâm tán loạn, lang thang, không an tịnh thì sỉ 
phông đật sẽ khởi lên. 
Do phi như lý tác ý sinh nên tâm bất thiện sinh. Phi như 
lý tác ý là nhân, tâm bất thiện là quả. 
Hỏi: Thế nào là như lý tác ý khi thân tiếp xúc với vật? 
Đáp: Có 6 cách như lý tác ý hay tác ý đúng sự thật khi 
thân tiếp xúc với vật: 
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‹ồ Xúc này là sắc; 
« Xúc này là xúc; 
‹ Xúc này là vô thường; 
‹ Xúc này là khổ; 
‹ Xúc này là vô ngã; 
« Xúc này là bất tịnh. 
Khi được tác ý như vậy thì tâm đại thiện dục giới sẽ 
sinh khởi. 
‹ _ Nếu hoan hỷ với vật thì có thọ h1; 
‹ Không hoan hỷ thì có thọ xả; 
‹ _ Nếu hiểu rõ về tính chất của vật thì hợp trí; 
- _ Nếu không hiểu rõ tính chất của vật thì ly trí. 
TÂM ÝXÚC: 
Tâm ngũ môn, tâm tiếp thâu, tâm suy xét, tâm xác 
định, tâm đồng lực Javana và tâm đăng ký đều được gọi 
là ý xúc vì chúng đều sinh lên từ sắc trái tim. Do sắc 
trái tim sinh nên ý xúc ngũ môn hướng tâm sinh. Sắc 
trái tim là nhân, ý xúc ngũ môn hướng tâm là quả. 
Sắc trái tim 
Cảnh (sắc, thanh, 
hương, vị xúc) è Là nhân ——> Ý xúc là quả 
Tâm vương 
Tâm sở 
Hỏi: Cảnh pháp là gì? Khi ý tiếp xúc với cảnh pháp, tác 
ý như thế nào thì sinh ra tâm thiện, tác ý như thế nào 
thì sinh ra tâm bất thiện? 
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Đáp: Cảnh pháp bao gồm cả s cảnh: Sắc - thanh — 
hương - vị - xúc và nó xuất hiện ở ý môn: 

‹_ Khi sắc tác động vào nhãn thức thì nó cũng đồng 
thời tác động vào ý thức. 

‹_ Khi âm thanh tác động vào nhĩ thức thì nó cũng 
đồng thời tác động vào ý thức. 

‹_ Khi mùi tác động vào tỉ thức thì nó cũng đồng thời 
tác động vào ý thức. 

‹ _ Khi vị tác động vào thiệt thức thì nó cũng đồng 
thời tác động vào ý thức. 

‹ _ Khi vật tác động vào thân thức thì nó cũng đồng 
thời tác động vào ý thức. 
-_ Khiở trên mắt- tai— mũi - lưỡi - thân thì nó thuộc về 
lộ ngũ môn. 
‹_ Khi xuất hiện ở bhavanga trái tim thì nó thuộc lộ ý 
môn. 
‹ _ Lộ ngũ môn chỉ bắt cảnh trong thời điểm hiện tại. 
‹_ Lộ ý môn thì bắt cảnh ở cả 3 thời: 

‹ồ Quá khứ; 

„Ổ Hiện tại; 

‹ Tương lai. 

Vì vậy khi ý tiếp xúc với cảnh pháp (một trong 5 cảnh): 
- - Nếu như lý tác ý thì tâm thiện sinh khởi; 
- - Nếu phi như lý tác ý thì tâm bất thiện sinh khởi. 
Hỏi: Khi tâm tiếp xúc với cảnh gì thì sinh ra tâm thiền 
sắc giới? 

V/ 


Đáp: Khi ý thức tiếp xúc với một cảnh sắc thích hợp, có 
sự tác ý thích hợp và an trú trên cảnh sắc đó liên tục để 
đạt đến sự ly dục, ly ác pháp bất thiện pháp,... thì sẽ 
sinh khởi tâm thiền sắc giới. 

Hỏi: Cảnh sắc như thế nào là thích hợp, thế nào là 
không thích hợp? 

Đáp: 

‹ _ Tâm ý tiếp xúc với một cảnh sắc khả ái khiến cho 
lòng dục tham sinh khởi là không thích hợp. 

‹ _ Tâm ý tiếp xúc với một cảnh sắc đáng ghét khiến 
cho lòng sân sinh khởi là không thích hợp. 

‹ _ Tâm ý tiếp xúc với một cảnh sắc không rõ ràng 
khiến cho lòng phóng dật, hoài nghi sinh khởi là 
không thích hợp. 

‹_ Khi tâm ý tiếp xúc với một cảnh sắc bất tịnh như 
xác chết, 32. thể trược... để chế ngự dục tham thì sẽ 
chứng được sơ thiền. 

‹ Tâm ý tiếp xúc với một cảnh chúng sinh đáng 
thương mến giúp chế ngự được sân hận thì sẽ chứng 
được sơ thiền đến tam thiền. 

- _ Tâm ý tiếp xúc với một cảnh an tịnh của tự nhiên 
như hơi thở vào ra và 1o kasina thì sẽ chứng được sơ 
thiền đến tứ thiền. 

Hỏi: Tác ý như thế nào là thích hợp, thể nào là không 
thích hợp? 
Đáp: 
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=5 Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh khả ái, hấp dẫn: 
‹_ Tác ý đến sự nguy hiểm của nó là tác ý thích hợp; 
‹_ Tác ý đến sự đáng yêu của nó là tác ý không thích 
hợp. 
=_ Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh cao thấp của mình: 
‹_ Tác ý so sánh hơn thua là không thích hợp; 
‹_ Tác ý về nghiệp saI biệt là thích hợp. 
=_ Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh đáng ghét: 
‹_ Tác ý đến mặt tốt của nó là thích hợp; 
‹_ Tác ý đến mặt xấu của nó là không thích hợp. 
=_ Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh an vui của người khác: 
‹_ Tác ý sầu khổ là không thích hợp; 
‹ Tác ý hoan hý là thích hợp. 
= Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh sầu khổ: 
‹ Tác ý cứu khổ là thích hợp; 
‹_ Tác ý làm khổ là không thích hợp. 
=_ Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh cao thấp của chúng sinh: 
‹_ Tác ý đến sự vận hành của nghiệp là thích hợp; 
‹ _ Tác ý đến sự hơn thua, yêu ghét là không thích 
hợp. 
= Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh sắc an tịnh: 
‹_ Tác ý đến sự định tính là thích hợp; 
‹_ Tác ý đến sự tán loạn là không thích hợp. 
=5 Khitâm ý tiếp xúc với cảnh bấttịnh: 
‹_ Tác ý để nhàm chán cái tịnh là thích hợp; 
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‹_ Tác ý để sợ hãi cái bất tịnh là không thích hợp. 
Hỏi: Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì tâm 
thiền vô sắc giới sinh khởi? 

Đáp: Khi tâm ý khởi lên tác ý nhàm chán đối với sắc 
thân, thấy sắc thân vật chất có nhiều sự nguy hiểm và 
mong muốn có trạng thái vô thân bằng cách vượt qua 
trạng thái của tâm thiền sắc giới, hướng tâm đến hư 
không vô biên và an trú chánh niệm. Khi tâm ý tiếp xúc 
với đối tượng hư không vô biên thì tâm thiền không vô 
biên xứ sinh khởi. 

Rồi vượt qua hư không vô biên xứ, hướng đến thức vô 
biên xứ và an trú chánh niệm. Khi tâm ý tiến xúc với đối 
tượng là tâm của hư không vô biên thì tâm thiển vô sắc thức 
vô biên xứ sinh khởi. 

Rồi vượt qua thức vô biên xứ, hướng đến vô sở hữu xứ. 
Khi tâm ý tiếp xúc với sự văng mặt của tâm thiên không vô 
biên xứ thì tâm thiên vô sở hữu xứ sinh khởi. 

Rồi vượt qua vô sở hữu xứ, hướng đến phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Khi tâm ý tiếp xúc với tâm của vô sở hiu xứ 
thì tâm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ sinh khởi. 

Hỏi: Khi tâm ý tiếp xúc với cảnh như thế nào thì phát 
sinh trí tuệ giác ngộ? 

Đáp: Khi tâm ý tiếp xúc với đối tượng danh sắc chân 
đế, tác ý đến sự tập khởi, sự đoạn diệt của danh sắc thì 
sẽ phát sinh trí tuệ giác ngộ. 

‹_ Sự tập khởi là tác ý đến nhân duyên sinh ra danh 
So 
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sắc. 
‹_ Sự đoạn diệt là tác ý đến sự vô thường - khổ - vô ngã 
của danh sắc. 

Khi nào phát sinh nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ 
bỏ tham ái-chấp thủ vào danh sắc thì khi đó sẽ phát 
sinh chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. 

Hỏi: Quán sáu xứ duyên cho xúc để làm gì? 

Đáp: Để hiểu được nguồn gốc sinh ra các trạng thái 
tâm là do 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Nếu thường tiếp xúc 
với cảnh cao thượng thì sẽ sinh tâm cao thượng, nếu 
thường tiếp xúc với cảnh hạ liệt thì cũng sinh tâm hạ 
liệt. Ví dụ: 

- Thường tiếp xúc với người có chánh kiến thì mình 
cũng có chánh kiến; ngược lại nếu thường tiếp xúc với 
người có tà kiến thì mình cũng dễ sinh tâm tà kiến. 

‹ _ Thường tiếp xúc với người có từ tâm, mình cũng 
sinh từ tâm; ngược lại nếu thường tiếp xúc với người 
có sân tâm thì mình cũng dễ sinh sân tâm. 

‹- _ Nếu các căn thường tiếp xúc với những trần cảnh 
khả ái, hấp dẫn liên hệ đến dục thì dễ sinh ra tâm tham 
ái dính mắc vào cảnh trần. 

‹ _ Nếu các căn thường tiếp xúc với những trần cảnh 
khó chịu, không ưa thích thì cũng dễ sinh tâm buồn 
phiền, tức giận. 

Vì vậy, quán 6 xứ duyên cho xúc là để biết cách thu thúc, giữ 
đìn sâu căn luôn giữ chánh niệm tỉnh giác trong khi tiếp xúc 
với sáu trần. 

đ1 


ó/ XÚC DUYÊN THỌ 
PHASSPACCAYA VEDANA 


Do xúc sinh nên thọ sinh. 
Xúc là nhân, thọ là quả. 


Bởi sự sinh của 6 loại xúc, 6 loại thọ sinh. 
‹ _ Nhãn xúc: Mắt tiếp xúc với sắc sinh ra thọ; 
-_ Nhĩxúc: Tai tiếp xúc với âm thanh sinh ra thọ; 
‹ _TI xúc: Mũi tiếp xúc với mùi sinh ra thọ; 
„_ Thiệt xúc: Lưỡi tiếp xúc với vị sinh ra thọ; 
‹_ Thân xúc: Thân tiếp xúc với vật sinh ra thọ; 
‹ Ý xúc: Ý tiếp xúc với pháp sinh ra thọ. 
Có 5 loại thọ là: 
«ồ Thọ hi; 
‹Ổ Thọ ưu; 
‹ Thọxã; 
‹ồ Thọ khổ; 
« Thọ lạc. 


Hỏi: Thế nào là xúc duyên cho thọ? 
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Đáp: 
= Khi mắttiếp xúc với cảnh sắc: 

‹ Gặp cảnh ưa thích thì sinh thọ hi; 

‹ Gặp cảnh chán ghét thì sinh thọ ưu; 

‹ Gặp cảnh bình thường thì sinh thọ xả. 
Do mắt tiếp xúc với cảnh sắc nên cảm thọ do nhãn xúc 
sinh sinh. Mắt tiếp xúc với cảnh sắc là nhân, thọ do nhấn 
xúc sinh là quả. Tất cả các thọ trong các tâm đi cùng với 
lộ nhãn thức như: 

- Ngũ môn hướng tâm; 

‹Ổ Nhãn thức; 

‹ồ Tiếp nhận; 

« SUY XÉT; 

‹Ổ Xác định; 

« JaVana; 

‹Ổ Đăng ký; 
đêu thuộc vềthọ sinh lên từ nhấn xúc. Cũng tưởng tự như vậy 
với nh1 thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
=5 Khi tai tiếp xúc với âm thanh: 

‹ Gặp âm thanh ưa thích thì sinh thọ hỉ; 

‹ Gặp âm thanh chán ghét thì sinh thọ ưu; 

‹ Gặp âm thanh bình thường thì sinh thọ xả. 
Bởi vì tai tiếp xúc với âm thanh nên cảm thọ do nhĩ xúc 
sinh sinh. Tai tiếp xúc với âm thanh là nhân, thọ do nh1xúc 
sinh là quả. 
"5 Khi mũi tiếp xúc với mùi: 
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‹ Gặp mùi ưa thích thì sinh thọ hi; 

- Gặp mùi chán ghét thì sinh thọ ưu; 

‹ Gặp mùi bình thường thì sinh thọ xả. 
Bởi mũi tiếp xúc với mùi hương nên cảm thọ do tỉ xúc 
sinh sinh. Mũi tiếp xúc với hương là nhân, thọ do tỉ xúc sinh 
là quả. 
=_ Khi lưỡi tiếp xúc với cảnh vị: 

‹ Gặp vị ưa thích thì sinh thọ hi; 

‹ Gặp vị chán ghét thì sinh thọ ưu; 

‹_ Gặp vị bình thường thì sinh thọ xả. 
Bởi lưỡi tiếp xúc với cảnh vị nên cảm thọ do thiệt xúc 
sinh sinh. Lưỡi tiếp xúc với vị là nhân, thọ do thiệt xúc sinh 
là quả. 
= Khi thân tiếp xúc với cảnh xúc: 

‹ Gặp vật ưa thích thì sinh thọ h1. 

‹ Gặp vật chán ghét thì sinh thọ ưu. 

‹ _ Gặp vật bình thường thì sinh thọ xả. 
Bởi thân tiếp xúc với cảnh xúc nên cảm thọ do thân xúc 
sinh sinh. Thân tiếp xúc với xúc là nhân, cảm thọ do thân 
xúc sinh là quả. 
=5 Khiý tiếp xúc với cảnh pháp: 

‹ Gặp pháp ưa thích thì sinh thọ hi. 

‹ Gặp pháp chán ghét thì sinh thọ ưu. 

‹_ Gặp pháp bình thường thì sinh thọ xả. 
Bởi ý tiếp xúc với cảnh pháp nên cảm thọ do ý xúc sinh 
sinh. Ý tiếp xúc với pháp là nhân, cảm thọ do ý xúc sinh là 
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quả. 


Hỏi: Khi khởi lên tâm tham thì đi với cảm thọ gì? 
Đáp: Tham có 2 cảm thọ: 
‹ồ Tham thọ hi; 


‹ Tham thọ xả. 


Hỏi: Tại sao tâm tham lại có thọ hi và thọ xả? 
Đáp: Tham là khao khát có được cái này cái kia: 
‹ Khi đạt được rồi thì thích thú nên phát sinh thọ hi. 
‹_ Khi tiếp xúc nhiều lần rồi thì thấy nó bình thường 
nên phát sinh thọ xả. 


Hỏi: Tâm sân khởi lên thì có cảm thọ øì? 
Đáp: Tâm sân có 1 cảm thọ đó là thọ ưu. 


Hỏi: Tại sao tâm sân lại có cảm thọ ưu? 

Đáp: Sân là chán ghét cái này, cái kia. Khi phải tiếp xúc 
với cái chán ghét thì cảm giác buồn phiền, khó chịu vì 
chán ghét luôn đi với cảm giác phiền muộn nên sân lúc 
nào cũng có cảm thọ sầu ưu. 

Hỏi: Khởi lên tâm sĩ thì có cảm thọ øì? 

Đáp: Tâm sĩ có 1 cảm thọ là thọ xả. 


Hỏi: Tại sao tâm sỉ lại luôn đi kèm thọ xả? 

Đáp: Vì sĩ là tâm trí mê mờ, khi tiếp xúc với cảnh vật thì 
thấy cảnh không rõ ràng, minh bạch nên không biết đó 
là cảnh tốt hay xấu, đúng hay sai, nên vui hay nên 
buồn. Vì vậy nó sinh ra thọ xả. 
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Hỏi: Khi khởi lên tâm thiện thì có cảm thọ gì? 
Đáp: Tâm thiện có 2, cảm thọ là thọ hỉ và thọ xã. 


Hỏi: Tại sao tâm thiện lại có thọ hi và thọ xả? 
Đáp: 

‹_ Khi tiếp xúc với cảnh có tác ý đúng đi kèm với sự 
hoan hý nên sinh khởi thiện tâm có thọ hi. 

‹_ Khi tiếp xúc với cảnh có sự tác ý đúng đi kèm với 
sự thân nhiên nên sinh khởi thiện tâm có thọ xã. 
Hỏi: Nếu mình có dự định ngày mai sẽ đi gặp mặt nói 
chuyện với một người mà mình chưa từng gặp, nhưng 
hôm nay đã thấy trong lòng rất vui mừng và phấn 
khích thì thọ hi đó là do cái gì tiếp xúc với cái gì mà 
phát sinh? 
Đáp: Đó là thọ do ý tiếp xúc với cảnh pháp mà phát 
sinh. Ý bắt cảnh sắc và thanh ở tương lai và phát sinh 
thọ hi. Do ý tiếp xúc với cảnh sắc và thanh tương lai 
nên thọ hỉ phát sinh. Ý tiếp xúc với cảnh tương lai là 
nhân, thọ hỉ là quả. 


Hỏi: Khi mới gặp mặt người đó thì thấy vui, nhưng khi 
nói chuyện với người đó lại có cảm giác bình thường. 
Vậy đó là cảm thọ øì, do loại xúc gì sinh? 

Đáp: Lần đầu thọ hi là do nhãn xúc sinh. Lần thứ hai là 
thọ xã là do nhĩ xúc sinh. 


Hỏi: Sau buổi gặp mặt đó trở về, mỗi lần nhớ lại buổi 
nói chuyện đó đều cảm thấy khó chịu. Vậy cảm thọ đó 
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là gì, do tiếp xúc với cái gì mà phát sinh? 
Đáp: Đó là thọ ưu do ý tiếp xúc với cảnh pháp mà phát 
sinh. Ý bắt cảnh âm thanh ở quá khứ mà sinh thọ ưu. 


Hỏi: Khi có người mời mình tuần sau đi dự một bữa 
tiệc ở một nhà hàng cao cấp, mình cảm thấy rất vui khi 
nghĩ đến những món ăn ngon. Đó là thọ gì? Do tiếp 
xúc với cảnh gì mà phát sinh? 

Đáp: Là thọ hi do ý tiếp xúc với cảnh vị ở tương lai mà 
phát sinh. 
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;¡ THỌ DUYÊN ÁI 
VEDANAPACCAYA TANHA 


Do thọ sinh, nên ái sinh. 
Thọ là nhân, úi là quả. 


Hỏi: Ái là gì? 
Đáp: Ái là loại tâm ưa thích, dính mắc vào cảnh trần. 
Do sự thấy biết sai lầm (tà tri kiến), tưởng tri cảnh trần 
là khả ái, hấp dẫn, nên sinh lòng dục vọng, ái luyến, 
khao khát cảnh trần, khiến cho chúng sinh bị cuốn hút 
trong vòng luân hồi sinh tử khổ đau. 
Có ó loại tham ái được sinh lên từ ó loại cảm thọ là: 

‹Ổ Sắc áI: Tham ái sắc; 

‹ Thanh ái: Tham ái tiếng; 

‹ Hương ái: Tham ái mùi; 

«VỊ ái: Tham ái vị; 

‹ Xúc ái: Tham ái xúc chạm; 

‹_ Pháp ái: Tham ái pháp (cả s thứ trên). 
Mỗi ái lại chia thành 3 loại: 

-Ổ Dục ái; 
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-« Hữuái; 

‹ Vô hữu ái. 
Ví dụ: 

‹ Một chúng sinh thấy cảnh sắc là khả ái, khả hi, khả 
lạc, hấp dẫn, liên hệ đến lòng tham dục thì được gọi là 
dục ái. 

‹ Một chúng sinh có tà kiến cho rằng cảnh sắc là 
thường, sau khi chết vẫn còn hưởng thụ được sắc thì 
được gọi là hữu ái. 

- Một chúng sinh có tà kiến cho rằng chết rồi là hết, 
sắc sẽ chấm dứt, do sự dính mắc vào tà kiến như vậy thì 
gọi là vô hữu ái. 

Cũng tương tự như vậy với thanh ái, hương ái, vị ú1, xúc ái, 
pháp ái. 

Hỏi: Thế nào là thọ duyên ái? 

Đáp: Khi mắt tiếp xúc với một cảnh sắc hấp dẫn rồi 
sinh ra cảm thọ dễ chịu, ưa thích, rồi thích thú ái luyến 
đối với sắc, thì đó được gọi là thọ duyên ái. 

= Bởi thọ do nhấn xúc sinh sinh, nên tham ái với cảnh sắc 
sinh. Thọ do nhãn xúc sinh là nhân, tham ái với cảnh sắc là 
quả. 

- Dục ái với sắc: Ưa thích sắc đẹp; 

‹ Hữu ái với sắc: Khi chết vẫn còn linh hồn để hưởng 
sắc; 

‹ Phi hữu ái với sắc: Chết rồi là hết, nên phải hưởng 
sắc khi còn sống. 
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._ Bởi sự sinh của cảm thọ do nhĩ xúc sinh sinh, nên tham 
ái với âm thanh sinh. Cảm thọ do nhĩ xúc sinh là nhân, 
tham ái với âm thanh là quả. 

‹_ Dục ái với thanh: Ưa thích âm thanh khả ái, hấp 
dẫn; 

-_ Hữu ái với thanh: Cho rằng âm thanh còn mãi; 

‹ Phi hữu ái với thanh: Chết là hết, không còn tồn 
tại âm thanh gì nữa. 
= Bởi sự sinh của cảm thọ do tỉ xúc sinh sinh, nên tham ái 
với mùi sinh. Cảm thọ do tỉ xúc sinh là nhân, tham ái với 
mùi hương là quả. 

‹ Dục ái với mùi: Ưa thích sự khả ái, hấp dẫn của 
mùi; 

-_ Hữu ái với mùi: Mùi sẽ tồn tại mãi, tức là linh hồn 
sẽ còn mãi mãi để hưởng mùi; 

‹_ Phi hữu ái với mùi: Chết là hết, nên phải tranh thủ 
mà hưởng mùi. 
=_ Bởi sự sinh của cảm thọ do thiệtxúc sinh sinh, nên tham 
ái với vị sinh. Cảm thọ do thiệt xúc sinh là nhân, tham ái 
với vị là qua. 

-_ Dục ái với vị: Ưa thích vị ngon; 

‹ _ Hữu ái với vị: VỊ ngon còn mãi mãi, tức là chết rồi 
vẫn còn ăn được; 

‹ Phi hữu ái với vị: Chết rồi là hết, còn sống ngày 
nào thì phải tranh thủ ngày đó mà ăn. 


=_ Bởi sự sinh của cảm thọ do thân xúc sinh sinh, nên tham 
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ái với xúc chạm sinh. Cảm thọ do thân xúc là nhân, tham 
ái với xúc chạm là quả. 

-_ Dục ái với xúc: Ưa thích xúc chạm êm ái; 

- _ Hữu ái với xúc: Xúc chạm êm ái sẽ còn mãi, chết 
rồi vẫn còn linh hồn để xúc chạm; 

‹_ Phi hữu ái với xúc: Chết là hết, còn sống ngày nào 
thì phải tranh thủ xúc chạm. 
=. Bởi sự sinh của cảm thọ do ý xúc sinh sinh, nên tham ái 
với cảnh pháp sinh. Cảm thọ do ý xúc sinh là nhân, tham 
ái với cảnh pháp là quả. 

‹_ Dục ái với pháp: Ưa thích đối với cảnh ngũ dục; 

‹ Hữu ái với pháp: Chết rồi vẫn còn linh hồn để 
hưởng thụ ngũ dục; 

‹ Phi hữu ái với pháp: Chết rồi là hết, nên phải tranh 
thủ hưởng thụ ngũ dục khi còn sống. 


Hỏi: Khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, gặp cảnh không ưa 
thích nên phát sinh thọ ưu, khó chịu, thì cảm thọ đó 
làm duyên cho ái gì sinh? 

Đáp: Tâm sân sinh lên khi có cảnh bất lợi cho mình 
hoặc cho những người mình yêu quý, những thứ mình 
yêu quý. 

Vì có tham ái với mình, với những người, những thứ 
mình yêu quý đó, nên mới sinh tâm sân. Bởi vậy, vì thọ 
ưu sinh, nên tham ái sinh. Thọ ưu là nhân, tham ái với 
mình hoặc với người mình yêu quý hoặc với những vật mình 
yêu quý là quà. 
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Hỏi: Khi 6 căn tiếp xúc với cảnh trần với tâm trạng thản 
nhiên, phát sinh thọ xả thì thọ duyên ái như thế nào? 
Đáp: Đối với bậc đã hết phiền não thì tâm thức thản 
nhiên với tất cả cảnh trần luôn đi với thọ xả và không 
sinh khởi tham ái. 

Còn đối với phàm phu và hữu học, khi 6 căn tiếp xúc 
với 6 trần, tâm thức thân nhiên sinh thọ xả vì cảnh trần 
đã trở nên quá quen thuộc thì vẫn sinh ra dục ái, hữu 
ái hoặc phi hữu ái một cách thản nhiên. 

Hỏi: Một người ưa thích tiền thì thuộc về tham ái cảnh 
gì? 

Đáp: Tiền có thể mua được cả s thứ dục sắc - thanh — 
hương - vị — xúc, nên ưa thích tiền là tham ái ngũ dục. 
Tham ngũ dục thì sẽ khổ vì dục. 


Hỏi: Khi bị người khác mắng chửi, mình khởi lên tức 
giận thì có cảm thọ gì? Do loại xúc øì sinh? Sinh với 
tâm gì? Thọ đó làm duyên cho tham ái với cái gì? 

Đáp: Đó là thọ ưu; thọ do nhĩ xúc sinh sinh cùng với 
tâm sân. Thọ ưu đó làm duyên cho sự tham ái với cái 
thân s uẩn yêu quý này. 

Do thọ ưu sinh, nên tham ái với 5s uẩn sinh. Thọ ứu là 
nhân, tham ái với s uẩn là quả (ái s uẩn thì khổ vì s uẩn). 
Hỏi: Khi có người thân qua đời, mình thường than 
khóc thảm thiết thì có thọ gì? Do loại xúc gì sinh? Sinh 
với tâm øì? Thọ đó làm duyên cho tham ái với cái gì? 
Đáp: Đó là thọ ưu. 
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‹_ Sầu ưu khi nhìn là thọ do nhấn xúc sinh; 

‹_ Sầu ưu khi nghe người khác khóc là thọ đo nhĩ xúc 
sinh; 

‹_ Sầu ưu khi tưởng nhớ lại người thân là thọ do ý xúc 
sinh, sinh cùng với tâm sân; 
Thọ đó trợ duyên cho sự dính mắc với 5 uẩn của người 
thân. Do thọ ưu sinh, nên sự tham ái với s uẩn của 
người thân sinh. Thọ ưu là nhân, sự dính mắc với người 
thân là quả. > Ấi người thân thì khổ vì người thân. 


Hỏi: Tại sao nỗi nhớ lại đi kèm với tâm sân? 
Đáp: Nỗi nhớ sinh ra từ tham ái, tham ái mà không 
được thỏa mãn thì sinh ra sầu ưu hay sân. Đó là sân vì 
không được toại ý. 
Hỏi: Một người khi nghe giảng Phật Pháp nói có cõi 
chư Thiên, có cõi địa ngục thì người đó khởi tâm hoài 
nghi, không biết những cõi đó có thật hay không. Như 
vậy thì có thọ øì? Sinh cùng với tâm øì? Do loại xúc gì 
sinh? Trợ duyên cho tham ái cái gì? 
Đáp: Đó là thọ xả; thọ do nhĩ xúc sinh, sinh cùng với 
tâm sĩ hoài nghi; trợ duyên cho tâm phi hữu ái, tham 
ái với sự không hiện hữu của các cõi hóa sinh. Ái phi 
hữu ái là tà kiến sâu nặng nhất, thì sẽ khổ lâu dài trong 
địa ngục. 
Hỏi: Khi có người thân qua đời, mọi người thường tổ 
chức tế lễ rất trọng thể, cung cấp cho người chết đủ 
những thứ cần dùng, họ rất thành tâm và hoan hý về 
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điều đó, thì đó là thọ gì? Đi cùng với tâm øì? Do loại 
xúc øì sinh? Trợ duyên cho tham ái với cái gì? 

Đáp: Đó là thọ hi sinh cùng với tâm tham tà kiến; thọ 
do ý xúc sinh; trợ duyên cho tâm hữu ái, tham ái với sự 
hiện hữu của linh hồn. > Ái hữu ái thì sẽ khổ vì mê tín đị 
ñoan. 

Hỏi: Có người nghĩ rằng: “Kiếp sau xin chớ làm người, 
làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Đó là thọ gì? Sinh 
cùng với tâm øì? Làm duyên cho ái gì? 

Đáp: Là thọ xả; sinh với tâm si; do ý xúc sinh; làm 
duyên cho tham ái với phi hữu ái, vì nghĩ rằng chết rồi 
sẽ trở thành vật chất. 

Hỏi: “Có người thấy một đứa trẻ lang thang đi ăn xin 
thì cảm thấy thương hại liền cho nó tiền. Khi được 
tiền, đứa trẻ rất vui, người cho cũng cảm thấy vui. Lúc 
sau thấy nó mang tiền đó đi chơi cờ bạc, làm việc xấu, 
người cho cảm thấy hối hận. Khi hết tiền, nó lại đến 
xin nữa, thì ra vẻ lạnh lùng không cho nữa. Những lần 
sau nhìn thấy nó đi lang thang thì cảm thấy bình 
thường vì biết rằng tự nó làm khổ nó.” Vậy đó là thọ gì? 
Sinh với tâm gì? Do loại xúc gì sinh? Trợ duyên cho 
tham ái với cái gì? 

Đáp: 

‹ _ Lần thứ nhất là thọ hi, sinh cùng với tâm bi. Thọ 
do nhãn xúc sinh, trợ duyên cho tâm tham ái với cảnh 
sắc đứa trẻ. 

‹ _ Lần thứ hai là thọ hi, sinh cùng với tâm hỷ thiện 
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dục giới. Thọ do nhãn xúc sinh. Trợ duyên cho tham ái 
cảnh sắc đứa trẻ. 

‹ Lần thứ ba là thọ ưu, sinh cùng với tâm sân hối 
hận. Trợ duyên cho tham ái với chính mình. 

‹_ Lần thứ tư là thọ xả, sinh cùng với tâm tham ngã 
mạn. Trợ duyên cho tham ái với chính mình. 

‹ Lần thứ năm là thọ xả, sinh cùng với tâm thiện 
dục giới. Trợ duyên cho tham ái chung chung, bình 
đẳng với tất cả những ai đang bị nghiệp chi phối. 


Hỏi: Đang đi trong rừng mà trông thấy một con cọp, 
sợ quá rủn hết chân tay, thì có cảm thọ gì? Làm duyên 
cho ái øì? 

Đáp: Đó là sợ hãi đi kèm với thọ ưu, thọ do nhãn xúc 
sinh, trợ duyên cho tham ái với mạng sống. Do thọ ưu 
sinh, tham ái mạng sống sinh. Thọ ưu là nhân, ái mạng 
sống là quả. Ái mạng sống thì sẽ cố chịu khổ để bảo vệ 
mạng sống. 


Hỏi: Khi nhìn kĩ thì không phải cọp, mà chỉ là đống đất 
giống hình con cọp, thì có thọ gì? làm duyên cho ái gì? 
Đáp: Là thọ h1, do nhãn xúc sinh, làm duyên cho tham 
ái với mạng sống. Do thọ hi sinh, nên ái mạng sống 
sinh. Thọ hi là nhân, ái mạng sống là quả. Ái mạng 
sống sẽ rất khổ khi mạng sống bị đe dọa. 
Hỏi: Lần sau đi qua khu rừng đó thì nhìn đống đất hình 
con cọp một cách thản nhiên, thì thọ duyên cho ái gì? 
Đáp: Là thọ xả trợ duyên cho tham ái với mạng sống. 
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Do thọ xả sinh, nên ái mạng sống sinh. Thọ xả là nhân, 
ái mạng sống là quả. 


Hỏi: Tại sao thọ hï, thọ ưu và thọ xả đều làm nhân cho 
ái mạng sống? 
Đáp: 

‹ Thọ ưu trợ duyên khi ái bị đe dọa; 

‹ Thọ hi trợ duyên khi ái được toại ý; 

‹_ Thọ xả trợ duyên khi ái diễn ra bình thường. 

‹ Ái đi với ưu thì khổ vì ưu; 

- Ái đi với hi thì khổ vì hỉ; 

‹© Ái đi với xả thì khổ vì xã. 
Hỏi: Một cặp nam nữ ái luyến nhau: Khi gặp nhau thì 
hi. Khi xa nhau thì ưu. Khi ở với nhau thì xả. Khi xa la 
thì lại thọ ưu. Như thể là thọ duyên cho ái gì? 
Đáp: Do thọ sinh, nên ái sắc - thanh - hương - vị — 
xúc của nam - nữ sinh. Thọ là nhân, ái sắc —- thanh - 
hương - vị — xúc của nam - nữ là quả. 
Hỏi: Có người nghĩ rằng: “Chết rồi là hết” nên cứ thản 
nhiên hưởng thụ ngũ dục: Sắc - thanh - hương - vị — 
xúc. Thì có thọ øì? Sinh với tâm øì? Do loại xúc gì sinh? 
Tham ái với cái gì? 
Đáp: Là thọ xả; sinh cùng với tâm tham tà kiến; thọ do 
ý xúc sinh; trợ duyên cho tham ái với dục ái và phi hữu 
ái, vì cho rằng chết là hết. Một loại tà kiến cố định cho 
quả tái sinh vào đại địa ngục. 
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Hỏi: Có người đi chùa cúng dàng Tam Bảo với tâm 
hoan hỷ và phát nguyện: “Do sự phước báu cúng dường 
này, cầu mong cho con kiếp sau sinh làm người, gặp được 
chánh pháp và tu bành chứng đắc Niết Bàn”. Vậy đó là 
thọ øì? Sinh cùng với tâm øì? Do loại xúc gì sinh? Trợ 
duyên cho tham ái với cái gì? 
Đáp: Đó là thọ h1; sinh cùng với tâm thiện dục giới; thọ 
đo ý xúc sinh; trợ duyên cho tham ái được sinh trở lại 
làm người, tu chứng Niết Bàn ở tương lai. 
> Ái người tu sẽ chấp nhận nỗi khổ của người tu. 
Hỏi: Có người nhàm chán sự đời ở cõi Dục Giới, nên 
chuyên tâm tu tập thiền định, chứng đắc các tầng 
thiền sắc giới và nguyện sinh về sống ở cõi Phạm 
Thiên. Thì đó là thọ gì? Thọ do loại xúc gì sinh? Sinh 
cùng với tâm øì? Trợ duyên cho tham ái cái gì? 
Đáp: 

- _ Nếu chứng sơ thiền, nhị thiền thì là thọ hi; 

-_ Tam thiền thì là thọ lạc; 

- Tứ thiền thì là thọ xã. 
Thọ sinh cùng với tâm thiển sắc giới; thọ do ý xúc sinh; trợ 
duyên cho tâm hữu ái, tham ái với sự hiện hữu lâu đài ở cỗi 
Phạm Thiên. 
Hỏi: Có người nhàm chán cái sắc thân vật chất này vì 
nó có quá nhiều nỗi khổ đau, nguy hiểm, nên chuyên 
tâm thực hành thiền định, chứng đắc thiền vô sắc giới. 
Vậy có thọ gì? Đi với tâm gì? Do loại xúc øì sinh? Tham 
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ái với cái gì? 

Đáp: Đó là thọ xả, sinh cùng với tâm vô sắc; thọ do ý 
xúc sinh; trợ duyên cho tham ái với cối Phạm Thiên Vô 
Sắc. 

Hỏi: Có người nhàm chán cái tâm thức này vì nó có 
quá nhiều lăng xăng, phiền muộn, nên chuyên tâm tu 
tập thiền định, chứng đắc tứ thiền với ước muốn sinh 
về cõi không có tâm. Thì đó là thọ gì? Sinh với tâm gì? 
Do loại xúc øì sinh? Trợ duyên cho tham ái cái gì? 
Đáp: Là thọ xả, sinh với tâm thiền sắc giới; thọ do ý xúc 
sinh; trợ duyên cho tham ái với cối Phạm Thiên Vô 
Tưởng. 

Hỏi: Có người nhàm chán nỗi khổ đau sinh tử, chuyên 
tâm thực hành giới - định - tuệ, chứng đắc tứ Thánh 
đạo - tứ Thánh quả. Thì đó là thọ øì? Sinh cùng với tâm 
øì? Thọ Do loại xúc øì sinh? Tham ái với cái gì? 

Đáp: Đó là thọ xả, sinh cùng với tâm siêu thế; là thọ do 
ý xúc sinh. Thọ xả ở tâm quả siêu thế không trợ duyên 
cho tham ái. Vì tham ái không sinh khởi, nên khổ đau 
được đoạn trừ, chấm dứt luân hồi trong tam giới. Hết 
tham ái thì hết khổ. 

Hỏi: Tại sao phải quán thọ duyên ái ? 

Đáp: Vì ái là nguyên nhân của khổ đau sinh tử. Muốn 
giải thoát khổ đau thì phải diệt được tham ái. Muốn 
điệt tham ái thì phải diệt từ cái nhân sinh ra nó. Vì vậy 
phải quán thọ duyên ái để diệt trừ sự chấp thủ vào thọ 
thì ái sẽ được diệt trừ. 
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8/ ÁI DUYÊN THỦ 
TANHÄPACCAYA UPADANAM 


Do tham ái sinh nên chấp thủ sinh. 
Tham ái là nhân, chấp thủ là quả. 


Có ó loại ái: 

‹Ổ Sắc ái: Tham ái hình sắc; 

« Thanh ái: Tham ái âm thanh; 

‹ Hương ái: Tham ái mùi; 

«VỊ ái: Tham ái vị; 

‹Ổ Xúc ái: Tham ái xúc; 

« Pháp ái: Tham ái pháp. 
Có 4 loại thủ: 

‹- _ Dục thủ: Chấp thủ với cảnh ngũ dục; 

‹_ Tà kiến thủ: Chấp thủ vào tà kiến, ví dụ: Không tin 
nghiệp và quả của nghiệp,... 

‹ Giới cấm thủ: Chấp thủ vào các pháp môn khổ 
hạnh mê tín; 

« Ngã chấp thủ: 

‹ Chấp thủ có một linh hồn bất tử; 


99 


‹ Chấp thủ có đấng tạo hóa ra vạn vật; 

‹ Chấp thủ s uẩn này là ta, của ta, là tự ngã của ta. 
Ái = tham tà kiến: Vì hiểu sai sự thật nên tham ái. 
Thủ = tham tà kiến: Không phải sự thật mà cố chấp cho 
là sự thật thì là chấp thủ. 
Ái duyên thủ là từ lòng tham ái trở thành chấp thủ. 
Như khi khởi lên tâm tham ái với ngũ dục thì là dục ái. 
Lòng tham ái đó khởi lên nhiều lần thì trở thành dục 
thủ. Vì vậy do tham ái sinh nên chấp thủ sinh. Tham ái 
là nhân, chấp thủ là quả. 


Hỏi: Có người nghĩ rằng sát sinh không có tội nên họ 
thản nhiên sát sinh để hưởng thụ món ăn ngon từ thịt 
của chúng sinh. Như vậy là chấp thủ cái gì? 

Đáp: Vì tham ái với vị ngon đi kèm với chấp thủ tà kiến 
không có quả của nghiệp nên mới sát sinh. Tham ái 
hưởng thụ vị ngon là nhân, chấp thủ tà kiến cho rằng 
sát sinh không có tội là quả. Sự thật thì sát sinh là một 
tội lớn, mắc quả báo lớn. 


Hỏi: Có người thích lấy trộm tài sản của người khác, 
họ chi sợ đi tù chứ không sợ vào địa ngục là nguyên 
nhân gì? 

Đáp: Do tham ái tài sản đi kèm với chấp thủ tà kiến chỉ 
có nhà tù chứ không có địa ngục nên mới đi ăn trộm. 
Tham ái lấy trộm tài sản là nhân, chấp thủ tà kiến cho 
rằng không có địa ngục là quả. Sự thật thì địa ngục còn 
khổ hơn nhà tù. 
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Hỏi: Có người phạm tội tà dâm. Họ chỉ sợ bị đánh 
ghen chứ không sợ quả báo là nguyên nhân øì? 

Đáp: Do tham ái sắc dục đi kèm chấp thủ tà kiến cho 
rằng không có nghiệp quả là nhân, phạm tà dâm mà 
không sợ quả báo là quả. Sự thật thì tà dâm là một tội 
lớn, chịu quả báo lớn. 

Hỏi: Có người nói dối để được lợi ích từ người khác, 
chi sợ người khác biết mình nói dối chứ không sợ 
phạm tội nói dối là nguyên nhân gì? 

Đáp: Vì tham ái với lợi ích của bản thân đi kèm với 
chấp thủ cho rằng nói đối không có tội nên cố tình nói 
đối. Tham ái với lợi ích bản thân là nhân, chấp thủ tà 
kiến cho rằng nói dối không có tội là quả. Sự thật thì 
nói đối cũng là một tội nặng. 

Hỏi: Có người uống rượu lâu ngày thành nghiện rượu. 
Khi say rượu rồi thì không còn biết xấu hổ, tội lỗi hay 
sợ hãi tội lỗi gì nữa là nguyên nhân gì? 

Đáp: Do tham ái với mùi vị của rượu và chấp thủ tà 
kiến cho rằng: Tội lỗi không có gì đáng phải sợ hãi, ghê 
sợ. Tham ái với mùi vị của rượu là nhân, chấp thủ tà 
kiến cho rằng tội lỗi không có gì đáng phải sợ hãi, ghê 
sợ là quả. Sự thật thì tội lỗi là đáng ghê sợ, đáng xấu 
hổ. 

Hỏi: Có một số người thường có suy nghĩ rằng những 
người xung quanh ta phần lớn là người xấu: Họ đã làm 
hại ta, đang làm hại ta hoặc sẽ làm hại ta, cho nên 


1OI 


thường hay tức giận với mọi người là nguyên nhân øì? 
Đáp: Do tham ái quá nặng với bản thân cho nên luôn lo 
lắng bảo vệ bản thân rồi suy nghĩ tiêu cực về người 
khác đang có ý làm hại mình. Vì tham ái với bản thân 
nên chấp thủ ngã kiến phải nổi sân với người khác để 
bảo vệ bản thân. Tham ái với bản thân là nhân, chấp 
thủ ngã kiến bảo vệ bản thân là quả. Sự thật thì thân 
này là vô ngã, nó chẳng phải của ta thì việc gì phải sân 
hận. 

Hỏi: Tại sao có người lúc nào cũng muốn phải thành 
công hơn người khác nên khi thấy người khác được 
thành công thì khởi lên tâm tức bực khó chịu? 

Đáp: Vì tham ái với bản ngã của mình quá lớn nên sinh 
ra chấp thủ vào bản ngã, muốn ngã mình phải hơn ngã 
người khác, nên khi thấy người khác thành công thì 
khó chịu. Tham ái với bản ngã là nhân, chấp thủ bản 
ngã phải hơn người là quả. Sự thật thì bản ngã của ta 
với người đều là giả tạm chẳng có sự hơn thua. 


Hỏi: Tại sao có người khi có nhiều tài sản, danh vọng, 
quyền lực thì chỉ muốn giữ cho riêng mình không 
muốn chia sẻ với ai? 

Đáp: Vì quá tham ái với tài sản, danh vọng, quyền lực 
nên sinh ra chấp thủ, chỉ muốn giữ nó cho riêng mình 
mà không muốn chia sẻ với ai. Tham ái tài sản, danh 
vọng, quyền lực là nhân, chấp thủ cho riêng mình là 
quả. Sự thật thì tài sản, danh vọng, quyền lực chỉ là hư 
vọng, chẳng thể giữ gìn mãi được. 
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Hỏi: Tại sao có người khi làm một việc gì đó mà không 
thành tựu thì sinh tâm buồn phiền, khó chịu, ăn 
không ngon, ngủ không yên? 

Đáp: Vì tham ái với một việc gì đó rồi sinh ra chấp thủ 
muốn có được thứ đó, nhưng khi không đạt được thì 
sinh ra thất vọng, buồn phiền, hối hận. Tham ái với 
một việc gì đó là nhân, chấp thủ phải có được thứ đó là 
quả. Sự thật thì muốn được cái gì cũng phải tạo nhân, 
không tạo nhân mà chỉ mong hưởng quả thì chỉ suốt 
đời thất vọng. 


Hỏi: Tại sao có người siêng năng làm phước thiện với 
ước muốn được làm người có sức khỏe sống lâu, an 
vui, sắc đẹp? 
Đáp: Vì người đó tham ái với tự ngã và những niềm vui 
ở cõi người nên làm phước thiện và ước nguyện có 
được thứ mình mong muốn. Vì tham ái với những 
niềm vui ở cõi người là nhân, chấp thủ cho rằng những 
niềm vui đó là thật rồi cố gắng làm phước thiện để cầu 
mong có nó là quả. Sự thật thì cõi người này vui ít, khổ 
nhiều, sự nguy hiểm lại nhiều hơn. 
Hỏi: Có người suy nghĩ niềm vui ở cõi người thật ngắn 
ngủi, giả tạm, lạc thú ở cõi trời mới cao quý nên siêng 
năng làm phước thiện và phát nguyện sinh về cõi 
Thiên giới là do nguyên nhân gì? 
Đáp: Vì tham ái với lạc thú ở cối trời nên tạo phước là 
nhân, chấp thủ cho rằng niềm vui đó mới quý báu là 
quả. Sự thật thì lạc thú ở cối trời cũng chẳng có gì cao 
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quý, hưởng hết phước rồi lại đọa xuống cối khổ đau. 
Hỏi: Có người cho rằng cõi Thiên giới là cõi vĩnh hằng, 
muốn sinh về đó thì phải cầu xin vị chúa tể ở cõi đó cho 
về mới được về là nguyên nhân gì? 

Đáp: Do tham ái đi kèm với chấp thủ tà kiến cho rằng 
có cối sống vĩnh hằng nên tha thiết cầu nguyện được 
sinh về đó. Tham ái cối sống vĩnh hằng rồi tha thiết cầu 
nguyện là nhân, chấp thủ tà kiến cho rằng có cõi vĩnh 
hằng thật là quả. Sự thật thì chẳng có cõi nào vĩnh 
hằng cả, còn sinh ra thì còn phải chết đi. 


Hỏi: Có người nghĩ rằng người chết rồi vẫn còn linh 
hồn tồn tại nên người sống phải lập bàn thờ và cúng 
bái cho người chết được ăn là do nguyên nhân gì? 
Đáp: Do tham ái người thân đã chết nên chấp thủ tà 
kiến cho rằng người chết vẫn còn linh hồn tồn tại và 
sinh hoạt như người sống. Tham ái với người thân đã 
chết nên cúng bái cho họ ăn là nhân, chấp thủ tà kiến 
cho rằng họ vẫn tồn tại và ăn uống được là quả. Sự thật 
thì người chết sẽ tái sinh về các cối khác nhau tùy theo 
nghiệp, cúng bái chỉ là tục lệ chứ chẳng có ai dùng. 


Hỏi: Đa số mọi người cứ đến tuổi trưởng thành trên 
dưới 2o tuổi là sẽ kết hôn với một người khác phái, rồi 
sinh con cái và chung sống suốt đời với nhau. Họ cho 
rằng như vậy là hạnh phúc. Đó là do nguyên nhân gì? 

Đáp: Do tham ái với sắc - thanh - hương - vị — xúc với 
người khác phái nên cứ đến tuổi trưởng thành là đa số 
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mọi người kết hôn và xây dựng gia đình, vì họ chấp thủ 
cho rằng phải có gia đình mới hạnh phúc. Tham ái với 
người khác phái rồi đi xây dựng gia đình là nhân, chấp 
thủ rằng có gia đình mới hạnh phúc là quả. Sự thật thì 
gia đình là ổ dịch của những khổ đau-bất hạnh. 


Hỏi: Có một số người thích đi cầu cúng, tế lễ để cầu xin 
các vị thần linh ban tài phát lộc cho bản thân và gia 
đình là chấp thủ cái gì? 

Đáp: Do tham ái hưởng thụ tài lộc đi kèm với chấp thủ 
tà kiến cho rằng thần linh thiêng liêng phù hộ nên khiến 
cho một người thích tế lễ cầu xin thần thánh ban phát 
cho tài lộc. Do tham ái tài lộc sinh, nên chấp thủ tà 
kiến cho rằng có thần lĩnh ban cho tài lộc sinh. Tham ái 
với tài lộc là nhân, chấp thủ vào tà kiến cho rằng có đấng 
ban cho tài lộc là quả. Sự thật thì tài lộc là do thiện 
nghiệp chín mùi cho quả. Các đấng thần linh cũng có 
quả của nghiệp như mình. 


Hỏi: Tại sao có người nhàm chán tất cả sự vui buồn, 
khổ lạc ở cối nhân - Thiên nên siêng năng thực hành 
thiền định chỉ với mục đích được sinh về cối Phạm 
Thiên? 
Đáp: Vì tham ái với cuộc sống an lạc ở cối Phạm Thiên, 
nên sinh ra chấp thủ vào sự an lạc của Phạm Thiên. 
Tham ái với Phạm Thiên và thực hành thiển định với mục 
đích sinh về Phạm Thiên là nhần, chấp thủ tà kiến cho rằng 
cối Phạm Thiên thực sự an lạc là quà. Thực sự thì cối Phạm 
Thiên dù có thọ mạng và sự an lạc lâu dài nhưng khi 
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năng lực của thiền định hết thì cũng vẫn còn phải đọa 
đày trong sinh tử. 


Hỏi: Có tham ái nào mà không sinh ra chấp thủ 
không? 

Đáp: Tham ái ở mức độ thấp thì không sinh ra chấp 
thủ. 

Ví dụ: Một người ngắm trăng đẹp, có ưa thích với 
trăng, nhưng không có chấp thủ trăng là tôi, của tôi, là 
tự ngã của tôi. Vì vậy tham ái ở mức độ yếu thì sẽ không 
sinh ra chấp thủ. 


Hỏi: Tại sao có người có tham ái mạnh, có người có 
tham ái yếu? 

Đáp: Người có tà kiến mạnh thì có tham ái mạnh. 
Người có tà kiến yếu thì có tham ái yếu. Người có 
chánh kiến mạnh thì có tham ái yếu. Người có chánh 
kiến yếu thì có tham ái mạnh. 


Hỏi: Tại sao ái lại là nhân của khổ đau? 

Đáp: Vì ái tạo ra sự dính mắc, bám víu vào cảnh trần, 
vào các pháp hữu vi. Cảnh trần hay các pháp hữu vi thì 
luôn luôn sinh diệt. Vì vậy, còn tham ái thì còn phải 
chịu sự sinh diệt, tức là còn phải sinh ra và chết đi. 
Sinh ra và chết đi là khổ. Vì thế ái chính là khổ tập 
Thánh đế hay nguyên nhân của khổ. 

Hỏi: Có người nhàm chán tất cả sự tái sinh trong tam 
giới nên đi xuất gia thực hành giới - định - tuệ rồi chứng 
đắc tứ Thánh đạo, tứ Thánh quả, Niết Bàn là do 
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nguyên nhân gì? 

Đáp: Do vị đó nhàm chám sự luân hồi sinh tử và thực 
hành giới - định - tuệ nên đoạn trừ được tham ái: Dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái với sắc — thanh —- hương - vị - xúc 
- pháp. Vì tham ái được đoạn trừ nên 4 loại chấp thủ 
gồm đục thủ - tà kiến thủ — giới cấm thủ — chấp ngã thủ 
đều được đoạn trừ. Do tham ái-chấp thủ được đoạn trừ nên 
vị ấy chấm dút khổ đau, giải thoát luân hồi trong tam giới. 
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o¡ THỦ DUYÊN HỮU 
UPADANA PACCAYA BHAVO 


Vì chấp thủ sinh nên nghiệp hữu sinh. 
Chấp thủ là nhân, nghiệp hữu là quả. 


"5 Upãdãna- Chấp thủ có bốn loại: 

‹Ổ Dục thủ; 

« Tà kiến thủ; 

‹ồ Giới cấm thủ; 

« Ngã chấp thủ. 
=mBhavo— Hữu: là sự hiện hữu. Hữu có 2 loại: 

‹ _ Nghiệp hữu: Là nhân của sự tái sinh; 

« Sinh hữu: Là sự tái sinh. 
Các thiện nghiệp và ác nghiệp được tạo tác trong đời 
này với ước nguyện cho kiếp tương lai được gọi là 
nghiệp hữu. Đây là nhân của sự tái sinh, là nhân để 
sinh lên các tâm quả hiệp thế và các sắc do nghiệp 
sinh. Các tâm quả hiệp thế và sắc do nghiệp sinh đó 
được gọi là sinh hữu. 
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Hỏi: Có bao nhiêu nghiệp hữu? Có bao nhiêu sinh 
hữu? Chúng được trợ duyên bởi những chấp thủ gì? 
Đáp: 

« Có nghiệp hữu thuộc về dục giới; 

‹ Có nghiệp hữu thuộc về sắc giới; 

‹ Có nghiệp hữu thuộc về vô sắc giới; 

‹_ Có sinh hữu thuộc về dục giới; 

« Có sinh hữu thuộc về sắc giới; 

« Có sinh hữu thuộc về vô sắc giới; 

‹_ Có chấp thủ thuộc về dục giới; 

‹_ Có chấp thủ thuộc về sắc giới; 

‹_ Có chấp thủ thuộc về vô sắc giới. 
Do chấp thủ sinh nên nghiệp hữu và sinh hữu sinh. 
Chấp thủ là nhân, nghiệp hữu và sinh hữu là quả. 
Nghiệp hữu thuộc về dục giới có 2 loại: Thiện và bất 
thiện. 
- _ Nghiệp hữu bất thiện: Có 12 tâm bất thiện sẽ để lại 
nghiệp hữu và sinh hữu đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 
2 tâm sI. 
- _ Nghiệp hữu thiện dục giới: Có 8 tâm đại thiện dục 
giới sẽ để lại nghiệp hữu và sinh hữu. 
- _ Nghiệp hữu sắc giới là từ 5 tâm thiền sắc giới. 
- _ Nghiệp hữu vô sắc giới là từ 4 tâm thiền vô sắc giới. 
Hỏi: Thế nào là thủ duyên hữu? 
Đáp: 
1. Khi một người chấp thủ tà kiến rằng: Không có 
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nghiệp và quả của nghiệp nên vị đó tạo những ác 
nghiệp như: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống 
rượu... Những ác nghiệp đó được gọi là nghiệp hữu 
Kamma-bhava. Những nghiệp hữu đó khi có đủ duyên 
sẽ trở thành sinh hữu tái tục vào những cối khổ như: 
Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, A tu la, thì được gọi là sinh 
hữu. 

Do thấp thủ tà kiến nên tạo các nghiệp hữu bất thiện. 
Chấp thủ tà kiến là nhân, tạo nghiệp hiiu bất thiện là quả. 


z. Khi một người chấp thủ phước báu ở cối người như 
mạnh khỏe, giàu sang, sống lâu, sắc đẹp nên tạo các 
thiện nghiệp như: Bố thí, giữ giới, phục vụ,... rồi phát 
nguyện được hưởng những phước báu đó. Những 
thiện nghiệp này sẽ trở thành nghiệp hữu, khi đủ 
duyên sẽ trở thành sinh hữu cho quả tục sinh ở cối 
người và hưởng phước báu. 

Do chấp thủ phước báu ở cối người nên tạo nghiệp hữu 
thiện dục giới. Chấp thủ phước báu cõi người là nhân, tạo 
nghiệp hữu thiện dục giới là quả. 


3. Khi có người chấp thủ vào phước báu ở các cõi trời 
nên tạo thiện nghiệp rồi nguyện sinh về cõi trời thì 
thiện nghiệp đó là nghiệp hữu và sinh hữu là tái tục ở 
CỐI trời. 

Chấp thủ phước báu cõi trời là nhân, tạo nghiệp hữu để tục 
sinh về cõi trời là quả. 
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4. Khi có người chấp thủ vào phước báu lâu dài ở cõi 
Phạm Thiên nên chuyên tâm thực hành thiền định với 
ước nguyện được sinh về Phạm Thiên thì thiện nghiệp 
hành thiền định đó trở thành nghiệp hữu. 

Do chấp thủ vào phước lạc lâu dài ở Phạm Thiên sinh 
nên tạo nghiệp hữu hành thiền định sinh. Chấp thủ 
phước lạc ở Phạm Thiên giới là nhân, tạo nghiệp hữu thiên 
định là quả. 


s5. Khi có người chấp thủ vào cõi sống không có sắc 
thân nên chuyên tâm hành thiền định vô sắc giới và 
nguyện sinh về cõi Vô Sắc, thì nghiệp hành thiền vô sắc 
đó trở thành nghiệp hữu. 

Do chấp thủ vào cối Vô Sắc sinh nên tạo nghiệp hữu 
hành thiền vô sắc sinh. Chấp thủ vào cối Vô Sắc là nhân, 
nghiệp hữu thiền vô sắc là quả. 

Hỏi: Có người chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả 
của nghiệp nhưng họ vẫn sống tốt, làm việc thiện và 
giúp đỡ mọi người thì nghiệp hữu sẽ như thế nào? 
Đáp: Do chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả của 
nghiệp nên khi tạo nghiệp thiện họ không có chánh 
kiến với nghiệp thiện đó và nó sẽ trở thành nghiệp hữu 
thiện ly trí và sinh hữu sẽ là chúng sinh vô nhân hoặc 
nhị nhân. 

Do chấp thủ tà kiến sinh nên tạo nghiệp hữu thiện 
không đi kèm trí tuệ. Chấp thủ tà kiển là nhân, nghiệp hữu 
ly trí là quả. 
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Hỏi: Một người có niềm tin về nghiệp và quả của 
nghiệp nhưng họ vẫn tạo ác nghiệp là tại sao? 

Đáp: Do sự chấp thủ vào bản ngã còn quá mạnh nên 
một người dù có tin vào nghiệp và quả của nghiệp 
nhưng vẫn cố ý tạo ác nghiệp. Ác nghiệp đó là nghiệp 
hữu bất thiện. Do chấp thủ bản ngã sinh nên tạo 
nghiệp hữu bất thiện sinh. Chấp thủ bản ngã là nhân, 
nghiện hữu bất thiện là quả. 

Hỏi: Có người lúc còn trẻ thì có tà kiến nên tạo nhiều 
ác nghiệp, khi lớn tuổi thì lại có chánh kiến nên tạo 
nhiều thiện nghiệp thì thủ duyên hữu như thế nào? 
Đáp: 

Khi chưa có chánh kiến thì chấp thủ tà kiến cho rằng 
không có nghiệp và quả của nghiệp nên tạo ác nghiệp. 
Chấp thủ tà kiến là nhân, tạo ác nghiệp là quả. 

Khi có chánh kiến, tin nghiệp và quả của nghiệp thì 
chấp thủ vào phước thiện hữu lậu nên tạo thiện nghiệp 
để được hưởng phước hữu lậu. Chấp thủ phước thiện hữu 
lậu là nhân, tạo thiện nghiệp là quả. 

Đến khi chết nghiệp hữu nào mạnh hơn thì sẽ cho quả 
sinh hữu trước, nghiệp nào yếu thì sẽ cho quả sau. 


Hỏi: Một người chuyên tâm thực hành thiền định dẫn 
đến nhàm chán đối với với cuộc sống nhân gian thì 
thủ duyên hữu như thế nào? 

Đáp: Do chấp thủ vào sự an lạc của thiền định nên một 
người chuyên tâm thiền định và nhàm chán thế gian 
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thì nghiệp hữu của vị đó sẽ hướng về Phạm Thiên giới. 
Hỏi: Một người không hành thiền định mà chuyên tu 
khổ hạnh ép xác với ước muốn sinh về Phạm Thiên 
giới thì thủ duyên hữu như thế nào? 

Đáp: Do chấp thủ tà kiến khổ hạnh ép xác để sinh về 
Phạm Thiên giới nên tạo nghiệp hữu tu khổ hạnh, sinh 
hữu của vị đó sẽ ở những cối khổ đau. Chấp thủ tà kiến 
khổ hạnh để sinh về Phạm Thiên giới là nhân, nghiệp 
hữu tu khổ hạnh ép xác là quả. 


Hỏi: Một người chuyên lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ 
giới với ước nguyện chứng đắc niết bàn thì thủ duyên 
hữu như thế nào? 

Đáp: Do chấp thủ vào con đường đi đến niết bàn là 
phải lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ giới nên vị đó tạo 
những thiện nghiệp đó thuộc về thiện nghiệp dục giới. 
=5 Nếu tà hiến mạnh thì sinh hữu sẽ là ác thú. 

Tà kiến mạnh là vị đó chấp thủ cho rằng chỉ có lễ Phật, 
tụng kinh, ăn chay, giữ giới mới có thể chứng đắc Niết 
Bàn, những con đường khác là saI. 

=5 Nếu chánh kiến mạnh thì sinh hữu sẽ là thiện thú. 
Chánh kiến mạnh là vị đó biết lễ Phật, tụng kinh, ăn 
chay, giữ giới chỉ là những phước thiện hỗ trợ cho sự 
chứng đắc Niết Bàn. 

> Bát Chánh Đạo mới thực sự là con đường đi đến Niết Bàn. 


Hỏi: Một người chuyên niệm Phật A Di Đà với ước 
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nguyện vãng sinh cực lạc thì thú duyên hữu như thế 
nào? 

Đáp: Do chấp thủ vào cõi cực lạc là có thật và con 
đường đi đến cối cực lạc là niệm tên vị Phật đang cai 
quản ở cõi đó, nên vị đó chuyên tâm niệm Phật. 

„5 Nếu khi niệm Phật, vị đó khởi lên tâm tà kiến mạnh thì 
sinh hữu sẽ là ác thú. 

Tà kiến mạnh: Là chấp thủ sai lầm cho rằng chỉ có pháp 
môn niệm Phật mới đi đến giải thoát, các pháp môn 
khác không bằng. 

„5 Nếu khi niệm Phật, vị đó có chánh kiến mạnh thì sinh 
hữu sẽ là thiện thú. 

Chánh kiến mạnh: Là niệm Phật với mục đích để cho 
tâm được thanh tịnh và hướng thiện mà thôi. 


Hỏi: Một người chuyên tâm cầu nguyện với ước mong 
được sinh về cõi trời để sống ở đó đời đời vĩnh viễn thì 
thủ duyên hữu như thế nào? 

Đáp: Do chấp thủ quan điểm cho rằng cối trời là sống 
vĩnh viễn và muốn sinh về đó thì phải cầu mong vị 
chúa tể ở đó cho về, nên một người mới chuyên tâm 
cầu nguyện. 

=. Nếu cầu nguyện với tâm tà kiến mạnh thì nghiệp hữu sẽ 
hướng về cõi khổ. 

Tà kiến mạnh là cho rằng cối trời thật sự là vĩnh hằng, 
con đường lên trời nhất định phải là cầu nguyện, các 
con đường khác là sa1. 
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= Nếu cầu nguyện với chánh kiến mạnh thì nghiệp hữu sẽ 
hướng về cối lành. 
Chánh kiến mạnh thì biết rằng cối trời cũng chỉ là giả 
tạm, đường lên trời là tạo những phước thiện với ước 
muốn sinh Thiên. 
Hỏi: Có người tin rằng: Tội lỗi có thể dùng nước để 
rửa, rửa tội rồi thì sẽ hết tội, nên họ dùng nước thiêng 
để rửa trôi tội lỗi. Như thế thì thủ duyên hữu như thế 
nào? 
Đáp: Do chấp thủ tà kiến cho rằng dùng nước thiêng 
rửa được tội, nên họ cứ tạo tội xong rồi đi rửa, rửa tội 
xong lại đi tạo tội nữa. Vì vậy tội lỗi càng ngày càng lớn, 
mỗi lần rửa tội thì tà kiến lại càng tăng thêm, nên 
nghiệp hữu của họ sẽ là ác nghiệp và sinh hữu sẽ là đọa 
xứ. Chấp thủ tà kiến cho rằng dùng nước rửa được tội là 
nhân, nghiệp hitu bất thiện đi kèm tà kiến cho rằng rửa được 
tội là quả. 
Hỏi: Có người thực hành hạnh con chó: Ngồi chồm 
hổm, ăn đồ ăn quăng xuống đất thì thủ duyên hữu như 
thể nào? 
Đáp: Do chấp thủ tà kiến tin rằng thực hành khổ hạnh 
sống như chó sẽ được sinh lên trời nên tạo nghiệp hữu 
hạnh con chó. 

- _ Nếu nghiệp hữu hạnh con chó thành tựu thì sinh 
hữu là cộng trú với chó. 

‹ Nếu nghiệp hữu hạnh con chó không thành tựu 
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thì sinh hữu sẽ vào địa ngục. 

Chấp thủ giới cấm hạnh con chó là nhân, nghiệp hiiu sẽ cộng 
sinh với chó là quả. 

Hỏi: Có người cung kính, lễ bái bò, tôn thờ bò, ăn phân 
bò, uống nước tiểu bò thì thủ duyên hữu của người đó 
sẽ như thế nào? 

Đáp: Do chấp thủ tà kiến cho rằng bò là thần linh nên 
cung kính, tôn thờ bò,... thì nghiệp hữu của người đó 
sẽ cộng trú với bò hoặc tái sinh địa ngục. 

Chấp thủ tà kiến cho răng bò là thần lĩnh là nhân, nghiệp 
h?iu cộng trú với bò là quả. 

Hỏi: Có người tin rằng cuộc sống muốn được may 
mắn, hạnh phúc thì phải lễ bái cầu xin các đấng linh 
thiêng ban tài, ban lộc nên vị đó thường đi cầu xin tế lễ 
ở khắp nơi thì thủ duyên hữu sẽ như thế nào? 

Đáp: Do chấp thủ tà kiến cho rằng có thể cầu xin được 
phước nên siêng năng tế lễ cầu phước. 

=_ Nếu tà kiến càng mạnh thì nghiệp hữu bất thiện càng 
lớn. 

Tà kiến mạnh là cho rằng muốn được phước thì phải lễ 
bái cầu xin, không cầu xin thì vô phước. 

=_ Nếu có chánh hiến thì sẽ sinh ra nghiệp hữu thiện. 

Có chánh kiến thì biết rằng lễ bái chi là bày tỏ lòng tôn 
kính các bậc thượng nhân, còn muốn có phước thì phải 
làm việc thiện để tạo phước. 
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Hỏi: Có người chuyên tâm bổ thí và chỉ phát nguyện 
chứng đắc Niết Bàn. Thủ duyên hữu như thế nào? 
Đáp: Bố thí là thiện nghiệp thuộc về dục giới, vẫn còn 
chấp thủ. Niết Bàn là pháp siêu thế, không còn chấp 
thủ. Hai pháp này không tưởng tưng. 

Vì vậy cần phải phát nguyện: Do sự phước thiện bố thí 
này cầu mong cho con khi nào chuyên tâm tu tập giới 
- định - tuệ thì sẽ có đầy đủ những vật dụng cần dùng 
để hỗ trợ cho việc tu tập và chứng ngộ Niết Bàn trong 
ngày vị lai. 

Chấp thủ vào quả của sự bố thí là nhân, nghiệp hiiu tu tập để 
chứng Niết Bàn là quả. 

Hỏi: Có người sát hại sinh vật để lấy máu thịt tế lễ quỷ 
thần với mong muốn được hưởng phước mạnh khỏe, 
sống lầu thì thủ duyên hữu như thế nào? 

Đáp: Do chấp thủ tà kiến cho rằng có thần linh ban 
phước lành nên tạo ác nghiệp sát sinh cúng tế, tạo 
nghiệp hữu bất thiện thì sinh hữu sẽ là đọa xứ, nếu 
được làm người thì nhiều bệnh tật và phải chết non. 
Chấp thủ tà kiến cho răng có thần lĩnh ban phước lành nên 
sát sinh tế lễ là nhân, nghiệp hữu bất thiện hướng về đọa xứ 
là quả. 

Hỏi: Người có chấp thủ mạnh, người có chấp thủ yếu 
thì nghiệp hữu sẽ khác nhau như thế nào? 

Đáp: Người có chấp thủ mạnh thì nghiệp hữu cũng 
mạnh, nghiệp hữu mạnh thì kiếp sống tương lai rất 
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đài, còn ở trong sinh tử rất lâu, rất khó để giải thoát 
sinh tử. Người có chấp thủ yếu thì nghiệp hữu cũng 
yếu, nghiệp hữu yếu thì kiếp sống tương lai sẽ ít, việc 
giải thoát sinh tử dễ dàng hơn. 

Hỏi: Tại sao có người có chấp thủ mạnh? Tại sao có 
người có chấp thú yếu? Tại sao có người không có chấp 
thủ? 

Đáp: Người có tham ái mạnh thì có chấp thủ mạnh. 
Người có tham ái yếu thì có chấp thủ yếu. Người không 
có tham ái hoặc tham ái rất yếu thì sẽ không có chấp 
thủ. 

Hỏi: Một người chuyên tâm thực hành giới - định - tuệ 
dẫn đến nhàm chán 5s uẩn thì thủ duyên hữu như thế 
nào? 

Đáp: Một người có chánh trí sẽ sinh ra nhàm chán s 
uẩn, khi nhàm chán s uẩn thì hết chấp thủ vào 5 uẩn. 
Không còn chấp thủ s uẩn thì sẽ hết nghiệp hữu. Hết 
nghiệp hữu thì sẽ chấm dứt tái sinh. 


Hỏi: Trong một kiếp sống một người sẽ có rất nhiều 
chấp thủ khác nhau nên cũng sinh ra rất nhiều nghiệp 
hữu khác nhau. Vậy khi chết nghiệp hữu nào sẽ trở 
thành sinh hữu, những nghiệp hữu còn lại sẽ ra sao? 
Đáp: Nghiệp hữu là nhân của sự hiện hữu ở tương lai, 
nó sẽ cho quả là đi tái sinh về một kiếp sống mới. Chỉ 
có một nghiệp hữu làm phận sự tục sinh, các nghiệp 
hữu còn lại sẽ trở thành nghiệp hỗ trợ cho sắc nghiệp 
và tâm quả hiệp thế trong suốt kiếp sống đó. 
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1o/ HỮU DUYÊN SINH 
BHAVAPACCAYA JATI 


Bởi sự sinh của nghiệp hữu nên tái sinh sinh. 
Nghiệp h?iu là nhân, tái sinh là quả. 


«Ổ Nghiệp hữu là những thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp đã tích lũy trong quá khứ. 
‹_ Sinh là tầm tục sinh vào thời điểm bắt đầu của một 
kiếp sống mới. 
- Hữu duyên sinh: Là do có nghiệp hữu nên mới có tái 
sinh. Nghiệp hữu là nhân, tái sinh là quả. 

- _ Nếu nghiệp hữu là từ 1 trong 8 tâm tham thì sinh 
sẽ là 1trong 4 cối khổ. 

- _ Nếu nghiệp hữu là từ 1 trong 2 tâm sân thì sinh sẽ 
là 1 trong 4 cõi khổ. 

-_ Nếu nghiệp hữu là từ tâm sĩ hoài nghi thì sinh sẽ 
là 1 trong 4 cõi khổ. 

- _ Nếu nghiệp hữu là từ 1 trong 8 tâm thiện dục giới 
thì sinh sẽ là 1 trong 7 cối thiện Dục GIới. 

-_ Nếu nghiệp hữu là từ 1 trong s tâm thiện sắc giới 
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thì sinh sẽ là 1 trong 16 cối Phạm Thiên Sắc GIới. 

-_ Nếu nghiệp hữu là từ 1 trong 4 tâm vô sắc giới thì 
sinh sẽ là 1 trong 4 cối Vô Sắc GIới. 

Hỏi: Tại sao trong hàng súc sinh: Có loài sinh ra ở dưới 
nước, có loài bay ở trên hư không, có loài đi trên đất 
liền? Như vậy là hữu duyên sinh như thế nào? 

Đáp: Là vì trong khi tạo nghiệp bất thiện: 

- Nếu chúng sinh đó ưa thích với nước thì nghiệp 
hữu bất thiện đó sẽ trợ duyên cho sinh hữu ở dưới nước. 

- Nếu chúng sinh đó ưa thích trên không thì nghiệp 
hữu bất thiện đó sẽ trợ duyên cho sinh hữu được bay 
trên không. 

‹ Nếu chúng sinh đó ưa thích trên đất liền thì 
nghiệp hữu bất thiện đó sẽ trợ duyên cho sinh hữu trên 
đất liền. 

Hỏi: Tại sao lại có những chúng sinh sinh về cối thiện 
Dục Giới, cõi thiện Sắc Giới và cõi thiện Vô Sắc Giới? 
Đáp: Nếu chúng sinh ưa thích ngũ dục thì khi tạo thiện 
nghiệp, thiện nghiệp đó sẽ trở thành nghiệp hữu trợ 
duyên cho tái sinh về cối Dục GIới. 

Nếu chúng sinh nhàm chán ngũ dục, tạo nghiệp 
hành thiền sắc giới thì thiền định đó sẽ trở thành 
nghiệp hữu trợ duyên cho tái sinh về cối Sắc GIới. 

Nếu chúng sinh nào nhàm chán sắc thân rồi tạo 
nghiệp hành thiền vô sắc giới thì thiền định đó sẽ trở 
thành nghiệp hữu trợ duyên cho tái sinh về cõi Vô Sắc. 
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11/ SINH DUYÊN GIÀ - CHẾT = 
SÂU - BI - KHỔ - ƯU - NÃO 
JATIPACCAYA JARAMARANAM SOKA - 
PARIDEVA - DUKKHA - DOMANASSUPAYÃSÃ 


Do có tái sinh nên có già, chết, sầu, bi, khổ, u, não. 
Tái sinh là nhân, già-chết-sầu-bi-khổ-wu-não là quả. 


‹_ Jati (sinh): là sát-na tục sinh, cũng là thời điểm bắt 
đầu của một kiếp sống. Nó chỉ sinh lên một lần trong 
một kiếp sống. 
‹_ Jarä marana (già - chết): Là danh sắc sinh lên trong 
suốt kiếp sống đó. 
._ Sinh: Là sát-na sinh lên; 
«ồ_ Già: Là sát-na an trú; 
‹_ Chết: Là sát-na hoại điệt. 
Bởi sự sinh của Jãñ sát-na tục sinh nên có Jãra marana 
sát-na trụ và diệt của danh sắc. Jaf tục sinh là nhân, Jara 
marana già (trụ) — chết (diệt) là quả. 

« Soka (sầu): Bực bội; 

«  Parideva (bI): Khóc than; 

-Ổ Dukkha (khổ): Đau đớn; 
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-  Domanassa (ưu): ưu phiền; 

- Upäyäsa (não): oán hận. 
Sầu - bi —- khổ — ưu - não: Là những nỗi thống khổ của 
thân và của tâm thường diễn ra trong kiếp sống. 
‹ - Do có sinh nên có sầu muộn. Sinh là nhân, sầu là quả. 
« _ Do có sinh nên có ưu bi than khóc. Sinh là nhân, bi là 
quả. 
-_ Do có sinh nên có đau khổ. Sinh là nhân, khổ là quả. 
‹ - Do có sinh nên có ưu phiền. Sinh là nhân, wu là quả. 
‹ Do có sinh nên có não hại. Sinh là nhân, não là quả. 
Hỏi: Các vị chư Thiên và Phạm Thiên từ lúc sinh ra đến 
khi chết đi luôn có thân hình trẻ đẹp. Vậy sinh duyên 
già chết như thế nào? 
Đáp: Già chết diễn ra trong từng sát-na trên danh và sắc. 

- _ Một sát-na sinh lên = sinh; 

‹ Một sát-na an trú = già; 

- Một sát-na tan rã = chết. 
Sinh—øià-chết cứ liên tục như vậy trong suốt kiếp sống. 
Vì có sinh nên có già chết. Sinh là nhân, già chết là quả. 
Hỏi: Ở cõi nhân loại có ai không có sầu - bi - khổ - ưu 
- não không? 
Đáp: Các vị Thánh A La Hán chỉ còn 1 loại thân thọ khổ, 
còn lại tâm hoàn toàn hết sầu - bi — ưu - não. 
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12/ SỰ TẬP KHỞI CỦA TOÀN BỘ 
KHỔ UẨN NÀY 

— EVAMETASSA KEVALASSA 
DUKKHAKKHANDHASSASAMUDAYO HOTI 


12 mắt xích nhân duyên này giống như một sợi dây vô 
hình đã trói buộc chúng sinh ở trong vòng luân hồi 
sinh tử. 
„5 Bø thời của12 nhân duyên: 

« Quá khứ: 2 (vô minh - hành). 

‹ Hiện tại: 8 (thức - danh sắc - sáu xứ - xúc - thọ — 
ái - thủ - hữu). 

‹ Tương lai: 2 (sinh - già, chết). 
1. Quá khứ: Vì vô minh không biết nỗi khổ đau trong 
sinh tử, nên tạo tác các nghiệp thiện và bất thiện = vô 
minh duyên hành. 
z. Hiện tại: Do tạo nghiệp phải đi tái sinh, nên có thức 
- danh sắc — sáu xứ - xúc -thọ - ái - thủ - hữu. 
3. Tương lai: Do nghiệp hữu tạo ở hiện tại, sẽ trở thành 
sinh hữu tái sinh ở tương lai nên có sinh và lão, tử. 
=3 Luân: Phiên não luân - Nghiệp luân - Quả luân. 
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Nhân quá khứ —> Quả hiện tại 


Vô minh Thức 
Tham ái Ƒ Phiển não luân Danh sắc 
Chấp thủ Sáu xứ Quả luận 
Xúc 
` Nghiệp luân Huỹ 
Hữu 
Nhân hiện tại —> Quả tương lai 
Vô minh 
lc) Phiên não luân Sinh 
thủ Lão Quả luân 
Tử 
Hành 


Hữu Ỉ Nghiệy luân 


1. Phiền não luân: Là những tư tưởng sai trái, cuốn hút 
chúng sinh xoay chuyển trong vòng luân hồi sinh tử. 
Đó là những tâm tham - tà kiến. 

‹ Vô minh 

- Ái Tà kiến 

‹ Thủ 
2. Nghiệp luân: Là những hành động tạo nghiệp, làm 
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nguyên nhân cho những kiếp tái sinh về sau: 

-_ Nếu hành động đi kèm với tâm bất thiện thì nó là 
nghiệp bất thiện, là nguyên nhân sẽ khiến chúng sinh 
tục sinh về cối khổ. 

- Nếu hành động đi kèm với tâm thiện thì nó là 
nghiệp thiện, là nguyên nhân sẽ khiến chúng sinh tục 
sinh về cõi an vui. 


3. Quả luân: Là kết quả của nghiệp hữu, cho quả tái 
sinh về kiếp sống mới. 

- Thức: Tâm tục sinh; 

«Ổ Danh sắc: Thân - tâm; 

‹ Sáu xứ: Mắt - tai - mũi - lưỡi - thân - ý; 

« XÚC: 6 căn tiếp xúc với 6 trần; 

‹_ Thọ: Cảm thọ thọ vui, buồn, khổ, lạc, xã; 

« Sinh: Sinh ra; 

‹ _ Lão tử: Già và chết. 
=5 20fhểcủa12 nhân duyên 

- _5 nhân quá khứ là: Vô minh, hành, ái, thủ, hữu. 

‹ _5 quả hiện tại: Thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ. 

‹ _s nhân hiện tại: Ái, thủ, hữu, vô minh, hành. 

‹_5 quả tương lai: Thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ. 
=5 Bømối nối của 12 nhân duyên: 

- _ Hành duyên thức: Là nối giữa nhân quá khứ với 
quả hiện tại; 

‹ _ Thọ duyên ái: Là nối giữa quả hiện tại và nhân vị 
lai; 
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‹_ Hữu duyên sinh: Là nối giữa nhân hiện tại và quả 
vị lai. 
„5 Hai căn gốc của12 nhân duyên: 

‹_ Vô minh là căn gốc của: Hành - thức - danh sắc — 
sáu xứ - xúc - thọ. 
(Nhân quá khứ — quả hiện tạ1) 

-_Ái là căn gốc của: Thủ - hữu - sinh - lão tử. 
(Nhân hiện tại — quả vị lai) 


Hỏi: Những chỉ nào là nhân sinh ra khổ? 
Đáp: Vô minh: Tham ái - chấp thủ - hành - hữu là 
nhân sinh ra khổ. 


Hỏi: Những chỉ nào là quả của khổ? 
Đáp: Thức —- danh sắc — sáu xứ - xúc - thọ - sinh - già 
chết là quả của khổ. 


Hỏi: Tại sao thọ duyên ái lại là pháp của 12 nhân 
duyên? 

Đáp: Vì khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần do không thấy 
được tính sinh diệt của các pháp nên sinh ra cảm thọ 
vui, buồn (thọ sinh). Từ cảm thọ vui, buồn sinh ra tình 
cảm yêu, ghét (ái sinh). Từ yêu, ghét sinh ra dính mắc. 
Từ dính mắc để lại nghiệp hữu và đi tái tục. 

Cứ như vậy các pháp duyên khởi vận hành từ kiếp sống 
này sang kiếp sống khác. Thọ duyên ái là pháp của 12 
nhân duyên. 


Hỏi: Tại sao thọ điệt - ái điệt lại là lối ra của 12 nhân 
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duyên? 
Đáp: Vì khi ó căn tiếp xúc với 6 trần đi kèm với trí tuệ 
thấy được sự sinh diệt của các pháp nên không sinh ra 
cảm thọ vui, buồn (thọ diệt). Vì không vui, buồn nên 
không yêu ghét (ái diệt). Vì không yêu ghét nên không 
dính mắc. Không dính mắc thì không có nghiệp hữu 
nên vòng luân hồi được trừ diệt. 
Nên thọ điệt— ái diệt là lối ra của 12 nhân duyên. 
Hỏi: Cái øì là nhân của vô minh? 
Đáp: 

- Dục lậu: Dính mắc với cảnh dục: Sắc - thanh — 
hương - vị - xúc. 

‹_ Hữu lậu: Dính mắc vào đời sống ở các cối; 

‹_ Tà kiến lậu: Thấy và biết sai với sự thật. 

‹-_ Vô minh lậu: Không biết và không thấy sự thật. 
Đó là nhân của vô mình. 
Hỏi: Thế nào là dính mắc với cảnh dục? 
Đáp: Khi có sự tổn hại đến tài sản hoặc thân quyến thì 
sẽ sinh ra sầu, bi, ưu, não. Đó là sự dính mắc với cảnh 
dục. 


Hỏi: Thế nào là dính mắc với cảnh hữu lậu? 

Đáp: Một vị Phạm Thiên sống trong cối thiền đến khi 
gần chết cũng sinh tâm sợ hãi sầu, bi, ưu, não. Đó là 
dính mắc do hữu lậu. 

Hỏi: Thế nào là dính mắc do tà kiến lậu? 
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Đáp: Là sự hiểu sai về s uẩn cho rằng 5s uẩn này là 
thường, lạc, ngã, tịnh nên khi có sự biến dị, đổi khác 
với thân tâm thì sinh ra sầu, bi, ưu, não. Đó là dính 
mắc đo tà kiến lậu. 


Hỏi: Thế nào là dính mắc do vô minh lậu? 

Đáp: Do không biết thân tâm này vốn là vô thường, 
khổ, vô ngã nên khi sự vô thường, khổ, vô ngã đến thì 
sinh tâm sầu, bi, ưu, não. Đó là dính mắc do vô minh 
lậu. 


Hỏi: “Yada have pãtubhavati dhammãä; 
atäpino jhãyato brãma1assa; 
athassa kankhã vapayanti sabbä; 
yato paJanäti sahetudhammam” 
“Thật sự, hhi các pháp, có mặt, hiện khởi lên 
Cho vị Bà la môn, nhiệt tâm hành thiên định 
Khi ấy, với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ 
Vì biết rõ hoàn toàn, pháp cùng với các nhân.” 
Bài kệ này có ý nghĩa gì? 
Đáp: Các pháp ở đây là các pháp chân đế của 12 chi 
phần duyên khởi. Các pháp ấy chỉ thực sự rõ ràng với 
những ai đã tu tập chứng đắc được thiền định. Ví dụ: 
=_ Avijjä - vô minh, là nhóm tâm tham tà kiến có đầy đủ 
22 hoặc 2o hoặc 19 danh pháp. 
‹Ổ Ithức h 
‹ 7 sở hữu biến hành: Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyền, tác ý; 
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‹ 6 sở hữu biệt cảnh: Tầm, tứ, thắng giải, cần, hi (có 
khi có, có khi không), dục; 

‹ _4 biến hành bất thiện: S¡, vô tàm, vô quý, phóng 
dật. 

‹ 1tham; 

«Ổ 1tà kiến; 

‹ 2 hôn phần: Hôn trầm, thụy miên (có khi có, có khi 
không). 

Tổng Cộng: 22 danh pháp. 
=_ Nếu là hành thiện thì có đầy đủ là 34 danh pháp: 

‹Ổ Ithức : 

‹Ổ 7sở hữu biến hành; 

‹ 6 sở hữu biệt cảnh; 

‹ 19 sở hữu tịnh hảo: Tín, niệm, tàm, quý, vô tham, 
vô sân, hành xa, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh 
tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần 
thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. 

‹ 1 sở hữu trí tuệ: Tuệ quyền (có hoặc không). 

Tổng Cộng: 34 danh pháp. 

Avi]a paccaya sankhara. 

Đối với các chỉ còn lại cũng như thế. Các pháp ấy chỉ thực sự 
rõ ràng với nhiing ai đã phát triển được thiên định. 

Thật sự, khi các pháp, có mặt, hiện khởi lên; 

cho vị Bà la môn, nhiệt tâm hành thiên định. 

Vì đã tuệ tri được các pháp sinh lên là bởi có đầy đủ 
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nhân duyên nên vị ấy dứt được nghi ngờ về nghiệp và 
quả của nghiệp. Ví dụ, vị ấy biết rõ: 


Già chết là có nhân từ sinh. 

Sinh có nhân từ nghiệp hữu. 

Nghiệp hữu có nhân từ thủ, chấp thủ có nhân từ ái. 
Tham ái có nhân từ thọ, cảm thọ có nhân từ xúc. 
Xúc có nhân từ ó xứ, ó6 xứ có nhân từ danh sắc, 
Danh sắc có nhân từ thức, thức có nhân từ hành, 
Hành có nhân từ vô minh. 


Vô minh - hành - thức - danh sắc - sáu xứ - xúc — thọ — ái — 
thủ — hữu — sinh — già chết. 


Khi ấy, với vị ấy, các nghi hoặc tiêu trừ 
Vì biết rõ hoàn toàn, pháp cùng với các nhân. 
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DUYÊN DIỆT 


“Ti Imasmim asaHi Idam na — hofi, Imassa norodhã 

Idam niru]]haH” 

Do cái này không có, cái kia hhông hiện hữu. Do cái 

này điệt, cái kia diệt. 
Hỏi: Câu này có ý nghĩa øì? 
Đáp: Cái này là chỉ cho nhân. Cái kia là chỉ cho quả. Bởi 
vậy: Nếu cái nhân không có thì cái quả sẽ không hiện 
hữu, nếu cái nhân diệt thì cái quả cũng diệt. 
Tức là do vô mình diệt nên hành diệt. 
Thế nào là vô mỉnh diệt? Thế nào là hành diệt? Vô 
mỉnh điệt nên hành diệt là như thế nào? 
Đáp: Vô minh giống như bóng tối: Bóng tối sẽ biến mất 
chỉ khi nào có ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng như trí 
tuệ: Trí tuệ xuất hiện thì vô minh sẽ được diệt trừ. Vô 
minh là không biết và không thấy sự thật tối hậu, tức là 
các pháp chân đế. Trí tuệ là biết và thấy sự thật tối hậu, 
tức là các pháp chân đế. 
„ Hành là các tâm tạo nghiệp: 

„_ Khi tâm thiện thì tạo nghiệp thiện; 
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‹_ Khi tâm bất thiện thì tạo nghiệp bất thiện. 
Hành điệt là khi nào hành trở thành duy tác không để lại 
nghiệp hiiu dẫn đến tái sinh ở tiơng lai nữa. 
=_ Vô minh diệt đồng nghĩa với trí tuệ sinh. Có trí tuệ thì sẽ 
thấy được: 

‹_ Các tiến trình tâm của vô minh là tham, tà kiến. 

‹_ Các tiến trình tâm của hành là: Hành thiện thì đi 
kèm với các tiến trình tâm thiện, hành bất thiện thì đi 
kèm với các tiến trình tâm bất thiện. 


sm Do vô mỉnh sinh nên hành sinh; do vô mình điệt thì 
hành diệt. 

‹_ Vô minh sinh diệt: Vô thường - khổ - vô ngã. 

‹_ Hành sinh diệt: Vô thường - khổ - vô ngã. 
Do vô minh nên mới chấp thủ vào các hành động. Do chấp 
thủ nên mới tạo nghiệp phải đi luân hồi tái sinh. 
Vì vậy, khi vô mình diệt thì sẽ tuệ tri: 

‹ Hành không phải là ta; 

‹ Hành không phải của ta; 

‹ Hành không phải là tự ngã của ta. 
Khi nào không còn chấp thủ vào các hành thì các hành trở 
thành duy tác, hhông để lại nghiệp hữu, không cho quả tái 
sinh ở tưởng lai. 


Do vô minh diệt nên hành diệt. 


Hỏi: “Sankhãranirodha viññãnanirodho”. 
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Do hành diệt, nên thức diệt. 
Thế nào là hành diệt, nên thức diệt? 
Đáp: 

‹ - Do tham tà kiến chấp thủ hành là thường, lạc, 
ngã, tịnh; chấp thủ hành nên hành sinh. 

‹ _ Do chánh kiến tuệ tri hành là vô thường, khổ, vô 
ngã nên không còn chấp thủ hành nữa thì hành diệt. 
Hành diệt là không để lại nghiệp quả nên không có 
thức quả ở tương lai. 

VW vậy Do hành diệt nên thức diệt. 
“Sankhãra -nirodha viññãnanirodhơ”. 


Hỏi: “Viññananirodhä nãmaripanirodho”. 
Do thức diệt, nên danh sắc diệt. 
Thể nào là thức diệt, nên danh sắc diệt? 


Đáp: Có 2 thức: Thức nghiệp và thức quả. 

‹ Thức nghiệp ở quá khứ sinh ra danh là tâm quả và 
các sắc do nghiệp sinh. 

‹ _ Thức quả ở hiện tại sinh ra tâm sở và sắc do tâm 
sinh. 
Thức nghiệp thiện thì sinh ra danh sắc cao thượng; thức 
nghiệp bất thiện thì sinh ra danh sắc hạ liệt. 
Do vô minh, nên tham á¡i-chấp thủ: Thức là ta — của ta — 
tự ngã của ta, nên thức sinh. Thức sinh thì danh sắc 
cũng sinh. 
Do tuệ tri thức là vô thường — khổ - vô ngã, nên không 
tham ái-chấp thủ thức thì thức diệt đi. Do thức diệt, 
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thì danh sắc cũng diệt. 
Viññananirodha namaripanirodho. 


Hỏi: Nãmaripanirodhãä sa]äyatananirodho. 
Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
Thể nào là danh sắc diệt nên sáu xứ diệt? 
Đáp: 

-_ Danh là các tâm sở. 

‹_ Sắc là các sắc thần kinh ở sáu căn: Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. 

-_ Sáu xứ là các tâm thức sinh khởi ở sáu căn. 
Do vô minh, tham á¡-chấp thủ vào danh sắc: Danh sắc 
là ta, danh sắc là của ta, danh sắc là tự ngã của ta, nên 
danh sắc sinh. Danh sắc sinh, thì sáu xứ sinh. 
Do tuệ tri danh sắc luôn luôn sinh diệt nên thấy ra: 
Danh sắc là vô thường, danh sắc là khổ, danh sắc là vô 
ngã. Vì dứt trừ tham ái-chấp thủ vào danh sắc, nên 
danh sắc diệt. Danh sắc diệt, thì sáu xứ cũng diệt. 
Namarnpanirodha — salayatananirodho. 


Hỏi: Saläyatananirodhä phassanirodho. 
Do sáu xứ điệt nên xúc diệt. 
Thế nào là sáu xứ diệt nên xúc diệt? 
Đáp: Sáu xứ là: 

-_ Sáu nội xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

- Sáu ngoại xứ: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Do vô minh, tham ái-chấp thủ vào nội xứ và ngoại xứ 
cho rằng: Sáu xứ là ta, sáu xứ là của ta, sáu xứ là tự ngã 
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của ta, nên sáu xứ sinh, sáu xứ sinh thì xúc sinh. 


= Ưí dụ: Mắt hướng đến cảnh sắc nên sinh ra xúc. 

Do tuệ tri được sáu xứ luôn luôn sinh diệt nên thấy ra: 
Sáu xứ là vô thường, sáu xứ là khổ, sáu xứ là vô ngã, 
nên đoạn trừ tham ái-chấp thủ với sáu xứ, bởi vậy mà 
sáu xứ điệt. Sáu xứ diệt thì xúc diệt. 

=_ Ưí dụ: Mắtnhàm chám với cảnh sắc, không truy tìm sắc 
nữta thì không có cơ hội cho xúc sinh lên. 

Vì vậy: Salayatananirodha phassanirodho. 


Hỏi: Phassanirodhã vedanänirodho. 

Xúc điệt nên thọ diệt. 

Thế nào là xúc diệt nên thọ diệt? 

Đáp: Do vô minh, tham ái-chấp thủ với cảnh trần: 
Cảnh trần là ta, cảnh trần của ta, cảnh trần là tự ngã 
của ta. Vì thế sáu căn thường tầm cầu sáu trần, nên 
sinh ra xúc. Do tiếp xúc với cảnh trần nên cảm thọ: Vui, 
buồn, khổ, lạc, xả sinh. 

Do tuệ tri sáu trần luôn luôn sinh diệt: Cảnh trần là vô 
thường, cảnh trần là khổ, cảnh trần là vô ngã, nên đoạn 
trừ tham ái-chấp thủ, không muốn tiếp xúc với cảnh 
trần nên xúc diệt. Do xúc diệt nên cảm thọ diệt. 
Phassanirodha vedananirodho. 


Hỏi: Vedanänirodhä tanhãnirodho. 
Thọ điệt, nên ái diệt. 
Thế nào là thọ diệt, nên ái diệt? 
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Đáp: Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần nên sinh ra cảm 
thọ. 

Do vô minh, tham á¡-chấp thủ với cảm thọ: Cảm thọ là 
ta, cảm thọ là của ta, cảm thọ là tự ngã của ta, nên thọ 
sinh. Thọ sinh thì tham ái cũng sinh. 

Do tuệ tri cảm thọ luôn sinh diệt, nên thấy ra thọ là vô 
thường, thọ là khổ, thọ là vô ngã. Vì thế đoạn trừ được 
tham ái¡-chấp thủ thọ, nên thọ diệt. Thọ diệt thì tham 
ái diệt. 

Vedananirodha tanhanirodho. 

Hỏi: “Tanhãnirodhã upadänanirodho. 

Ấi diệt, nên thủ diệt. 

Thế nào là ái diệt nên thủ diệt? 

Đáp: Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nên sinh ra cảm 
thọ, từ cảm thọ sinh ra tham ái đó là: Ái sắc, ái thanh, 
ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp. 

Do vô minh, tham á¡i-chấp thủ cho rằng: Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp là ta, là của ta, là tự ngã của ta, 
nên tham ái càng mạnh hơn trở thành chấp thủ. 

Do tuệ tri được sắc - thanh - hương - vị - xúc - pháp luôn 
luôn sinh diệt nên thấy ra: Nó là vô thường, nó là khổ, 
nó là vô ngã. Vì thế mà đoạn trừ được ái. Do ái diệt nên 
chấp thủ cũng diệt. 

Tanhãnmirodha upadananirodho. 


Hỏi: Upädänanirodhä bhavanirodho. 
Thủ diệt, thì hữu diệt. 
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Thế nào là thú diệt thì hữu diệt? 

Đáp: Do vô minh, tham ái với cảnh trần, nên sinh ra 
các loại chấp thủ: Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, 
ngã chấp thủ. 

Do chấp thủ cảnh trần nên các hành động tạo nghiệp 
thiện hoặc bất thiện sẽ trở thành nhân của sự tái sinh 
cho kiếp tương lai được gọi là nghiệp hữu. 

Do tuệ tri được sự vô thường - khổ - vô ngã của căn - trần 
- thức nên tham ái-chấp thủ được trừ diệt. Do chấp 
thủ điệt, nên nghiệp hữu cũng diệt. 

Upadanamirodha bhavamirodho. 


Hỏi: Bhavanirodhä jatinirodho. 

Hữu điệt, nên sinh điệt. 

Thế nào là hữu diệt nên sinh diệt? 

Đáp: Do vô minh, tham ái-chấp thủ vào ngoại cảnh 
nên các hành nghiệp trở thành nghiệp hữu. Do có 
nghiệp hữu, nên có sự tái sinh cho kiếp sống mới. 

Do tuệ tri được sự sinh diệt trên các cảnh, nên đoạn trừ 
được tham ái-chấp thủ. Do không chấp thủ, nên 
nghiệp hữu được diệt trừ. Do hữu diệt trừ nên tái sinh 
cũng diệt trừ. 

BhavanirodhaJahnirodho. 

Hỏi: Jatinirodhã Jarãmaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupäyäsä. 

Do sinh diệt, nên lão, tử, sầu, bi, khổ, u, não diệt. 

Thế nào là sinh điệt nên lão, tử, sầu, bi, khổ, wu, não diệt? 


137 


Đáp: Do vô minh, tham ái-chấp thủ đối với nội xứ và 
ngoại xứ nên tạo nghiệp; do có nghiệp hữu, nên có tái 
sinh; do tái sinh, nên có già, chết và sầu, bi, khổ, u, não. 
Do tuệ tri được sự sinh diệt của nội xứ và ngoại xứ, nên 
vô minh, tham ái-chấp thủ, hành, nghiệp được diệt 
trừ, nên tái sinh cũng diệt trừ. Do tái sinh diệt, nên 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. 

Hỏi: “Yadã have pätubhavanti dhammãä; 

atäpino jhãyato brãma1assa; 

athassa kankhã vapayanti sabbä; 

yato khayam paccayänam avedi” 

“Thật sự khi các pháp, có mặt, hiện khởi lên, 

Cho vị Bà la môn, nhiệt tâm hành thiên định, 

Khi ấy, với vị ấy, các nghỉ hoặc tiêu trừ, 

Vì đã biết hoàn toàn, sự chấm dứt các duyên.” 

Bài kệ này có ý nghĩa gì? 

Đáp: Do nhiệt tâm thực hành và chứng đắc thiền định, 
nên một hành giả sẽ tuệ tri được các pháp chân đế, 
cũng như các nhân sinh ra nó một cách rõ ràng. Vì biết 
rõ con đường đưa đến chấm dứt các duyên, nên đối với 
vị ấy, các nghi hoặc về sự sinh khởi và đoạn diệt của các 
pháp được tiêu trừ. 

Do cái này có, cái kia có; 

Cái này sinh, cái kia sinh; 

Cái này không có, cái kia không hiện hiu; 

Cái này điệt, cái kia điệt. 
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Tức là: Duyên vô minh, có hành, duyên hành, có thức, 
duyên thức, có danh sắc, duyên danh sắc, có sáu xứ, 
duyên sáu xứ, có xúc, duyên xúc, có thọ, duyên thọ, có 
ái, duyên ái, có thủ, duyên thủ, có hữu, duyên hữu, có 
sinh, duyên sinh, có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Nhờ đoạn diệt, viễn ly mọi dục tham: Do vô minh diệt, 
nên hành diệt, do hành diệt, nên thức diệt, do thức 
điệt, nên danh sắc diệt, do danh sắc điệt, nên sáu xứ 
điệt, do sáu xứ diệt, nên xúc diệt, do xúc diệt, nên thọ 
điệt, do thọ diệt, nên ái diệt, do ái diệt, nên thủ diệt, 
do thủ diệt, nên hữu diệt, do hữu diệt, nên sinh diệt, 
đo sinh diệt, nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. 
“Thật sự khi các pháp, có mặt, hiện khởi lên, 

cho vị Bà la môn, nhiệt tâm hành thiên định, 

quét sạch các ma quân, vị ấy đứng an trú, 

như ánh sáng mặt trời, chói sáng khắp hư không”. 


Hỏi: Quét sạch ma quân là có ý nghĩa gì? 
Đáp: Là các phiền não ma: Vô minh, tham á¡i-chấp thủ, 
hành, hữu, sầu, bi, khổ, ưu, não... 

‹ Ngũ ấm ma: Sắc - thọ - tưởng - hành - thức. 

«Ổ Tứửma:Già chết; 
Do diệt trừ được các nguyên nhân của khổ đau, nên 
giải thoát khỏi những ma quân phiền não của sinh, 
già, bệnh, chết. Đến đây mắt xích của sinh tử được cắt đút, 
bánh xe luân hồi sẽ dừng lại hoàn toàn. 
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